
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG 

TỈNH TUYÊN QUANG 

  

  

     Bản án số: 38/2025/HS-ST 

     Ngày 11/4/2025 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Công Ánh  

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Lê Thị Thảo và bà Lý Thúy Hà 
- Thư ký phiên tòa: Bà Mai Thị Thu -  Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tuyên Quang tham gia phiên 

tòa: Bà Nguyễn Thị Như Ngọc - Kiểm sát viên 

Ngày 11 tháng 4 năm 2025  tại Hội trường xét xử Toà án nhân dân thành phố 

Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang xét xử sơ thẩm công khai   vụ án hình sự sơ thẩm 

thụ lý số 32/2025/TLST-HS ngày 14 tháng 3 năm 2025, theo Quyết định đưa vụ án 

ra xét xử số 35/2025/QĐXXST-HS ngày 31 tháng 3 năm 2025, đối với bị cáo: 

Tưởng Thị Thu G - Sinh ngày 26/4/1987; giới tính: Nữ; tên gọi khác: Không; 

nơi cư trú: Tổ dân phố H, phường P, thành phố T, tỉnh Tuyên Quang; quốc tịch: Việt 

Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Kinh 

doanh, Giám đốc Công ty TNHH MTV V; chức vụ, đoàn thể, đảng phái: Không; họ 

tên bố: Tưởng Phi T - Sinh năm 1962; họ tên mẹ: Nguyễn Thanh H - Sinh năm 1965; 

anh, chị, em ruột: Không có; chồng: Phan Minh S - Sinh năm 1980; con: Có 01 con, 

sinh năm 2008; 

          - Tiền án, tiền sự, nhân thân: Không. 

Bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn: Cấm đi khỏi nơi cư trú tại phường P, 

thành phố T, tỉnh Tuyên Quang. (Có mặt tại phiên tòa); 

           - Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:  

         1. Công ty TNHH S1.IP; 

         Trụ sở: Tầng 14, số F L, phường B, quận A, thành phố Hồ Chí Minh; 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20T%C6%B0%E1%BB%9Fng%20Th%E1%BB%8B%20Thu%20Giang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2026/4/1987%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%2008,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Phan%20Thi%E1%BA%BFt,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tuy%C3%AAn%20Quang,%20t%E1%BB%89nh%20Tuy%C3%AAn%20Quang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%2008,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Phan%20Thi%E1%BA%BFt,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tuy%C3%AAn%20Quang,%20t%E1%BB%89nh%20Tuy%C3%AAn%20Quang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20MTV%20V%C3%A0ng%20b%E1%BA%A1c%20trang%20s%E1%BB%A9c%20Giang%20S%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20T%C6%B0%E1%BB%9Fng%20Phi%20To%C3%A0n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201962
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Thanh%20H%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201965
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Phan%20Minh%20S%C6%A1n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201980%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Phan%20Thi%E1%BA%BFt,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tuy%C3%AAn%20Quang,%20t%E1%BB%89nh%20Tuy%C3%AAn%20Quang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Phan%20Thi%E1%BA%BFt,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tuy%C3%AAn%20Quang,%20t%E1%BB%89nh%20Tuy%C3%AAn%20Quang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Phan%20Thi%E1%BA%BFt,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tuy%C3%AAn%20Quang,%20t%E1%BB%89nh%20Tuy%C3%AAn%20Quang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20S%E1%BB%9F%20h%E1%BB%AFu%20tr%C3%AD%20tu%E1%BB%87%20VINA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%2065%20L%C3%AA%20L%E1%BB%A3i,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20B%E1%BA%BFn%20Ngh%C3%A9,%20qu%E1%BA%ADn%201,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh


          Người đại diện theo pháp luật: Bà Nguyễn Thị H1, sinh năm 1977; Chức danh: 

Giám đốc; 

         Địa chỉ: W C/c S, phường T, quận G, thành phố Hồ Chí Minh; (Vắng mặt tại 

phiên tòa, có đơn xin xét xử vắng mặt); 

          2. Công ty TNHH T2; 

          Trụ sở: Lầu F, Mê Linh P, số B N, phường B, quận A, thành phố Hồ Chí Minh; 

          Người đại diện theo pháp luật: Bà Lâm Thanh H2, sinh năm 1995; Chức danh: 

Giám đốc; 

          Địa chỉ: 1 N, phường A, quận G, thành phố Hồ Chí Minh; (Vắng mặt tại phiên 

tòa, có đơn xin xét xử vắng mặt); 

          3. Công ty L3 và cộng sự; 

          Trụ sở: Tầng D, nhà số A phố N, phường K, quận B, thành phố Hà Nội; 

          Người đại diện theo pháp luật: Ông Phạm Đức T1, sinh năm 1979;  

          Địa chỉ thường trú: P - B Nam T, phường L, quận Đ, thành phố Hà Nội. (Vắng 

mặt tại phiên tòa, có đơn xin xét xử vắng mặt); 

          4. Công ty TNHH T3; 

          Văn phòng giao dịch: Số nhà L – 01, Dự án tổ hợp thương mại dịch vụ và căn 

hộ C, phường Đ, quận N, thành phố Hà Nội; 

          Người đại diện theo pháp luật: Bà Vũ Thị H3, sinh năm 1984; Chức danh: 

Tổng giám đốc; (Vắng mặt tại phiên tòa, có đơn xin xét xử vắng mặt); 

          5. Công ty L4; 

          Trụ sở: Tầng I, Tòa nhà tổng công ty G3, số A H, phường N, quận C, thành 

phố Hà Nội; 

          Người đại diện theo pháp luật: Luật sư Lê Xuân L – Giám đốc Sở hữu trí tuệ; 

(Vắng mặt tại phiên tòa, có đơn xin xét xử vắng mặt); 

  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Khoảng đầu năm 2024, trong quá trình kinh doanh vàng bạc, Tưởng Thị Thu 

G, cư trú tại tổ dân phố H, phường P, thành phố T là Giám đốc, người đại diện theo 

pháp luật của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên V (viết tắt Công ty 

TNHH MTV V) nảy sinh ý định mua, bán đồ trang sức giả mạo một số nhãn hiệu 

trang sức nổi tiếng trên thế giới đang được bảo hộ tại Việt Nam, mục đích để hưởng 

lợi nhuận cao.  

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20ph%C3%A1p%20lu%E1%BA%ADt%20c%E1%BB%A7a%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20S%E1%BB%9F%20h%E1%BB%AFu%20tr%C3%AD%20tu%E1%BB%87%20VINA.IP:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20H%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201977%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20W3%20-%201005%20C/c%20Sunrise%20Central,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20H%C6%B0ng,%20qu%E1%BA%ADn%207,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20W3%20-%201005%20C/c%20Sunrise%20Central,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20H%C6%B0ng,%20qu%E1%BA%ADn%207,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20t%C6%B0%20v%E1%BA%A5n%20s%E1%BB%9F%20h%E1%BB%AFu%20tr%C3%AD%20tu%E1%BB%87%20IPT
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20L%E1%BA%A7u%206
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20M%C3%AA%20Linh%20Point%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%202%20Ng%C3%B4%20%C4%90%E1%BB%A9c%20K%E1%BA%BF,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20B%E1%BA%BFn%20Ngh%C3%A9,%20qu%E1%BA%ADn%201,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%202%20Ng%C3%B4%20%C4%90%E1%BB%A9c%20K%E1%BA%BF,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20B%E1%BA%BFn%20Ngh%C3%A9,%20qu%E1%BA%ADn%201,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20ph%C3%A1p%20lu%E1%BA%ADt%20c%E1%BB%A7a%20M%C3%AA%20Linh%20Point:%3C/b%3E%20L%C3%A2m%20Thanh%20Hi%E1%BA%BFu%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201995%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20174/2/9%20Nguy%E1%BB%85n%20T%C6%B0%20Gi%E1%BA%A3n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2012,%20qu%E1%BA%ADn%20G%C3%B2%20V%E1%BA%A5p,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20174/2/9%20Nguy%E1%BB%85n%20T%C6%B0%20Gi%E1%BA%A3n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2012,%20qu%E1%BA%ADn%20G%C3%B2%20V%E1%BA%A5p,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Lu%E1%BA%ADt%20TNHH%20Th%E1%BA%AFng%20Ph%E1%BA%A1m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20T%E1%BA%A7ng%204,%20nh%C3%A0%20s%E1%BB%91%20107%20ph%E1%BB%91%20N%C3%BAi%20%20Tr%C3%BAc,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Kim%20M%C3%A3,%20qu%E1%BA%ADn%20Ba%20%C4%90%C3%ACnh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20ph%C3%A1p%20lu%E1%BA%ADt%20c%E1%BB%A7a%20C%C3%B4ng%20ty%20Lu%E1%BA%ADt%20TNHH%20Th%E1%BA%AFng%20Ph%E1%BA%A1m:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20%C4%90%E1%BB%A9c%20Th%E1%BA%AFng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201979%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Ph%C3%B2ng%20412%20-%20B10%20Nam%20Th%C3%A0nh%20C%C3%B4ng,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C3%A1ng%20H%E1%BA%A1,%20qu%E1%BA%ADn%20%C4%90%E1%BB%91ng%20%C4%90a,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ph%C3%B2ng%20412%20-%20B10%20Nam%20Th%C3%A0nh%20C%C3%B4ng,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C3%A1ng%20H%E1%BA%A1,%20qu%E1%BA%ADn%20%C4%90%E1%BB%91ng%20%C4%90a,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20T%C6%B0%20v%E1%BA%A5n%20THB
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20nh%C3%A0%20LK03
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C4%83n%20h%E1%BB%99%20cao%20c%E1%BA%A5p%20H%E1%BA%A3i%20Ph%C3%A1t%20Plaza,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%E1%BA%A1i%20M%E1%BB%97,%20qu%E1%BA%ADn%20Nam%20T%E1%BB%AB%20Li%C3%AAm,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C4%83n%20h%E1%BB%99%20cao%20c%E1%BA%A5p%20H%E1%BA%A3i%20Ph%C3%A1t%20Plaza,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%E1%BA%A1i%20M%E1%BB%97,%20qu%E1%BA%ADn%20Nam%20T%E1%BB%AB%20Li%C3%AAm,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20ph%C3%A1p%20lu%E1%BA%ADt%20c%E1%BB%A7a%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20T%C6%B0%20v%E1%BA%A5n%20THB:%3C/b%3E%20V%C5%A9%20Th%E1%BB%8B%20Huy%E1%BB%81n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Lu%E1%BA%ADt%20TNHH%20T&G
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BA%A7ng%209
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20t%E1%BB%95ng%20c%C3%B4ng%20ty%20789
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%20147%20Ho%C3%A0ng%20Qu%E1%BB%91c%20Vi%E1%BB%87t,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ngh%C4%A9a%20%C4%90%C3%B4,%20qu%E1%BA%ADn%20C%E1%BA%A7u%20Gi%E1%BA%A5y,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%20147%20Ho%C3%A0ng%20Qu%E1%BB%91c%20Vi%E1%BB%87t,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ngh%C4%A9a%20%C4%90%C3%B4,%20qu%E1%BA%ADn%20C%E1%BA%A7u%20Gi%E1%BA%A5y,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20ph%C3%A1p%20lu%E1%BA%ADt%20c%E1%BB%A7a%20C%C3%B4ng%20ty%20Lu%E1%BA%ADt%20TNHH%20T&G:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Xu%C3%A2n%20L%E1%BB%99c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20T%C6%B0%E1%BB%9Fng%20Th%E1%BB%8B%20Thu%20Giang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2026/4/1987%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%2008,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Phan%20Thi%E1%BA%BFt,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tuy%C3%AAn%20Quang,%20t%E1%BB%89nh%20Tuy%C3%AAn%20Quang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20T%C6%B0%E1%BB%9Fng%20Th%E1%BB%8B%20Thu%20Giang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2026/4/1987%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%2008,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Phan%20Thi%E1%BA%BFt,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tuy%C3%AAn%20Quang,%20t%E1%BB%89nh%20Tuy%C3%AAn%20Quang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20t%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%2008,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Phan%20Thi%E1%BA%BFt,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tuy%C3%AAn%20Quang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Tr%C3%A1ch%20nhi%E1%BB%87m%20h%E1%BB%AFu%20h%E1%BA%A1n%20M%E1%BB%99t%20th%C3%A0nh%20vi%C3%AAn%20V%C3%A0ng%20b%E1%BA%A1c%20trang%20s%E1%BB%A9c%20Giang%20S%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20MTV%20V%C3%A0ng%20b%E1%BA%A1c%20trang%20s%E1%BB%A9c%20Giang%20S%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20MTV%20V%C3%A0ng%20b%E1%BA%A1c%20trang%20s%E1%BB%A9c%20Giang%20S%C6%A1n


Từ đầu năm 2024 đến ngày 15/12/2024, tại địa điểm kinh doanh của Công ty 

TNHH MTV V (cùng địa chỉ nơi cư trú), G đã trực tiếp thu mua của một số người 

dân (không xác định được tên, tuổi, địa chỉ) tổng số 70 sản phẩm trang sức giả mạo 

các nhãn hiệu Louis Vuitton, C, H4, D, G1, Saint L1 với giá trị khoảng 250.000.000 

đồng; khi mua G biết rõ đây là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu do các sản phẩm này có 

hình thức giống với một số nhãn hiệu trang sức nổi tiếng trên thế giới đang được bảo 

hộ tại Việt Nam, không có hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Trong 

thời gian này, G thuê Nguyễn Thái B, trú tại tổ dân phố D, phường M, thành phố T 

gia công, làm mới lại các sản phẩm trang sức trên nhưng không làm thay đổi kiểu 

dáng thiết kế rồi G gắn thêm tem nhãn phụ và trưng bày tại cửa hàng, mục đích bán 

cho khách hàng để kiếm lời.  

Đến khoảng tháng 10/2024, G thuê Nguyễn Thu H5, trú tại tổ dân phố C, 

phường T, thành phố T và Nguyễn Thị Mỹ L2, trú tại thôn H, xã T, thành phố T làm 

nhân viên hỗ trợ G bán vàng bạc, trang sức (những người trên được thuê không ký 

hợp đồng lao động, B chỉ làm khi có trang sức cần gia công, còn H5 và L2 đến làm 

khi cửa hàng đông khách, chỉ bán nhẫn tròn trơn và một số sản phẩm khác ngoài các 

sản phẩm có đặc điểm thương hiệu, hưởng tiền công theo ngày). Toàn bộ quá trình 

thu mua, làm mới, bày bán 70 sản phẩm trang sức nêu trên, G không nói cho B, L2, 

H5 biết đó là sản phẩm giả mạo các nhãn hiệu trang sức nổi tiếng được bảo hộ tại 

Việt Nam.  

Đến ngày 15/12/2024, khi G đang bày bán 70 sản phẩm trang sức trên nhưng 

chưa kịp bán thì bị Tổ công tác liên ngành Công an thành phố T - Cục quản lý thị 

trường tỉnh T tiến hành kiểm tra, phát hiện, lập biên bản vụ việc, tạm giữ, niêm 

phong vật chứng và chuyển cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố T giải 

quyết theo quy định.  

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra tiến hành trưng cầu giám định, xác định 

mẫu vật là tang vật thu giữ trong vụ án, kết quả trưng cầu như sau:  

* Tại văn bản số 15/IPT-CA.2025 ngày 06/01/2025 của Công ty TNHH T2 

xác định: 

“- Sau khi xem xét ảnh chụp các mẫu tang vật do Q cơ quan cung cấp, bằng 

văn bản này, chúng tôi xác nhận rằng 34 (ba mươi bốn) sản phẩm là trang sức dạng 

kim loại (được đánh dấu theo số 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 và 37) gắn nhãn hiệu 

/CHANEL đang bị tạm giữ (bản ảnh đính kèm) không phải là hàng hóa do chủ sở 

hữu nhãn hiệu và/hoặc bất kỳ chi nhánh, công ty con hoặc bên thứ ba nào khác do 

chủ sở hữu nhãn hiệu này ủy quyền/nhượng quyền sản xuất/lưu hành tại Việt Nam 

mà đều là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu (tức sử dụng nhãn hiệu trùng lặp hoàn toàn 

nhưng không được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu theo Điều 213 Luật Sở hữu trí 

tuệ). 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20MTV%20V%C3%A0ng%20b%E1%BA%A1c%20trang%20s%E1%BB%A9c%20Giang%20S%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20MTV%20V%C3%A0ng%20b%E1%BA%A1c%20trang%20s%E1%BB%A9c%20Giang%20S%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Chanel
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hermes
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Dior
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Gucci
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Saint%20Laurent
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%C3%A1i%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20t%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%2004,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Minh%20Xu%C3%A2n,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tuy%C3%AAn%20Quang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Thu%20Hi%E1%BB%81n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20t%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%2003,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Quang,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tuy%C3%AAn%20Quang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20t%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%2003,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Quang,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tuy%C3%AAn%20Quang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20M%E1%BB%B9%20Linh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%B4n%20H%C3%B2a%20B%C3%ACnh,%20x%C3%A3%20Th%C3%A1i%20Long,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tuy%C3%AAn%20Quang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hi%E1%BB%81n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Linh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Linh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hi%E1%BB%81n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tuy%C3%AAn%20Quang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%E1%BB%A5c%20qu%E1%BA%A3n%20l%C3%BD%20th%E1%BB%8B%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20t%E1%BB%89nh%20Tuy%C3%AAn%20Quang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%E1%BB%A5c%20qu%E1%BA%A3n%20l%C3%BD%20th%E1%BB%8B%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20t%E1%BB%89nh%20Tuy%C3%AAn%20Quang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tuy%C3%AAn%20Quang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20T%C6%B0%20V%E1%BA%A5n%20S%E1%BB%9F%20H%E1%BB%AFu%20Tr%C3%AD%20Tu%E1%BB%87%20IPT
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Qu%C3%BD


- Sau khi xem xét về chủ thể liên quan, chúng tôi xác nhận rằng Công ty TNHH 

MTV V cũng như bà Tưởng Thị Thu G không có bất kỳ mối liên hệ nào với chủ sở 

hữu nhãn hiệu này (không được ủy quyền, nhượng quyền hoặc được cho phép sử 

dụng nhãn hiệu).” 

* Tại văn bản số 05/SHTT-VINA.IP-CA.2025 ngày 06/01/2025 của Công ty 

TNHH S1.IP xác định: 

“- Sau khi xem xét ảnh chụp mẫu tang vật do Q cơ quan cung cấp từ lô hàng 

bị tạm giữ, băng văn bản này, chúng tôi xác nhận rằng 12 (mười hai) sản phẩm là 

trang sức dạng kim loại (được đánh dấu theo số 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 

67, 68 và 69) gắn nhãn hiệu  ,đang bị tạm giữ không phải là hàng hóa do chủ sở hữu 

nhãn hiệu nói trên hoặc bất kỳ chi nhánh, công ty con hoặc bên thứ ba nào khác do 

chủ sở hữu nhãn hiệu này ủy quyền/nhượng quyền sản xuất/lưu hành tại Việt Nam 

mà đều là sản phẩm giả mạo nhãn hiệu (tức sử dụng nhãn hiệu trùng lặp hoàn toàn 

nhưng không được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu theo Điều 213 Luật Sở hữu trí 

tuệ). 

- Sau khi xem xét về chủ thể liên quan, chúng tôi xác nhận rằng Công ty TNHH 

MTV V cũng như bà Tưởng Thị Thu G không có bất kỳ mối liên hệ nào với chủ sở 

hữu nhãn hiệu này (không được ủy quyền, nhượng quyền hoặc được cho phép sử 

dụng nhãn hiệu). 

- Liên quan đến yêu cầu cung cấp mẫu sản phẩm chính hãng tương ứng, chúng 

tôi nhận thấy các sản phẩm đang bị tạm giữ không trùng lặp về mẫu mã, thiết kế, 

kiểu dáng, quy cách đóng gói với các mẫu sản phẩm chính hãng của L5 (tức dấu 

hiệu giả mạo ở đây là nhãn hiệu). Do vậy, chúng tôi không đủ cơ sở để cung cấp 

theo yêu cầu của Q cơ quan.” 

* Tại văn bản số 75/2025-TGVN ngày 07/01/2025 của Công ty L4 xác định: 

“- Công ty C1 không ủy quyền hoặc cho phép Cơ sở kinh doanh vàng bạc G 

(Công ty TNHH MTV V) sản xuất hàng hóa. 

- Công ty C1 chưa từng thực hiện giao dịch kinh tế với Công ty TNHH MTV 

V và bà Tưởng Thị Thu G (Giám đốc Công ty TNHH MTV V). 

- Về nguồn gốc sản phẩm, chúng tôi đã tiến hành kiểm tra, xác minh nguồn 

gốc các sản phẩm bị tạm giữ nêu trên. Kết quả kiểm tra, xác minh cho thấy toàn bộ 

số hàng hóa mang nhãn hiệu “DIOR” đang bị tạm giữ không phải là sản phẩm được 

sản xuất bởi chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc các chủ thể được ủy quyền sản xuất bởi chủ 

sở hữu nhãn hiệu và đều là sản phẩm giả mạo nhãn hiệu DIOR, và CD của 

CHRISTIAN DIOR được bảo hộ tại Việt Nam theo các Đăng ký quốc tế số 313176, 

1205417 và 589446 cho nhóm sản phẩm trang sức”. 

* Tại văn bản số 070101/THB-CAKT ngày 07/01/2025 của Công ty TNHH 

T3 xác định: 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20MTV%20V%C3%A0ng%20B%E1%BA%A1c%20Trang%20s%E1%BB%A9c%20Giang%20S%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20MTV%20V%C3%A0ng%20B%E1%BA%A1c%20Trang%20s%E1%BB%A9c%20Giang%20S%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20T%C6%B0%E1%BB%9Fng%20Th%E1%BB%8B%20Thu%20Giang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2026/4/1987%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%2008,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Phan%20Thi%E1%BA%BFt,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tuy%C3%AAn%20Quang,%20t%E1%BB%89nh%20Tuy%C3%AAn%20Quang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20S%E1%BB%9F%20H%E1%BB%AFu%20Tr%C3%AD%20Tu%E1%BB%87%20VINA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20S%E1%BB%9F%20H%E1%BB%AFu%20Tr%C3%AD%20Tu%E1%BB%87%20VINA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Qu%C3%BD
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20MTV%20V%C3%A0ng%20B%E1%BA%A1c%20Trang%20s%E1%BB%A9c%20Giang%20S%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20MTV%20V%C3%A0ng%20B%E1%BA%A1c%20Trang%20s%E1%BB%A9c%20Giang%20S%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20T%C6%B0%E1%BB%9Fng%20Th%E1%BB%8B%20Thu%20Giang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2026/4/1987%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%2008,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Phan%20Thi%E1%BA%BFt,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tuy%C3%AAn%20Quang,%20t%E1%BB%89nh%20Tuy%C3%AAn%20Quang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20LOUIS%20VUITTON
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Qu%C3%BD
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Lu%E1%BA%ADt%20TNHH%20T&G
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20CHRISTIAN%20DIOR
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Giang%20S%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20MTV%20V%C3%A0ng%20B%E1%BA%A1c%20Trang%20s%E1%BB%A9c%20Giang%20S%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20CHRISTIAN%20DIOR
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20MTV%20V%C3%A0ng%20B%E1%BA%A1c%20Trang%20S%E1%BB%A9c%20Giang%20S%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20MTV%20V%C3%A0ng%20B%E1%BA%A1c%20Trang%20S%E1%BB%A9c%20Giang%20S%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20T%C6%B0%E1%BB%9Fng%20Th%E1%BB%8B%20Thu%20Giang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2026/4/1987%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%2008,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Phan%20Thi%E1%BA%BFt,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tuy%C3%AAn%20Quang,%20t%E1%BB%89nh%20Tuy%C3%AAn%20Quang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20MTV%20V%C3%A0ng%20B%E1%BA%A1c%20Trang%20S%E1%BB%A9c%20Giang%20S%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20T%C6%B0%20v%E1%BA%A5n%20THB
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20T%C6%B0%20v%E1%BA%A5n%20THB


“- Gucci và YSL không có bất kỳ giao dịch kinh tế nào với Công ty TNHH 

MTV V có địa chỉ như nêu trên và bà Tưởng Thị Thu G, sinh năm 1987, trú tại tổ 

dân phố H, phường P, thành phố T, tỉnh Tuyên Quang (Giám đốc Công ty TNHH 

V). 

- Các sản phẩm đang tạm giữ không phải hàng hóa do Gucci và YSL sản xuất, 

phân phối, cho phép sản xuất, phân phối dưới bất kì hình thức nào. 

- Các sản phẩm đang tạm giữ là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu của Gucci và 

YSL đối với các nhãn hiệu đã được đăng kí bảo hộ trong nhóm 14. Chúng tôi xin 

đính kèm bản sao đăng bạ các nhãn hiệu của G1 và YSL để Q Cơ Quan tham khảo.” 

* Tại văn bản số 250107/TPA-03 ngày 07/01/2025, Công ty L3 & Cộng sự 

xác định: 

“- Các sản phẩm đánh số 42, 43, 44, 45, 48 và 50 kèm theo Công văn số 

1084/ĐCSKT-MT ngày 30/12/2024 gắn các dấu hiệu tương tự gây nhầm lẫn với 

nhãn hiệu “” (Đăng ký quốc tế số 800232, có hiệu lực đến ngày 06/02/2033) của 

Hermes I đã được bảo hộ tại Việt Nam.  

- Sản phẩm đánh số 46 như hình ảnh Q Cơ quan cung cấp kèm theo Công văn 

số 1084/ĐCSKT-MT ngày 30/12/2024 gắn dấu hiệu tương tự gây nhầm lẫn với nhãn 

hiệu “” (Đăng ký quốc tế số 950241, có hiệu lực đến ngày 26/10/2027) của Hermes 

I đã được bảo hộ tại Việt Nam.  

- Các sản phẩm đánh số 47 và 49 không đủ căn cứ xác định có dấu hiệu trùng 

hoặc tương tự với nhãn hiệu đã được bảo hộ nào của Hermes I.  

- Hermes International không ủy quyền hay cho phép đơn vị nào ở Việt Nam 

sản xuất sản phẩm trang sức dưới dạng kim loại màu vàng có gắn các ký tự “Hình 

chữ H” như hình ảnh Q Cơ quan cung cấp. 

- Công ty TNHH MTV V có địa chỉ như trên và bà Tưởng Thị Thu G, sinh 

năm 1987, trú tại tổ dân phố H, phường P, thành phố T, tỉnh Tuyên Quang không có 

bất kỳ quan hệ kinh doanh, cũng như giao dịch kinh tế nào với Hermes I và không 

được Hermes I nhượng quyền hoặc cho phép sản xuất, tàng trữ để bán hay mua bán, 

xuất nhập khẩu các sản phẩm gắn nhãn hiêu “Hình chữ H” theo Đăng ký quốc tế 

số 800232 và Đăng ký quốc tế số 950241 tại Việt Nam. 

- Các sản phẩm đánh số 42, 43, 44, 45, 46, 48 và 50 không phải là sản phẩm 

của Hermes I hay bất kỳ chi nhánh/công ty con hoặc bất kỳ đơn vị thứ ba nào được 

Hermes International cho phép sản xuất và đưa ra thị trường”. 

* Tại Bản kết luận giám định số 10375/KL-KTHS ngày 23/01/2025 của V1 - 

Bộ C2, kết luận:  

“- 01 (một) đôi khuyên tai kim loại màu trắng có gắn đá không màu (ký hiệu 

1) có tổng khối lượng 3,44 gam (tính cả khối lượng đá). Phần kim loại đều là hợp 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20MTV%20V%C3%A0ng%20B%E1%BA%A1c%20Trang%20s%E1%BB%A9c%20Giang%20S%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20MTV%20V%C3%A0ng%20B%E1%BA%A1c%20Trang%20s%E1%BB%A9c%20Giang%20S%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20T%C6%B0%E1%BB%9Fng%20Th%E1%BB%8B%20Thu%20Giang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2026/4/1987%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%2008,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Phan%20Thi%E1%BA%BFt,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tuy%C3%AAn%20Quang,%20t%E1%BB%89nh%20Tuy%C3%AAn%20Quang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20t%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%2008,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Phan%20Thi%E1%BA%BFt,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tuy%C3%AAn%20Quang,%20t%E1%BB%89nh%20Tuy%C3%AAn%20Quang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20t%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%2008,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Phan%20Thi%E1%BA%BFt,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tuy%C3%AAn%20Quang,%20t%E1%BB%89nh%20Tuy%C3%AAn%20Quang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20V%C3%A0ng%20B%E1%BA%A1c%20Trang%20s%E1%BB%A9c%20Giang%20S%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20V%C3%A0ng%20B%E1%BA%A1c%20Trang%20s%E1%BB%A9c%20Giang%20S%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Gucci
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Qu%C3%BD
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Lu%E1%BA%ADt%20TNHH%20Th%E1%BA%AFng%20Ph%E1%BA%A1m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hermes%20International
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Qu%C3%BD
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hermes%20International
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hermes%20International
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hermes%20International
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Qu%C3%BD
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20MTV%20V%C3%A0ng%20B%E1%BA%A1c%20Trang%20S%E1%BB%A9c%20Giang%20S%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20T%C6%B0%E1%BB%9Fng%20Th%E1%BB%8B%20Thu%20Giang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2026/4/1987%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%2008,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Phan%20Thi%E1%BA%BFt,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tuy%C3%AAn%20Quang,%20t%E1%BB%89nh%20Tuy%C3%AAn%20Quang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20t%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%2008,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Phan%20Thi%E1%BA%BFt,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tuy%C3%AAn%20Quang,%20t%E1%BB%89nh%20Tuy%C3%AAn%20Quang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hermes%20International
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hermes%20International
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hermes%20International
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Vi%E1%BB%87n%20Khoa%20h%E1%BB%8Dc%20h%C3%ACnh%20s%E1%BB%B1
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20B%E1%BB%99%20C%C3%B4ng%20an


kim của vàng (A), bạc (A), đồng (Cu), kẽm (Zn); hàm lượng trung bình A1: 41,57%, 

Ag: 5,24%. Khuyên tai có màu trắng do được mạ R (R). 

- 01 (một) đôi khuyên tai kim loại màu vàng có gắn đá không màu (ký hiệu 2) 

có tổng khối lượng 3,46 gam (tính cả khối lượng đá). Phần kim loại đều là hợp kim 

của vàng (A), bạc (A), đồng (Cu), kẽm (Zn); hàm lượng trung bình A1: 41,25%, Ag: 

5,34%. 

- 01 (một) đôi khuyên tai kim loại màu vàng có gắn đá không màu (ký hiệu 3) 

có tổng khối lượng 2,53 gam (tính cả khối lượng đá). Phần kim loại đều là hợp kim 

của vàng (A), bạc (A), đồng (Cu), kẽm (Zn); hàm lượng trung bình A1: 41,05%, Ag: 

5,43%. 

- 01 (một) đôi khuyên tai kim loại màu vàng có gắn vật liệu màu đen (ký hiệu 

4) có tổng khối lượng 1,71 gam (tính cả khối lượng vật liệu). Phần kim loại đều là 

hợp kim của vàng (A), bạc (A), đồng (Cu), kẽm (Zn); hàm lượng trung bình A1: 

41,82%, Ag: 3,66%. 

- 01 (một) đôi khuyên tai kim loại màu vàng có gắn đá không màu (ký hiệu 5) 

có tổng khối lượng 1,99 gam (tính cả khối lượng đá). Phần kim loại đều là hợp kim 

của vàng (A), bạc (A), đồng (Cu), kẽm (Zn); hàm lượng trung bình A1: 41,75%, Ag: 

7,38%. 

- 01 (một) đôi khuyên tai kim loại màu vàng (ký hiệu 6) có tổng khối lượng 

1,44 gam là hợp kim của vàng (A), bạc (A), đồng (Cu), kẽm (Zn); hàm lượng trung 

bình A1: 41,27%, Ag: 5,84%. 

- 01 (một) đôi khuyên tai kim loại màu vàng, màu trắng (ký hiệu 7) có tổng 

khối lượng 1,56 gam là hợp kim của vàng (A), bạc (A), đồng (Cu), kẽm(Zn); hàm 

lượng trung bình A1: 41,77%, Ag: 5,62%. Phần kim loại có màu trắng do được mạ 

R (R). 

- 01 (một) đôi khuyên tai kim loại màu vàng có gắn đá không màu (ký hiệu 8) 

có tổng khối lượng 1,72 gam (tính cả khối lượng đá). Phần kim loại đều là hợp kim 

của vàng (A), bạc (A), đồng (Cu), kẽm (Zn); hàm lượng trung bình A1: 41,01%, Ag: 

5,92%. 

- 01 (một) đôi khuyên tai kim loại màu vàng có gắn đá không màu (ký hiệu 9) 

có tổng khối lượng 2,03 gam (tính cả khối lượng đá). Phần kim loại đều là hợp kim 

của vàng (A), bạc (A), đồng (Cu), kẽm (Zn); hàm lượng trung bình A1: 41,51%, Ag: 

4,61%. 

- 01 (một) đôi khuyên tai kim loại màu vàng có gắn đá không màu (ký hiệu 

10) có tổng khối lượng 1,92 gam (tính cả khối lượng đá). Phần kim loại đều là hợp 

kim của vàng (A), bạc (A), đồng (Cu), kẽm (Zn); hàm lượng trung bình A1: 41,41%, 

Ag: 5,93%. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Au),%20b%E1%BA%A1c%20(Ag
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Ag
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20h%C3%A0m%20l%C6%B0%E1%BB%A3ng%20trung%20b%C3%ACnh%20Au
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Rhodi
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Rh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Au),%20b%E1%BA%A1c%20(Ag
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Ag
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20h%C3%A0m%20l%C6%B0%E1%BB%A3ng%20trung%20b%C3%ACnh%20Au
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Au),%20b%E1%BA%A1c%20(Ag
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Ag
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20h%C3%A0m%20l%C6%B0%E1%BB%A3ng%20trung%20b%C3%ACnh%20Au
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Au),%20b%E1%BA%A1c%20(Ag
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Ag
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- 01 (một) đôi khuyên tai kim loại màu vàng có gắn đá không màu (ký hiệu 

11) có tổng khối lượng 1,45 gam (tính cả khối lượng đá). Phần kim loại đều là hợp 

kim của vàng (A), bạc (A), đồng (Cu), kẽm (Zn); hàm lượng trung bình A1: 41,17%, 

Ag: 2,80%. 

- 01 (một) đôi khuyên tai kim loại màu vàng có gắn đá không màu (ký hiệu 

12) có tổng khối lượng 1,86 gam (tính cả khối lượng đá). Phần kim loại đều là hợp 

kim của vàng (A), bạc (A), đồng (Cu), kẽm (Zn); hàm lượng trung bình A1: 41,01%, 

Ag: 3,67%. 

- 01 (một) mặt dây chuyền kim loại màu vàng có gắn đá không màu (ký hiệu 

13) có tổng khối lượng 1,62 gam (tính cả khối lượng đá). Phần kim loại là hợp kim 

của vàng (A), bạc (A), đồng (Cu), kẽm (Zn); hàm lượng Au: 41,62%, A: 3,79%. 

- 01 (một) mặt dây chuyền kim loại màu vàng có gắn đá không màu (ký hiệu 

14) có tổng khối lượng 1,13 gam (tính cả khối lượng đá). Phần kim loại là hợp kim 

của vàng (A), bạc (A), đồng (Cu), kẽm (Zn); hàm lượng Au: 41,54%, A: 4,56%. 

- 01 (một) mặt dây chuyền kim loại màu vàng có gắn đá không màu (ký hiệu 

15) có tổng khối lượng 1,46 gam (tính cả khối lượng đá). Phần kim loại là hợp kim 

của vàng (A), bạc (A), đồng (Cu), kẽm (Zn); hàm lượng Au: 41,53%, A: 5,36%. 

- 01 (một) mặt dây chuyền kim loại màu vàng có gắn đá không màu (ký hiệu 

16) có tổng khối lượng 1,09 gam (tính cả khối lượng đá). Phần kim loại là hợp kim 

của vàng (A), bạc (A), đồng (Cu), kẽm (Zn); hàm lượng Au: 41,57%, A: 5,21%. 

- 01 (một) mặt dây chuyền kim loại màu vàng có gắn đá không màu (ký hiệu 

17) có tổng khối lượng 1,40 gam (tính cả khối lượng đá). Phần kim loại là hợp kim 

của vàng (A), bạc (A), đồng (Cu), kẽm (Zn); hàm lượng Au: 41,54%, A: 5,20%. 

- 01 (một) mặt dây chuyền kim loại màu vàng có gắn đá không màu (ký hiệu 

18) có tổng khối lượng 2,92 gam (tính cả khối lượng đá). Phần kim loại là hợp kim 

của vàng (A), bạc (A), đồng (Cu), kẽm (Zn); hàm lượng Au: 41,74%, A: 5,18%. 

- 01 (một) mặt dây chuyền kim loại màu vàng có gắn đá không màu (ký hiệu 

19) có tổng khối lượng 5,07 gam (tính cả khối lượng đá). Phần kim loại là hợp kim 

của vàng (A), bạc (A), đồng (Cu), kẽm (Zn); hàm lượng Au: 41,67%, A: 2,58%. 

- 01 (một) mặt dây chuyền kim loại màu vàng có gắn đá không màu và vật 

liệu màu đen (ký hiệu 20) có tổng khối lượng 1,92 gam (tính cả khối lượng đá và vật 

liệu). Phần kim loại là hợp kim của vàng (A), bạc (A), đồng (Cu), kẽm (Zn); hàm 

lượng Au: 75,26%, A: 11,12%. 

- 01 (một) mặt dây chuyền kim loại màu vàng có gắn đá không màu và vật 

liệu màu đen (ký hiệu 21) có tổng khối lượng 1,88 gam (tính cả khối lượng đá và vật 

liệu). Phần kim loại là hợp kim của vàng (A), bạc (A), đồng (Cu), kẽm (Zn); hàm 

lượng Au: 75,06%, A: 11,40%. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Au),%20b%E1%BA%A1c%20(Ag
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Ag
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20h%C3%A0m%20l%C6%B0%E1%BB%A3ng%20trung%20b%C3%ACnh%20Au
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Au),%20b%E1%BA%A1c%20(Ag
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Ag
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20h%C3%A0m%20l%C6%B0%E1%BB%A3ng%20trung%20b%C3%ACnh%20Au
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Au),%20b%E1%BA%A1c%20(Ag
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Ag
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Ag
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Au),%20b%E1%BA%A1c%20(Ag
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Ag
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Ag
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Au),%20b%E1%BA%A1c%20(Ag
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Ag
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Ag
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Au),%20b%E1%BA%A1c%20(Ag
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Ag
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Ag
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Au),%20b%E1%BA%A1c%20(Ag
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Ag
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Ag
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Au),%20b%E1%BA%A1c%20(Ag
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Ag
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Ag
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Au),%20b%E1%BA%A1c%20(Ag
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Ag
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Ag
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Au),%20b%E1%BA%A1c%20(Ag
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Ag
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Ag
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Au),%20b%E1%BA%A1c%20(Ag
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Ag
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Ag


- 01 (một) mặt dây chuyền kim loại màu trắng có gắn đá không màu (ký hiệu 

22) có tổng khối lượng 4,21 gam (tính cả khối lượng đá). Phần kim loại là hợp kim 

của vàng (Au), đồng (Cu), kẽm (Z), niken (Ni); hàm lượng Au: 75,56%. Mặt dây 

chuyền có màu trắng do được mạ R (R). 

- 01 (một) đôi khuyên tai kim loại màu trắng có gắn đá không màu (ký hiệu 

23) có tổng khối lượng 3,09 gam (tính cả khối lượng đá). Phần kim loại đều là hợp 

kim của vàng (A), bạc (A), đồng (Cu), kẽm (Z), niken (Ni); hàm lượng trung bình 

A1: 41,01%, Ag: 3,67%. Khuyên tai có màu trắng do được mạ R (R). 

- 01 (một) đôi khuyên tai kim loại màu trắng có gắn đá không màu (ký hiệu 

24) có tổng khối lượng 2,23 gam (tính cả khối lượng đá). Phần kim loại đều là hợp 

kim của vàng (A), bạc (A), đồng (Cu), kẽm (Z), niken (Ni); hàm lượng trung bình 

A1: 41,49%, Ag: 3,12%. Khuyên tai có màu trắng do được mạ R (R). 

- 01 (một) dây chuyền kim loại màu trắng có gắn đá không màu (ký hiệu 25) 

có tổng khối lượng 11,18 gam (tính cả khối lượng đá). Phần kim loại là hợp kim của 

vàng (A), bạc (A), đồng (Cu), kẽm (Zn); hàm lượng Au: 41,10%, A: 5,03%. Dây 

chuyền có màu trắng do được mạ R (R). 

- 01 (một) lắc tay kim loại màu trắng có gắn đá không màu (ký hiệu 26) có 

tổng khối lượng 4,28 gam (tính cả khối lượng đá). Phần kim loại là hợp kim của 

vàng (A), bạc (A), đồng (Cu), kẽm (Z), niken (Ni); hàm lượng Au: 41,04%, A: 

3,25%. Lắc tay có màu trắng do được mạ R (R). 

- 01 (một) dây chuyền kim loại màu vàng, mặt dây chuyền màu vàng có gắn 

đá không màu (ký hiệu 27) có tổng khối lượng 3,79 gam (tính cả khối lượng đá). 

Phần kim loại là hợp kim của vàng (A), bạc (A), đồng (Cu), kẽm (Zn); hàm lượng 

Au: 41,64%, A: 5,53%. 

- 01 (một) lắc tay kim loại màu vàng có gắn đá không màu (ký hiệu 28) có 

tổng khối lượng 3,81 gam (tính cả khối lượng đá). Phần kim loại là vàng (Au); hàm 

lượng Au: 99,81%. 

- 01 (một) nhẫn kim loại màu vàng có gắn đá không màu (ký hiệu 29) có tổng 

khối lượng 3,85 gam (tính cả khối lượng đá). Phần kim loại là vàng (Au); hàm lượng 

Au: 99,68%. 

- 01 (một) nhẫn kim loại màu vàng có gắn đá không màu (ký hiệu 30) có tổng 

khối lượng 1,89 gam (tính cả khối lượng đá). Phần kim loại là vàng (Au); hàm lượng 

Au: 99,88%. 

- 01 (một) nhẫn kim loại màu vàng (ký hiệu 31) có khối lượng 3,32 gam là 

vàng (Au); hàm lượng Au: 99,87%. 

- 01 (một) nhẫn kim loại màu vàng có gắn đá không màu (ký hiệu 32) có tổng 

khối lượng 1,82 gam (tính cả khối lượng đá). Phần kim loại là hợp kim của vàng 

(A), bạc (A), đồng (Cu), kẽm (Zn); hàm lượng Au: 41,69%, A: 5,48%. 
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- 01 (một) nhẫn kim loại màu vàng có gắn đá không màu (ký hiệu 33) có tổng 

khối lượng 1,83 gam (tính cả khối lượng đá). Phần kim loại là hợp kim của vàng 

(A), bạc (A), đồng (Cu), kẽm (Zn); hàm lượng Au: 41,79%, A: 5,09%. 

- 01 (một) lắc tay kim loại màu vàng có gắn đá không màu (ký hiệu 34) có 

tổng khối lượng 8,94 gam (tính cả khối lượng đá). Phần kim loại là hợp kim của 

vàng (A), bạc (A), đồng (Cu), kẽm (Zn); hàm lượng Au: 41,10%, A: 5,97%. 

- 01 (một) lắc tay kim loại màu vàng (ký hiệu 35) có khối lượng 7,49 gam là 

vàng (Au); hàm lượng Au: 99,85%. 

- 01 (một) lắc tay kim loại màu vàng (ký hiệu 36) có khối lượng 7,51 gam là 

vàng (Au); hàm lượng Au: 99,83%. 

- 01 (một) lắc tay kim loại màu vàng có gắn đá không màu (ký hiệu 37) có 

khối lượng 11,60 gam. Phần kim loại là vàng (Au); hàm lượng Au: 99,88%. 

- 01 (một) đôi khuyên tai kim loại màu vàng có gắn đá không màu (ký hiệu 

38) có tổng khối lượng 1,58 gam (tính cả khối lượng đá). Phần kim loại đều là hợp 

kim của vàng (A), bạc (A), đồng (Cu), kẽm (Zn); hàm lượng trung bình A1: 41,12%, 

Ag: 3,43%. 

- 01 (một) đôi khuyên tai kim loại màu vàng, màu trắng (ký hiệu 39) có tổng 

khối lượng 1,32 gam là hợp kim của vàng (A), bạc (A), đồng (Cu), kẽm (Zn); hàm 

lượng trung bình A1: 41,05%, Ag: 3,62%. Phần kim loại có màu trắng do được mạ 

R (R). 

- 02 (hai) mặt dây chuyền kim loại màu vàng có gắn đá không màu (ký hiệu 

40) có tổng khối lượng 2,57 gam (tính cả khối lượng đá). Phần kim loại đều là hợp 

kim của vàng (A), bạc (A), đồng (Cu), kẽm (Zn); hàm lượng trung bình A1: 41,24%, 

Ag: 3,40%. 

- 01 (một) miếng kim loại màu vàng (ký hiệu 41) có khối lượng 3,86 gam là 

vàng (Au); hàm lượng Au: 99,93%. 

- 01 (một) mặt dây chuyền kim loại màu trắng có gắn đá không màu (ký hiệu 

42) có tổng khối lượng 2,78 gam (tính cả khối lượng đá). Phần kim loại là hợp kim 

của vàng (A), bạc (A), đồng (Cu), kẽm (Z), niken (Ni); hàm lượng Au: 41,28%, A: 

2,78%. 

- 01 (một) mặt dây chuyền kim loại màu vàng có gắn đá không màu (ký hiệu 

43) có tổng khối lượng 3,61 gam (tính cả khối lượng đá). Phần kim loại là hợp kim 

của vàng (A), bạc (A), đồng (Cu), kẽm (Zn); hàm lượng Au: 41,75%, A: 5,54%. 

- 01 (một) mặt dây chuyền kim loại màu vàng có gắn đá không màu (ký hiệu 

44) có tổng khối lượng 3,05 gam (tính cả khối lượng đá). Phần kim loại là hợp kim 

của vàng (A), bạc (A), đồng (Cu), kẽm (Zn); hàm lượng Au: 41,25%, A: 3,49%. 
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- 01 (một) mặt dây chuyền kim loại màu vàng có gắn đá không màu (ký hiệu 

45) có tổng khối lượng 0,68 gam (tính cả khối lượng đá). Phần kim loại là hợp kim 

của vàng (A), bạc (A), đồng (Cu), kẽm (Zn); hàm lượng Au: 41,76%, A: 4,31%. 

- 01 (một) mặt dây chuyền kim loại màu vàng có gắn đá không màu (ký hiệu 

46) có tổng khối lượng 1,99 gam (tính cả khối lượng đá). Phần kim loại là hợp kim 

của vàng (A), bạc (A), đồng (Cu), kẽm (Zn); hàm lượng Au: 41,39%, A: 7,69%. 

- 01 (một) đôi khuyên tai kim loại màu vàng có gắn đá không màu (ký hiệu 

47) có tổng khối lượng 1,79 gam (tính cả khối lượng đá). Phần kim loại đều là hợp 

kim của vàng (A), bạc (A), đồng (Cu), kẽm (Zn); hàm lượng trung bình A1: 41,36%, 

Ag: 7,09%. 

- 01 (một) đôi khuyên tai kim loại màu vàng có gắn đá không màu, có chốt 

bằng nhựa (ký hiệu 48) có tổng khối lượng 2,00 gam (tính cả khối lượng đá, không 

tính khối lượng chốt). Phần kim loại đều là vàng (Au); hàm lượng Au trung bình: 

99,85%. 

- 01 (một) đôi khuyên tai kim loại màu trắng có gắn đá không màu (ký hiệu 

49) có tổng khối lượng 2,46 gam (tính cả khối lượng đá). Phần kim loại đều là hợp 

kim của vàng (A), bạc (A), đồng (Cu), kẽm (Zn); hàm lượng trung bình A1: 41,92%, 

Ag: 2,27%. Khuyên tai có màu trắng do được mạ R (R). 

- 01 (một) nhẫn kim loại màu vàng có gắn đá không màu (ký hiệu 50) có tổng 

khối lượng 2,08 gam (tính cả khối lượng đá). Phần kim loại là hợp kim của vàng 

(A), bạc (A), đồng (Cu), kẽm (Zn); hàm lượng Au: 41,87%, A: 3,43%. 

- 01 (một) đôi khuyên tai kim loại màu vàng có gắn đá không màu (không có 

chốt) (ký hiệu 51) có tổng khối lượng 1,90 gam (tính cả khối lượng đá). Phần kim 

loại đều là vàng (Au); hàm lượng Au trung bình: 99,85%. 

- 01 (một) đôi khuyên tai kim loại màu vàng có gắn đá không màu có chốt 

bằng nhựa (ký hiệu 52) có tổng khối lượng 1,96 gam (tính cả khối lượng đá, không 

tính khối lượng chốt). Phần kim loại đều là vàng (Au); hàm lượng Au trung bình: 

99,95%. 

- 01 (một) đôi khuyên tai kim loại màu vàng có gắn đá không màu (ký hiệu 

53) có tổng khối lượng 2,12 gam (tính cả khối lượng đá). Phần kim loại đều là hợp 

kim của vàng (A), bạc (A), đồng (Cu), kẽm (Zn); hàm lượng trung bình A1: 41,59%, 

Ag: 5,09%. 

- 01 (một) đôi khuyên tai kim loại màu vàng có gắn đá không màu (ký hiệu 

54) có tổng khối lượng 2,17 gam (tính cả khối lượng đá). Phần kim loại đều là hợp 

kim của vàng (A), bạc (A), đồng (Cu), kẽm (Zn); hàm lượng trung bình A1: 41,88%, 

Ag: 0,75%. 
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- 01 (một) đôi khuyên tai kim loại màu vàng (ký hiệu 55) có tổng khối lượng 

0,95 gam. Phần kim loại đều là hợp kim của vàng (A), bạc (A), đồng (Cu), kẽm (Zn); 

hàm lượng trung bình A1: 41,04%, Ag: 3,71%. 

- 01 (một) mặt dây chuyền kim loại màu vàng (ký hiệu 56) có khối lượng 0,92 

gam là hợp kim của vàng (A), bạc (A), đồng (Cu), kẽm (Zn); hàm lượng Au: 41,61%, 

A: 4,84%. 

- 01 (một) lắc tay kim loại màu vàng (ký hiệu 57) có khối lượng 1,42 gam là 

hợp kim của vàng (A), bạc (A), đồng (Cu), kẽm (Zn); hàm lượng Au: 41,03%, A: 

5,82%. 

- 01 (một) đôi khuyên tai kim loại màu vàng có gắn đá không màu (không có 

chốt) (ký hiệu 58) có tổng khối lượng 1,80 gam (tính cả khối lượng đá). Phần kim 

loại đều là hợp kim của vàng (A), bạc (A), đồng (Cu), kẽm (Zn); hàm lượng trung 

bình A1: 41,72%, Ag: 3,44%. 

- 01 (một) đôi khuyên tai kim loại màu vàng có gắn đá không màu (một chiếc 

có chốt kim loại màu vàng, một chiếc không có chốt) (ký hiệu 59) có tổng khối lượng 

1,92 gam (tính cả khối lượng đá). Phần kim loại đều là hợp kim của vàng (A), bạc 

(A), đồng (Cu), kẽm (Zn); hàm lượng trung bình A1: 41,26%, Ag: 3,33%. 

- 01 (một) đôi khuyên tai kim loại màu vàng (ký hiệu 60) có tổng khối lượng 

1,57 gam đều là hợp kim của vàng (A), bạc (A), đồng (Cu), kẽm (Zn); hàm lượng 

trung bình A1: 41,97%, Ag: 2,55%. 

- 01 (một) đôi khuyên tai kim loại màu vàng có gắn đá không màu (ký hiệu 

61) có tổng khối lượng 2,32 gam (tính cả khối lượng đá). Phần kim loại là hợp kim 

của vàng (A), bạc (A), đồng (Cu), kẽm (Zn); hàm lượng trung bình A1: 41,86%, Ag: 

4,59%. 

- 01 (một) đôi khuyên tai kim loại màu vàng có gắn vật liệu màu đen (ký hiệu 

62) có tổng khối lượng 1,75 gam (tính cả khối lượng vật liệu). Phần kim loại là hợp 

kim của vàng (A), bạc (A), đồng (Cu), kẽm (Zn); hàm lượng trung bình A1: 41,06%, 

Ag: 3,75%. 

- 01 (một) đôi khuyên tai kim loại màu trắng có gắn đá không màu (ký hiệu 

63) có tổng khối lượng 1,50 gam (tính cả khối lượng đá). Phần kim loại là hợp kim 

của vàng (A), bạc (A), đồng (Cu), kẽm (Z), niken (Ni); hàm lượng trung bình A1: 

41,31%, Ag: 2,70%. Khuyên tai có màu trắng do được mạ R (R). 

- 01 (một) đôi khuyên tai kim loại màu trắng (ký hiệu 64) có tổng khối lượng 

1,58 gam đều là hợp kim của vàng (A), bạc (A), đồng (Cu), kẽm (Z), niken (Ni); hàm 

lượng trung bình A1: 41,98%, Ag: 2,54%. Khuyên tai có màu trắng do được mạ R 

(R). 

- 01 (một) đôi khuyên tai kim loại màu trắng có gắn đá không màu (ký hiệu 

65) có tổng khối lượng 1,42 gam (tính cả khối lượng đá). Phần kim loại đều là hợp 
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kim của vàng (A), bạc (A), đồng (Cu), kẽm (Z), niken (Ni); hàm lượng trung bình 

A1: 41,39%, Ag: 3,41%. Khuyên tai có màu trắng do được mạ R (R). 

- 01 (một) đôi khuyên tai kim loại màu trắng (ký hiệu 66) có tổng khối lượng 

1,61 gam là hợp kim của vàng (A), bạc (A), đông (Cu), kẽm (Z), niken (Ni); hàm 

lượng trung bình A1: 41,82%, Ag: 2,46% Khuyên tai có màu trắng do được mạ R 

(R). 

- 01 (một) lắc tay kim loại màu vàng có gắn đá không màu (ký hiệu 67) có 

tổng khối lượng 6,12 gam (tính cả khối lượng đá). Phần kim loại là hợp kim của 

vàng (A), bạc (A), đồng (Cu), kẽm (Zn); hàm lượng Au: 41,53%, A: 6,19%. 

- 01 (một) lắc tay kim loại màu vàng (ký hiệu 68) có khối lượng 5,23 là hợp 

kim của vàng (A), bạc (A), đồng (Cu), kẽm (Zn); hàm lượng Au: 41,06%, A: 6,56%. 

- 01 (một) lắc tay kim loại màu vàng (ký hiệu 69) có khối lượng 7,49 là vàng 

(Au); hàm lượng Au: 99,90%. 

- 01 (một) đôi khuyên tai kim loại màu vàng có gắn đá không màu (ký hiệu 

70) có tổng khối lượng 2,17 gam (tính cả khối lượng đá). Phần kim loại là hợp kim 

của vàng (A), bạc (A), đồng (Cu), kẽm (Zn); hàm lượng trung bình A1: 41,12%, Ag: 

4,80%.” 

* Tại văn bản số 424 ngày 14/02/2025 của Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ K và Công 

nghệ xác định:  

“Xét các mẫu ảnh chụp sản phẩm “đồ trang sức” gửi kèm do Q Cơ quan cung 

cấp, Cục Sở hữu trí tuệ nhận thấy: 

- Dấu hiệu , , “Louis Vuiton” gắn trên sản phẩm “đồ trang sức” trùng với 

nhãn hiệu đang được bảo hộ theo Đăng ký quốc tế số 530434, 846642, 416052. 

- Dấu hiệu “GUCCI”, “”, “ ”, “ ” gắn trên sản phẩm “đồ trang sức” trùng 

với nhãn hiệu đang được bảo hộ theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 106622, 

các Đăng ký quốc tế số 646473, 1062872, 1241685. 

- Dấu hiệu “HERMÈS”, “H” gắn trên sản phẩm “đồ trang sức” trùng với 

nhãn hiệu đang được bảo hộ theo Đăng ký quốc tế số 196756, 800232. 

- Dấu hiệu “DIOR”, “” gắn trên sản phẩm “đồ trang sức” trùng với nhãn 

hiệu đang được bảo hộ theo Đăng ký quốc tế số 313176, 1165991. 

- Dấu hiệu “ ”, “CHANEL” gắn trên sản phẩm “đồ trang sức” trùng với nhãn 

hiệu đang được bảo hộ theo Đăng ký quốc tế số 339124, 201151. 

- Dấu hiệu “” gắn trên sản phẩm “đồ trang sức” trùng với Giấy chứng nhận 

đăng ký nhãn hiệu số 7516. 

Do vậy, căn cứ quy định tại khoản 1, Điều 129 Luật Sở hữu trí tuệ, khoản 3, 

Điều 77 Nghị định số 65/2024/NĐ-CP ngày 23/8/2024 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, 
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bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà 

nước về sở hữu trí tuệ, hành vi sử dụng các dấu hiệu đã được bảo hộ như đã nêu mà 

không được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu có thể sẽ gây nhầm lẫn cho người tiêu 

dùng và bị coi là hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu.”  

* Tại Kết luận giám định sở hữu công nghiệp số NH040-25TC: TP/KLGĐ 

ngày 24/02/2025 của V2 trí tuệ - Bộ K kết luận: 

“1. Sản phẩm vòng đeo tay gắn dấu hiệu YSL, hình - ký hiệu “1”, “2” như tại 

Tài liệu 1 - là hàng hóa giả mạo đối với Nhãn hiệu được bảo hộ cho sản phẩm đồ 

trang sức thuộc Nhóm 14 theo GCNĐKNH số 7516 của Y; 

2. Sản phẩm khuyên tai gắn dấu hiệu C, hình - ký hiệu “3”÷ “12” và “23” 

như tại Tài liệu 1 - là hàng hóa giả mạo đối với Nhãn hiệu được bảo hộ cho sản 

phẩm đồ trang sức thuộc Nhóm 14 theo ĐKQT số 1189929 của C; 

3. Sản phẩm mặt dây chuyền gắn dấu hiệu C, hình - ký hiệu “13”÷ “22” như 

tại Tài liệu 1 - là hàng hóa giả mạo đối với Nhãn hiệu được bảo hộ cho sản phẩm 

đồ trang sức thuộc Nhóm 14 theo ĐKQT số 1189929 của Chanel; 

4. Sản phẩm dây chuyền gắn dấu hiệu C, hình - ký hiệu “25” và “27” như tại 

Tài liệu 1 - là hàng hóa giả mạo đối với Nhãn hiệu được bảo hộ cho sản phẩm đồ 

trang sức thuộc Nhóm 14 theo ĐKQT số 1189929 của C3; 

5. Sản phẩm lắc/vòng đeo tay gắn dấu hiệu C, hình - ký hiệu “26”, “28”, 

“34”÷ “37” như tại Tài liệu 1 - là hàng hóa giả mạo đối với Nhãn hiệu được bảo 

hộ cho sản phẩm đồ trang sức thuộc Nhóm 14 theo ĐKQT số 1189929 của Chanel; 

6. Sản phẩm nhẫn gắn dấu hiệu C, hình - ký hiệu “29”÷ “33” như tại Tài liệu 

1 - là hàng hóa giả mạo đối với Nhãn hiệu được bảo hộ cho sản phẩm đồ trang sức 

thuộc Nhóm 14 theo ĐKQT số 1189929 của Chanel; 

7. Sản phẩm khuyên tai gắn dấu hiệu CC, hình - ký hiệu “24”, “38” như tại 

Tài liệu 1 - là hàng hóa giả mạo đối với Nhãn hiệu được bảo hộ cho sản phẩm đồ 

trang sức thuộc Nhóm 14 theo ĐKQT số 1307272 của G4 S.P.A.; 

8. Sản phẩm khuyên tai gắn dấu hiệu G, hình - ký hiệu “39” như tại Tài liệu 

1 - là hàng hóa giả mạo đối với Nhãn hiệu được bảo hộ cho sản phẩm đồ trang sức 

thuộc Nhóm 14 theo ĐKQT số 1241685 của G4 S.P.A.; 

9. Sản phẩm mặt dây chuyền gắn dấu hiệu G, hình - ký hiệu “40”, “41” như 

tại Tài liệu 1 - là hàng hóa giả mạo đối với Nhãn hiệu được bảo hộ cho sản phẩm 

đồ trang sức thuộc Nhóm 14 theo ĐKQT số 1241685 của G4 S.P.A.; 

10. Sản phẩm mặt dây chuyền gắn dấu hiệu “H” - ký hiệu “42”÷ "46" như 

tại Tài liệu 1 - là hàng hóa giả mạo đối với Nhãn hiệu được bảo hộ cho sản phẩm 

đồ trang sức thuộc Nhóm 14 theo ĐKQT số 800232 của Hermes; 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Vi%E1%BB%87n%20Khoa%20h%E1%BB%8Dc%20S%E1%BB%9F%20h%E1%BB%AFu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20B%E1%BB%99%20Khoa%20h%E1%BB%8Dc%20v%C3%A0%20C%C3%B4ng%20ngh%E1%BB%87
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Yves%20Saint%20Laurent
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Chanel
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Chanel
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Guccio%20Gucci
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Guccio%20Gucci
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Guccio%20Gucci


11. Sản phẩm khuyên tai gắn dấu hiệu “H” - ký hiệu “48” như tại Tài liệu 1 

- là hàng hóa giả mạo đối với Nhãn hiệu được bảo hộ cho sản phẩm đồ trang sức 

thuộc Nhóm 14 theo ĐKQT số 800232 của Hermes; 

12. Sản phẩm khuyên tai gắn dấu hiệu “H” - ký hiệu “47”, “49” như tại Tài 

liệu 1 - là hàng hóa giả mạo đối với Nhãn hiệu được bảo hộ cho sản phẩm đồ trang 

sức thuộc Nhóm 14 theo ĐKQT số 800232 của H4; 

13. Sản phẩm nhẫn gắn dấu hiệu “H” - ký hiệu “50” như tại Tài liệu 1 - là 

hàng hóa giả mạo đối với Nhãn hiệu được bảo hộ cho sản phẩm đồ trang sức thuộc 

Nhóm 14 theo ĐKQT số 800232 của Hermes; 

14. Sản phẩm khuyên tai gắn dấu hiệu “CD”, hình - ký hiệu “51”, “53”, 

“54”, “55”, “70” như tại Tài liệu 1 - là hàng hóa giả mạo đối với Nhãn hiệu được 

bảo hộ cho sản phẩm đồ trang sức thuộc Nhóm 14 theo ĐKQT số 1205417 của 

Christian D; 

15. Sản phẩm khuyên tai gắn dấu hiệu “DO”, hình - ký hiệu “52” như tại Tài 

liệu 1 - là hàng hóa giả mạo đối với Nhãn hiệu được bảo hộ cho sản phẩm đồ trang 

sức thuộc Nhóm 14 theo ĐKQT số 1205417 của C4; 

16. Sản phẩm mặt dây chuyền gắn dấu hiệu “CD”, hình - ký hiệu “56” như 

tại Tài liệu 1 - là hàng hóa giả mạo đối với Nhãn hiệu được bảo hộ cho sản phẩm 

đồ trang sức thuộc Nhóm 14 theo ĐKQT số 1205417 của Christian D; 

17. Sản phẩm lắc đeo tay gắn dấu hiệu “CD”, hình - ký hiệu “57” như tại Tài 

liệu 1 - là hàng hóa giả mạo đối với Nhãn hiệu được bảo hộ cho sản phẩm đồ trang 

sức thuộc Nhóm 14 theo ĐKQT số 1205417 của C4; 

18. Sản phẩm khuyên tai gắn dấu hiệu “LV” - ký hiệu “58” ÷ “66” như tại 

Tài liệu 1 - là hàng hóa giả mạo đối với Nhãn hiệu được bảo hộ cho sản phẩm đồ 

trang sức thuộc Nhóm 14 theo ĐKQT số 530434 của Louis Vuitton M; 

19. Sản phẩm lắc/vòng đeo tay gắn dấu hiệu “LV” - ký hiệu “67”, “68”, “69” 

như tại Tài liệu 1 - là hàng hóa giả mạo đối với Nhãn hiệu được bảo hộ cho sản 

phẩm đồ trang sức thuộc Nhóm 14 theo ĐKQT số 530434 của Louis Vuitton M”.  

* Tại Bản Kết luận định giá tài sản số: 06/KL-HĐĐGTS ngày 26/02/2025 của 

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố T kết luận: Tổng giá trị 

của 70 sản phẩm trang sức giả mạo nhãn hiệu (cơ quan điều tra đã tạm giữ của Tưởng 

Thị Thu G) là: 280.866.000 đồng (Hai trăm tám mươi triệu, tám trăm sáu mươi sáu 

nghìn đồng). 

Tại bản cáo trạng số 40/CT-VKSTP ngày 14 tháng 3 năm 2025, Viện kiểm 

sát nhân dân thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang đã truy tố bị cáo Tưởng 

Thị Thu G về tội: “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” theo quy định tại khoản 

1, Điều 226 Bộ luật Hình sự. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hermes
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Christian%20Dior%20Couture
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Christian%20Dior%20Couture
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Christian%20Dior%20Couture
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Christian%20Dior%20Couture
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Louis%20Vuitton%20Malletier
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Louis%20Vuitton%20Malletier
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tuy%C3%AAn%20Quang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20T%C6%B0%E1%BB%9Fng%20Th%E1%BB%8B%20Thu%20Giang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2026/4/1987%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%2008,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Phan%20Thi%E1%BA%BFt,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tuy%C3%AAn%20Quang,%20t%E1%BB%89nh%20Tuy%C3%AAn%20Quang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20T%C6%B0%E1%BB%9Fng%20Th%E1%BB%8B%20Thu%20Giang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2026/4/1987%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%2008,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Phan%20Thi%E1%BA%BFt,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tuy%C3%AAn%20Quang,%20t%E1%BB%89nh%20Tuy%C3%AAn%20Quang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20T%C6%B0%E1%BB%9Fng%20Th%E1%BB%8B%20Thu%20Giang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2026/4/1987%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%2008,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Phan%20Thi%E1%BA%BFt,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tuy%C3%AAn%20Quang,%20t%E1%BB%89nh%20Tuy%C3%AAn%20Quang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20T%C6%B0%E1%BB%9Fng%20Th%E1%BB%8B%20Thu%20Giang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2026/4/1987%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%2008,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Phan%20Thi%E1%BA%BFt,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tuy%C3%AAn%20Quang,%20t%E1%BB%89nh%20Tuy%C3%AAn%20Quang


Kết thúc xét hỏi tại phiên toà, đại diện VKSND thành phố Tuyên Quang trình 

bày luận tội giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo và đề nghị Hội đồng xét 

xử: 

- Tuyên bố: Bị cáo Tưởng Thị Thu G về tội: “Xâm phạm quyền sở hữu công 
nghiệp”; 

        - Áp dụng: Khoản 1, Điều 226; điểm i, s khoản 1, Điều 51; Điều 35 Bộ luật 

hình sự. 

Xử phạt bị cáo Tưởng Thị Thu G từ 70.000.000 (bảy mươi triệu) đồng đến 

100.000.000 (một trăm triệu) đồng. 

* Về trách nhiệm dân sự: Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan Công ty TNHH 

T3 (đại diện sở hữu công nghiệp theo ủy quyền của GUCCIO GUCCI S.P.A và 

YVES SAINT LAURENT trong việc thực thi bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt 

Nam) và Công ty L4 (đại diện sở hữu công nghiệp theo ủy quyền của CHRISTIAN 

DIOR COUTURE S.A trong việc thực thi bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam) 

không yêu cầu, đề nghị về dân sự. Công ty L3 (đại diện sở hữu công nghiệp theo ủy 

quyền của HERMES INTERNATIONAL trong việc thực thi bảo vệ quyền sở hữu 

trí tuệ tại Việt Nam), Công ty TNHH T2 (đại diện sở hữu công nghiệp theo ủy quyền 

của CHANEL trong việc thực thi bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam), Công 

ty TNHH S1.IP (là đại diện sở hữu công nghiệp theo ủy quyền của LOUIS 

VUITTON MALLETIER trong việc thực thi bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt 

Nam), hiện chưa có yêu cầu dân sự và sẽ tiến hành khởi kiện trong một vụ án dân sự 

khác để yêu cầu bồi thường thiệt hại trong trường hợp có đủ căn cứ để chứng minh 

thiệt hại do hành vi của Tưởng Thị Thu G gây ra nên không xem xét giải quyết trong 

vụ án này. 

* Xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình 

sự. 

Tịch thu sung ngân sách nhà nước:  

- 02 chiếc khuyên tai kim loại màu trắng đính đá màu trắng được gắn liền, trên 

mỗi khuyên đều khắc ký hiệu “YSL” tương tự của nhãn hiệu “Saint Laurent”. Hai 

khuyên được gắn chung nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi "KHUYÊN 10K KOREA, 

KLV: 93 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ: , TC: 350", một mặt ghi “àng Bạc G, K231128001”; 

- 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng đính đá màu trắng, trên mỗi khuyên 

đều khắc ký hiệu “YSL” tương tự của nhãn hiệu “Saint Laurent”. Hai khuyên được 

gắn chung nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi "Vàng 10K Korea, KLV: 94 Chỉ, KLĐ, 

TC: 300", một mặt ghi “VÀNG BẠC GIANG SƠN ĐT: 0966767000, NSX: HL: 

10K”; 

- 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng đính đá màu trắng, trên mỗi khuyên 

đều khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Chanel”. Hai khuyên được gắn chung 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20T%C6%B0%E1%BB%9Fng%20Th%E1%BB%8B%20Thu%20Giang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2026/4/1987%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%2008,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Phan%20Thi%E1%BA%BFt,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tuy%C3%AAn%20Quang,%20t%E1%BB%89nh%20Tuy%C3%AAn%20Quang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20T%C6%B0%E1%BB%9Fng%20Th%E1%BB%8B%20Thu%20Giang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2026/4/1987%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%2008,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Phan%20Thi%E1%BA%BFt,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tuy%C3%AAn%20Quang,%20t%E1%BB%89nh%20Tuy%C3%AAn%20Quang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20T%C6%B0%20v%E1%BA%A5n%20THB
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20T%C6%B0%20v%E1%BA%A5n%20THB
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Lu%E1%BA%ADt%20TNHH%20T&G
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Lu%E1%BA%ADt%20TNHH%20Th%E1%BA%AFng%20Ph%E1%BA%A1m%20&%20C%E1%BB%99ng%20s%E1%BB%B1
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20T%C6%B0%20V%E1%BA%A5n%20S%E1%BB%9F%20H%E1%BB%AFu%20Tr%C3%AD%20Tu%E1%BB%87%20IPT
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20S%E1%BB%9F%20h%E1%BB%AFu%20tr%C3%AD%20tu%E1%BB%87%20VINA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20S%E1%BB%9F%20h%E1%BB%AFu%20tr%C3%AD%20tu%E1%BB%87%20VINA
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nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi “Khuyên 10K LD, KLV: 67 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ: , 

TC: 300”, một mặt ghi “Vàng Bạc Giang Sơn K240818002”; 

- 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng có viền màu đen, trên mỗi khuyên đều 

khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Chanel”. Hai khuyên được gắn chung nhãn 

phụ, trên nhãn một mặt ghi: “KHUYÊN 10K KOREA, KLV: 46 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TC: 

350”, một mặt ghi “ng Bạc Giang Sơn K230222004”; 

- 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng có gắn đá màu trắng, trên mỗi khuyên 

đều khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Chanel”. Hai khuyên được gắn chung 

nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “KHUYÊN 10K LD, KLV: 54 Chỉ, KLĐ: Chỉ, 

TĐ: TC: 30”, một mặt ghi “Vàng Bạc Giang Sơn K240413001”; 

- 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng, trên mỗi khuyên đều khắc ký hiệu 

tương tự của nhãn hiệu “Chanel”. Hai khuyên được gắn chung nhãn phụ, trên nhãn 

một mặt ghi: “KHUYÊN 10K LD, KLV: 39 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ: TC: 300”, một mặt 

ghi “Vàng Bạc Giang Sơn K241213001”; 

- 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng có viền trắng – vàng được gắn liền, 

trên mỗi khuyên đều khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Chanel”. Hai khuyên 

được gắn chung nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “Vàng 10K liên doanh, KLV: 43 

Chỉ, KLĐ: Chỉ, TC: 300”, một mặt ghi “VÀNG BẠC GIANG SƠN, ĐT: 0966 767 

000, NSX: , HL: 10K”; 

- 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, trên mỗi khuyên 

đều khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Chanel”. Hai khuyên được gắn chung 

nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “khuyên 10K LD, KLV: 45 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ: , 

TC: 250”, một mặt ghi “Vàng Bạc Giang Sơn K220218037”; 

- 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, trên mỗi khuyên 

đều khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Chanel”. Hai khuyên được gắn chung 

nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “KUYEEN 10K LD, KLV: 54 Chỉ, KLĐ: Chỉ, 

TĐ: TC: 300”, một mặt ghi “Vàng Bạc Giang Sơn K240704044”; 

- 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, trên mỗi khuyên 

đều khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Chanel”. Hai khuyên được gắn chung 

nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “khuyên 10k KD, KLV: 51 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ: 

TC:250”, một mặt ghi “Vàng Bạc Giang Sơn K220218108”; 

- 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng có đính đá màu trắng được gắn liền, 

trên mỗi khuyên đều khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Chanel”. Hai khuyên 

được gắn chung nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “Vàng 10K Korea, KLV: 40 Chỉ, 

KLĐ: TC:300”, một mặt ghi “VÀNG BẠC GIANG SƠN, ĐT: 0966 767 000, NSX, 

HL: 10K”; 

- 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, trên mỗi khuyên 

đều khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Chanel”. Hai khuyên được gắn chung 



nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “Vàng 10K Korea, KLV: 50 Chỉ, KLĐ: , TC:300”, 

một mặt ghi “VÀNG BẠC GIANG SƠN, ĐT: 0966 767 000, NSX, HL: 10K”; 

- 01 mặt dây chuyền kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, có khắc ký hiệu 

tương tự của nhãn hiệu “Chanel”. Có gắn nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “MẶT 

10K LD, KLV: 43 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ: TC:250”, một mặt ghi “Vàng Bạc Giang Sơn 

M220513004”; 

- 01 mặt dây chuyền kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, có khắc ký hiệu 

tương tự của nhãn hiệu “Chanel”, không gắn nhãn phụ; 

- 01 mặt dây chuyền kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, có khắc ký hiệu 

tương tự của nhãn hiệu “Chanel”, không gắn nhãn phụ; 

- 01 mặt dây chuyền kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, có khắc ký hiệu 

tương tự của nhãn hiệu “Chanel”. Có gắn nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “MẶT 

10k LD, KLV: 29 Chỉ, KLĐ:  Chỉ, TĐ: TC:200”, một mặt ghi “Vàng Bạc Giang Sơn 

M220219059”; 

- 01 mặt dây chuyền kim loại màu vàng có đính đá màu trắng được gắn liền, có 

khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Chanel”, được gắn nhãn phụ, trên nhãn một 

mặt ghi: “MẶT 10K LD, KLV: 37 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ: TC:300”, một mặt ghi “Vàng 

Bạc Giang Sơn M240223001”; 

- 01 mặt dây chuyền kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, có khắc ký hiệu 

tương tự của nhãn hiệu “Chanel”, được gắn nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “Vàng 

10K Korea, KLV: 79 Chỉ, KLĐ: , TC:350”, một mặt ghi “VÀNG BẠC GIANG 

SƠN, ĐT: 0966 767 000, NSX: , HL: 10K”; 

- 01 mặt dây chuyền kim loại màu vàng có đính đá màu trắng được gắn liền, có 

khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Chanel”, được gắn nhãn phụ, trên nhãn một 

mặt ghi: “MẶT 10K KOREA, KLV: 135 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ: TC: 350”, một mặt 

ghi “g Bạc Giang Sơn M221126010”; 

- 01 mặt dây chuyền kim loại màu vàng có đính đá màu trắng được gắn liền, có 

khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Chanel”, được gắn nhãn phụ, trên nhãn một 

mặt ghi: “MẶT 18K KOREA, KLV: 51 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ: TC: 280”, một mặt ghi 

“àng Bạc Giang Sơn M221101009”; 

- 01 mặt dây chuyền kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, có khắc ký hiệu 

tương tự của nhãn hiệu “Chanel”, được gắn nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “MẶT 

18K KOREA, KLV: 50 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ: TC: 180”, một mặt ghi “Vàng Bạc 

Giang Sơn M220220066”; 

- 01 mặt dây chuyền kim loại màu trắng có đính đá màu trắng, có khắc ký hiệu 

tương tự của nhãn hiệu “Chanel”, được gắn nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “MẶT 

18K ITALYA, KLV: 113 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ:6 780, TC:”, một mặt ghi “àng Bạc 

Giang Sơn M231128001”; 



- 02 chiếc khuyên tai kim loại màu trắng có đính đá màu trắng, trên mỗi khuyên 

đều khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Chanel”. Hai khuyên được gắn chung 

nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “Khuyên 10K korea, KLV: 83 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ: 

TC: 280”, một mặt ghi “Vàng Bạc Giang Sơn K220219006”; 

- 02 chiếc khuyên tai kim loại màu trắng có đính đá màu trắng, trên mỗi khuyên 

đều khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Chanel”. Hai khuyên được gắn chung 

nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “KHUYÊN 10K KOREA, KLV: 60 Chỉ, KLĐ: 

Chỉ, TĐ: TC: 300”, một mặt ghi “Vàng Bạc Giang Sơn K241020003”; 

- 01 dây chuyền kim loại màu trắng gồm các chữ cái xếp thành chữ “CHANEL” 

được gắn với nhau bằng mắt xích, trên mặt các chữ cái có đính đá màu trắng được 

gắn liền và khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Chanel”, không gắn nhãn phụ; 

- 01 chiếc lắc tay kim loại màu trắng gồm các chữ cái xếp thành chữ 

“CHANEL” được gắn với nhau bằng mắt xích, trên mặt các chữ cái có đính đá màu 

trắng, có khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Chanel”, không gắn nhãn phụ; 

- 01 chiếc dây chuyền kim loại màu vàng, trên mặt dây chuyền màu vàng có 

đính đá màu trắng, có gắn ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Chanel”, được gắn nhãn 

phụ, trên nhãn một mặt ghi: “DÂY 10K KOREA, KLV: 101 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ: , 

TC: 430”, một mặt ghi “Vàng Bạc Giang Sơn D241017013”; 

- 01 dây lắc tay kim loại màu vàng, có gắn ký hiệu tương tự của nhãn hiệu 

“Chanel”, được gắn nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “LẮC 9999, KLV: 1 Chỉ, 

KLĐ: Chỉ, TĐ: , TC: 530”, một mặt ghi “g Bạc Giang Sơn L230208007”; 

- 01 chiếc nhẫn kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, có khắc ký hiệu tương 

tự của nhãn hiệu “Chanel”, không gắn nhãn phụ; 

- 01 chiếc nhẫn kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, có khắc ký hiệu tương 

tự của nhãn hiệu “Chanel”, được gắn nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “NHẪN 

9999, KLV: 0,5 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ:  TC: 280”, một mặt ghi “g Bạc Giang Sơn 

N230115037”; 

- 01 chiếc nhẫn kim loại màu vàng có gắn ký hiệu tương tự của nhãn hiệu 

“Chanel” và khắc chữ “CHANEL”, không gắn nhãn phụ; 

- 01 chiếc nhẫn kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, có khắc ký hiệu tương 

tự của nhãn hiệu “Chanel”, được gắn nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “NHẪN 10K 

LD, KLV: 48 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ:  TC: 300”, một mặt ghi “Vàng Bạc Giang Sơn 

N240320009”; 

- 01 chiếc nhẫn kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, có khắc ký hiệu tương 

tự của nhãn hiệu “Chanel”, được gắn nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “NHẪN 19K 

LD, KLV: 50 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ:  TC: 250”, một mặt ghi “Vàng Bạc Giang Sơn 

N220224085”; 



- 01 chiếc lắc tay kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, có khắc ký hiệu 

tương tự của nhãn hiệu “Chanel”, được gắn nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “LẮC 

10K KOREA, KLV: 240 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ:   TC: 480”, một mặt ghi “Vàng Bạc 

Giang Sơn L230815002”; 

- 01 chiếc lắc tay kim loại màu vàng có khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu 

“Chanel”, được gắn nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “LẮC 24K, KLV: 200 Chỉ, 

KLĐ: Chỉ, TĐ:  TC: 1 300”, một mặt ghi “Vàng Bạc Giang Sơn L220306005”; 

- 01 chiếc lắc tay kim loại màu vàng có khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu 

“Chanel”, được gắn nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “LẮC 24K, KLV: 200 Chỉ, 

KLĐ: Chỉ, TĐ: TC: 1 300”, một mặt ghi “Vàng Bạc Giang Sơn L220306007”; 

- 01 chiếc lắc tay kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, có khắc ký hiệu 

tương tự của nhãn hiệu “Chanel”, được gắn nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “LẮC 

9999, KLV: 3 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ:  TC: 980”, một mặt ghi “g Bạc Giang Sơn 

L230115014”; 

- 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, trên mỗi khuyên 

đều khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Gucci”. Hai khuyên được gắn chung nhãn 

phụ, trên nhãn một mặt ghi: “KHUYÊN 10K KOREA, KLV: 43 Chỉ, KLĐ: Chỉ, 

TĐ: TC: 300” một mặt ghi “Vàng Bạc Giang Sơn K”; 

- 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng và màu trắng, trên mỗi khuyên đều 

khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Gucci”. Hai khuyên được gắn chung nhãn phụ, 

trên nhãn một mặt ghi: “KHUYÊN 10K KOREA, KLV: 35 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ:  TC: 

300” một mặt ghi “g Bạc Giang Sơn 230116028”; 

- 02 mặt dây chuyền kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, trên mỗi mặt đều 

khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Gucci”, không gắn nhãn phụ; 

- 01 chiếc mặt dây chuyền kim loại màu vàng, có khắc ký hiệu tương tự của 

nhãn hiệu “Gucci”, không gắn nhãn phụ; 

- 01 mặt dây chuyền kim loại màu trắng có đính đá màu trắng được gắn liền, 

có khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Hermes”, được gắn nhãn phụ, trên nhãn 

một mặt ghi: “Vàng 10K Korea, KLV: 76 chỉ, KLĐ: TC: 350”, một mặt ghi “VÀNG 

BẠC GIANG SƠN, ĐT: 0966 767 000, NSX:  HL: 10K”; 

- 01 mặt dây chuyền kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, có khắc ký hiệu 

tương tự của nhãn hiệu “Hermes”, được gắn nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “Vàng 

10K Korea, KLV: 96 chỉ, KLĐ: TC: 350”, một mặt ghi “VÀNG BẠC GIANG SƠN, 

ĐT: 0966 767 000, NSX: , HL: 10K”; 

- 01 mặt dây chuyền kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, có khắc ký hiệu 

tương tự của nhãn hiệu “Hermes”, được gắn nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “MẶT 

10K KOREA, KLV: 81 chỉ, KLĐ: chỉ, TĐ:  TC: 300”, một mặt ghi “g Bạc Giang 

Sơn M221126006”; 
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- 01 mặt dây chuyền kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, có khắc ký hiệu 

tương tự của nhãn hiệu “Hermes”, được gắn nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “MẶT 

10K LD, KLV: 18 chỉ, KLĐ: chỉ, TĐ:  TC: 280”, một mặt ghi “Vàng Bạc Giang Sơn 

M240316002”; 

- 01 mặt dây chuyền kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, có khắc ký hiệu 

tương tự của nhãn hiệu “Hermes”, được gắn nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “MẶT 

10K LD, KLV: 53 chỉ, KLĐ: chỉ, TĐ:  TC: 300”, một mặt ghi “Vàng Bạc Giang Sơn 

M240218001”; 

- 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng có đính đá màu trắng được gắn liền, 

trên mỗi khuyên đều khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Hermes”. Hai khuyên 

được gắn chung nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “Khuyên 10K LD, KLV: 48 Chỉ, 

KLĐ: Chỉ, TĐ:  TC: 300”, một mặt ghi “Vàng Bạc Giang Sơn K240709014”; 

- 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng có đính đá màu trắng được gắn liền, 

trên mỗi khuyên đều khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Hermes”. Hai khuyên 

được gắn chung nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “KHUYÊN 9999, KLV: 0,5 chỉ, 

KLĐ: chỉ, TĐ: , TC: 280”, một mặt ghi “Bạc Giang Sơ 230120013”; 

- 02 chiếc khuyên tai kim loại màu trắng có đính đá màu trắng được gắn liền, 

trên mỗi khuyên đều khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Hermes”. Hai khuyên 

được gắn chung nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “KHUYÊN 10K Korea, KLV: 66 

Chỉ, KLĐ: Chỉ,TĐ: TC: 300”, một mặt ghi “Vàng Bạc Giang Sơn K240704007”; 

- 01 chiếc nhẫn kim loại màu vàng có đính đá màu trắng được gắn liền, có khắc 

ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Hermes”, được gắn nhãn phụ, trên nhãn một mặt 

ghi: “NHẪN 10K LD, KLV: 56 chỉ, KLĐ: chỉ, TĐ:  TC: 300”, một mặt ghi “Vàng 

Bạc Giang Sơn N24032007”; 

- 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, trên mỗi khuyên 

đều khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Dior”. Hai khuyên được gắn chung nhãn 

phụ, trên nhãn một mặt ghi: “50 Chỉ, Chỉ, TC: 300”, một mặt ghi “Bạc Giang Sơn 

240925005”; 

- 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng có đính đá màu trắng được gắn liền, 

trên mỗi khuyên đều khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Dior”. Hai khuyên được 

gắn chung nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “Vàng 9999, KLV: 0,5 Chỉ, KLĐ: TC:”, 

một mặt ghi “VÀNG BẠC GIANG SƠN, ĐT: 0966 767 000, NSX: HL: 9999”; 

- 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng có đính đá màu trắng được gắn liền, 

trên mỗi khuyên đều khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Dior”. Hai khuyên được 

gắn chung nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “KHUYÊN 10K KOREA, KLV: 57 

Chỉ, KLĐ: , TĐ: ,TC: 300”, một mặt ghi “Vàng Bạc Giang Sơn K240927001”; 

- 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, trên mỗi khuyên 

đều khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Dior”. Hai khuyên được gắn chung nhãn 



phụ, trên nhãn một mặt ghi: “VÀNG 10K KOREA, KLV: 59 Chỉ, KLĐ: TC: 300”, 

một mặt ghi “VÀNG BẠC GIANG SƠN ĐT: 0966767000 NSX:  HL: 10K”; 

- 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng, trên mỗi khuyên đều khắc ký hiệu 

tương tự của nhãn hiệu “Dior”. Hai khuyên được gắn chung nhãn phụ, trên nhãn một 

mặt ghi: “KHUYÊN 10K KOREA, KLV: 25 Chỉ, KLĐ: , TĐ: TC: 300”, một mặt 

ghi “Bạc Giang Sơn 230116032”; 

- 01 mặt dây chuyền kim loại màu vàng có khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu 

“Dior”, được gắn nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “MẶT 10K LD, KLV: 24 Chỉ, 

KLĐ: , TĐ: TC: 300”, một mặt ghi “Bạc Giang Sơn 221015014”; 

- 01 lắc tay kim loại màu vàng có khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Dior”, 

được gắn nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “LẮC 10K KOREA, KLV: 37 Chỉ, KLĐ: 

Chỉ, TĐ: TC: 430”, một mặt ghi “àng Bạc Giang Sơn L221011055”; 

- 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng có đính đá màu trắng được gắn liền, 

trên mỗi khuyên đều khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Louis Vuitton”, không 

gắn nhãn phụ; 

- 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng có đính đá màu trắng được gắn liền, 

trên mỗi khuyên đều khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Louis Vuitton”. Hai 

khuyên được gắn chung nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “KHUYÊN 10KMLD, 

KLV: 48 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ: TC: 300”, một mặt ghi “g Bạc Giang Sơn 230116009”; 

- 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng trên mỗi khuyên đều khắc ký hiệu 

tương tự của nhãn hiệu “Louis Vuitton”. Hai khuyên được gắn chung nhãn phụ, trên 

nhãn một mặt ghi: “KHUYÊN 10K KOREA, KLV: 43 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ:  TC: 

300”, một mặt ghi “Vàng Bạc Giang Sơn K240704017”; 

- 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, trên mỗi khuyên 

đều khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Louis Vuitton”. Hai khuyên được gắn 

chung nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “KHUYÊN 10K LD, KLV: 62 Chỉ, KLĐ: 

Chỉ, TĐ: , TC: 350”, một mặt ghi “g Bạc Giang Sơn K230407011”; 

- 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng trên mỗi khuyên đều khắc ký hiệu 

tương tự của nhãn hiệu “Louis Vuitton”. Hai khuyên được gắn chung nhãn phụ, trên 

nhãn một mặt ghi: “KHUYÊN 10K KOREA, KLV: 48 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ:  TC: 

300”, một mặt ghi “Vàng Bạc Giang Sơn K240526004”; 

- 02 chiếc khuyên tai kim loại màu trắng trên mỗi khuyên đều khắc ký hiệu 

tương tự của nhãn hiệu “Louis Vuitton”. Hai khuyên được gắn chung nhãn phụ, trên 

nhãn một mặt ghi: “Vàng 10K Korea, KLV: 40 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TC: 300”, một mặt 

ghi “VÀNG BẠC GIANG SƠN ĐT: 0966767000 NSX: HL: 10K”; 

- 02 chiếc khuyên tai kim loại màu trắng trên mỗi khuyên đều khắc ký hiệu 

tương tự của nhãn hiệu “Louis Vuitton”. Hai khuyên được gắn chung nhãn phụ, trên 

nhãn một mặt ghi: “KHUYÊN 10K KOREA, KLV: 42 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ: TC: 

300”, một mặt ghi “Vàng Bạc Giang Sơn K231223007”; 



- 02 chiếc khuyên tai kim loại màu trắng có đính đá màu trắng, trên mỗi khuyên 

đều khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Louis Vuitton”. Hai khuyên được gắn 

chung nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “KHUYÊN 10K KOREA, KLV: 38 Chỉ, 

KLĐ: Chỉ, TĐ: TC: 300”, một mặt ghi “ng Bạc Giang Sơn K231128014”; 

- 02 chiếc khuyên tai kim loại màu trắng trên mỗi khuyên đều khắc ký hiệu 

tương tự của nhãn hiệu “Louis Vuitton”. Hai khuyên được gắn chung nhãn phụ, trên 

nhãn một mặt ghi: “KHUYÊN 10K KOREA, KLV: 43 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ:  TC: 

350”, một mặt ghi “g Bạc Giang Sơ K230504003”; 

- 01 chiếc lắc tay kim loại màu vàng có đính đá màu trắng được gắn liền, có 

khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Louis Vuitton”, được gắn nhãn phụ, trên nhãn 

một mặt ghi: “LẮC 10K korea, KLV: 164 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ:  TC: 480”, một mặt 

ghi “Vàng Bạc Giang Sơn L220312005”; 

- 01 chiếc lắc tay kim loại màu vàng có khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu 

“Louis Vuitton”. Có gắn nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “LẮC 10K KOREA, 

KLV: 139 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ: TC: 480”, một mặt ghi “g Bạc Giang Sơ L23021602”; 

- 01 chiếc lắc tay kim loại màu vàng có khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu 

“Louis Vuitton”, được gắn nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “Vàng 9999, KLV: 2 

Chỉ, KLĐ: TC:”, một mặt ghi “VÀNG BẠC GIANG SƠN ĐT: 0966767000 NSX: 

HL: 9999”; 

- 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, trên mỗi khuyên 

đều khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Dior”. Hai khuyên được gắn chung nhãn 

phụ, trên nhãn một mặt ghi: “KHUYÊN 10K KOREA, KLV: 57 Chỉ, KLĐ: TĐ: TC: 

300”, một mặt ghi “Vàng Bạc Giang Sơn K”.  

- Về án phí và quyền kháng cáo: Áp dụng các Điều 136, 331, 333 của Bộ luật 

tố tụng hình sự; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng 

án phí, lệ phí Toà án:  

Buộc bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và tuyên quyền kháng cáo cho 

bị cáo và những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan theo quy định của pháp luật. 

Tại phiên tòa, bị cáo tiếp tục khai nhận hành vi phạm của mình. Nội dung khai 

báo của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, 

không có tình tiết gì mới; Bị cáo nhất trí với luận tội của đại diện Viện kiểm sát nhân 

dân thành phố Tuyên Quang, không có ý kiến tranh luận và cũng không có ý kiến gì 

để bào chữa cho hành vi phạm tội của mình.    

Kết thúc phần tranh luận, bị cáo nói lời sau cùng: bị cáo nhận thấy hành vi của 

mình là vi phạm pháp luật, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được hưởng 

mức án nhẹ nhất.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20V%C3%A0ng%20B%E1%BA%A1c%20Giang%20S%C6%A1n%20K230929001


Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

[1] Tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng: Trong quá trình điều 

tra và truy tố, Điều tra viên và Kiểm sát viên đã thực hiện đúng quy định của Bộ luật 

tố tụng hình sự. Tại phiên tòa, Kiểm sát viên đã thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền 

hạn khi thực hành quyền công tố. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không 

có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người 

tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố 

tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Về hành vi phạm tội: Quá trình điều tra, truy tố cũng như tại phiên tòa sơ 

thẩm, bị cáo Tưởng Thị Thu G đều khai nhận hành vi phạm tội của mình, lời khai 

nhận tội của bị cáo phù hợp với các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, phù hợp vời thời 

gian, địa điểm phạm tội; phù hợp với các tài liệu, chứng cứ đã được thu thập lưu 

trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử thấy rằng: Bị cáo là người có năng lực trách 

nhiệm hình sự, nhận thức rõ việc mua bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu các sản phẩm 

trang sức nổi tiếng trên thế giới đang được bảo hộ tại Việt Nam với quy mô thương 

mại là vi phạm pháp luật, nên có đủ cơ sở kết luận: Hồi 15 giờ 15 phút ngày 

15/12/2024, tại địa điểm kinh doanh của Công ty TNHH MTV V thuộc tổ dân phố 

H, phường P, thành phố T, tỉnh Tuyên Quang; Tưởng Thị Thu G (cư trú tại địa chỉ 

trên) đã có hành vi Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp dưới hình thức kinh doanh 

70 (Bảy mươi) sản phẩm đồ trang sức giả mạo các nhãn hiệu Louis Vuitton, C, H4, 

D, G1, Saint L1 đang được bảo hộ tại Việt Nam, hàng hóa vi phạm có trị giá 

280.866.000 đồng (Hai trăm tám mươi triệu, tám trăm sáu mươi sáu nghìn đồng) 

nhằm mục đích bán kiếm lời.  

Bị cáo phạm tội với lỗi cố ý, nhận thức được hành vi của mình là vi phạm 

pháp luật, nhưng vì động cơ tư lợi bất chính, bị cáo đã cố ý thực hiện hành vi trên, 

vì vậy cáo trạng của VKSND thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang truy tố bị 

cáo về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” theo quy định tại khoản 1 Điều 

226 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng quy định pháp luật.  

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm 

đến sự quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp, gây thiệt hại về tài sản, ảnh 

hưởng đến quyền sở hữu công nghiệp, gây dư luận xấu trong nhân dân nên phải đưa 

ra xét xử nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Bị cáo đều xác nhận trong quá 

trình điều tra, truy tố bị cáo đã tự nguyện và thành khẩn khai báo về hành vi phạm 

tội của mình. Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tuyên Quang truy tố 

bị cáo về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” theo quy định tại khoản 1, Điều 

226 Bộ luật Hình sự là đúng người, đúng tội, không oan. Lời khai của bị cáo tại 

phiên toà phù hợp với lời khai của bị cáo trong giai đoạn điều tra, truy tố, phù hợp 

với các tài liệu, chứng cứ khác đã được thu thập lưu trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20T%C6%B0%E1%BB%9Fng%20Th%E1%BB%8B%20Thu%20Giang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2026/4/1987%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%2008,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Phan%20Thi%E1%BA%BFt,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tuy%C3%AAn%20Quang,%20t%E1%BB%89nh%20Tuy%C3%AAn%20Quang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20MTV%20V%C3%A0ng%20b%E1%BA%A1c%20trang%20s%E1%BB%A9c%20Giang%20S%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20t%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%2008,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Phan%20Thi%E1%BA%BFt,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tuy%C3%AAn%20Quang,%20t%E1%BB%89nh%20Tuy%C3%AAn%20Quang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20t%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%2008,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Phan%20Thi%E1%BA%BFt,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tuy%C3%AAn%20Quang,%20t%E1%BB%89nh%20Tuy%C3%AAn%20Quang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20T%C6%B0%E1%BB%9Fng%20Th%E1%BB%8B%20Thu%20Giang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2026/4/1987%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%2008,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Phan%20Thi%E1%BA%BFt,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tuy%C3%AAn%20Quang,%20t%E1%BB%89nh%20Tuy%C3%AAn%20Quang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Chanel
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hermes
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Dior
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Gucci
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Saint%20Laurent


xử thấy, có đủ căn cứ kết luận: Bị cáo Tưởng Thị Thu G phạm tội “Xâm phạm quyền 

sở hữu công nghiệp” Tội phạm và hình phạt quy định tại khoản 1, Điều 226 Bộ luật 

Hình sự.  

[3] Về nhân thân, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và hình 

phạt:  

- Về nhân thân: Bị cáo Tưởng Thị Thu G có nhân thân tốt, không có tiền án 

tiền sự; 

- Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng 

trách nhiệm hình sự. 

 - Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:  Bị cáo “Phạm tội lần đầu và thuộc 

trường hợp ít nghiêm trọng”. Quá trình điều tra, truy tố và xét xử bị cáo thành khẩn 

khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình. Bị cáo đây là các tình tiết 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i, điểm s, khoản 1 Điều 51 Bộ luật 

Hình sự. 

           [4] Về hình phạt: Trong vụ án này bị cáo phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp. Bị cáo 

nhận thức rõ việc mua bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu các sản phẩm trang sức nổi 

tiếng trên thế giới đang được bảo hộ tại Việt Nam với quy mô thương mại là vi phạm 

pháp luật, nhưng vì mục đích vụ lợi bị cáo vẫn bất chấp thực hiện thể hiện ý thức coi 

thường pháp luật. Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm 

đến quyền sở hữu công nghiệp của cá nhân, tổ chức đối với nhãn hiệu hàng hóa của 

người khác được bảo hộ tại Việt Nam, xâm phạm trật tự quản lý Nhà nước về lĩnh 

vực bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp. Vì vậy, để cải tạo giáo dục bị cáo trở thành 

người có ích cho gia đình, xã hội và giáo dục phòng ngừa tội phạm chung, cần có hình 

phạt nghiêm khắc, tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo đã thực hiện, để bị cáo 

nhận thức được hành vi phạm tội của mình, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, tu 

dưỡng rèn luyện bản thân. Tuy nhiên xét thấy bị cáo có nhân thân tốt, có lý lịch nơi 

cư trú rõ ràng; phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng xâm phạm trật tự 

quản lý kinh tế. Để thể hiện chính sách khoan hồng của Nhà nước, Hội đồng xét xử 

xét thấy không cần buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ mà 

áp dụng hình phạt tiền đối với bị cáo là phù hợp và để bị cáo thấy được sự khoan hồng 

của pháp luật. Căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi 

phạm tội, cũng như nhân thân bị cáo, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự HĐXX thấy mức hình phạt mà Kiểm sát viên đề nghị áp dụng đối với bị cáo 

là phù hợp nên cần chấp nhận. 

         - Về hình phạt bổ sung: Qua xem xét tính chất của vụ án, mức độ nguy hiểm 

cho xã hội của hành vi phạm tội, cũng như nhân thân, tình tiết tăng nặng và các tình 

tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, HĐXX thấy rằng hành vi phạm tội của bị cáo chỉ 

cần áp dụng hình phạt chính là hình phạt tiền cũng đủ điều kiện để giáo dục, răn đe 

cho bị cáo và công tác phòng ngừa tội phạm chung cho xã hội, đồng thời cũng thể 
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20T%C6%B0%E1%BB%9Fng%20Th%E1%BB%8B%20Thu%20Giang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2026/4/1987%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%2008,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Phan%20Thi%E1%BA%BFt,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tuy%C3%AAn%20Quang,%20t%E1%BB%89nh%20Tuy%C3%AAn%20Quang


hiện tinh thần nhân đạo của pháp luật. Do hình phạt chính được áp dụng đối với bị 

cáo là hình phạt tiền nên HĐXX không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền theo 

khoản 3 Điều 226 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo.  

          [5] Về trách nhiệm dân sự: Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan Công ty 

TNHH T3 (đại diện sở hữu công nghiệp theo ủy quyền của GUCCIO GUCCI S.P.A 

và YVES SAINT LAURENT trong việc thực thi bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt 

Nam) và Công ty L4 (đại diện sở hữu công nghiệp theo ủy quyền của CHRISTIAN 

DIOR COUTURE S.A trong việc thực thi bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam) 

không yêu cầu, đề nghị về dân sự. Công ty L3 (đại diện sở hữu công nghiệp theo ủy 

quyền của HERMES INTERNATIONAL trong việc thực thi bảo vệ quyền sở hữu 

trí tuệ tại Việt Nam), Công ty TNHH T2 (đại diện sở hữu công nghiệp theo ủy quyền 

của CHANEL trong việc thực thi bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam), Công 

ty TNHH S1.IP (là đại diện sở hữu công nghiệp theo ủy quyền của LOUIS 

VUITTON MALLETIER trong việc thực thi bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt 

Nam), hiện chưa có yêu cầu dân sự và sẽ tiến hành khởi kiện trong một vụ án dân sự 

khác để yêu cầu bồi thường thiệt hại trong trường hợp có đủ căn cứ để chứng minh 

thiệt hại do hành vi của Tưởng Thị Thu G gây ra, nên HĐXX không xem xét giải 

quyết trong vụ án này. 

 [6] Về vật chứng: Đối với các vật chứng bị thu giữ:  

           - 02 chiếc khuyên tai kim loại màu trắng đính đá màu trắng được gắn liền, 

trên mỗi khuyên đều khắc ký hiệu “YSL” tương tự của nhãn hiệu “Saint Laurent”. 

Hai khuyên được gắn chung nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi "KHUYÊN 10K 

KOREA, KLV: 93 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ: , TC: 350", một mặt ghi “àng Bạc G, 

K231128001”; 

       - 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng đính đá màu trắng, trên mỗi khuyên 

đều khắc ký hiệu “YSL” tương tự của nhãn hiệu “Saint Laurent”. Hai khuyên được 

gắn chung nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi "Vàng 10K Korea, KLV: 94 Chỉ, KLĐ, 

TC: 300", một mặt ghi “VÀNG BẠC GIANG SƠN ĐT: 0966767000, NSX: HL: 

10K”; 

      - 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng đính đá màu trắng, trên mỗi khuyên đều 

khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Chanel”. Hai khuyên được gắn chung nhãn 

phụ, trên nhãn một mặt ghi “Khuyên 10K LD, KLV: 67 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ: , TC: 

300”, một mặt ghi “Vàng Bạc Giang Sơn K240818002”; 

     - 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng có viền màu đen, trên mỗi khuyên đều 

khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Chanel”. Hai khuyên được gắn chung nhãn 

phụ, trên nhãn một mặt ghi: “KHUYÊN 10K KOREA, KLV: 46 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TC: 

350”, một mặt ghi “ng Bạc Giang Sơn K230222004”; 

     - 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng có gắn đá màu trắng, trên mỗi khuyên 

đều khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Chanel”. Hai khuyên được gắn chung 
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nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “KHUYÊN 10K LD, KLV: 54 Chỉ, KLĐ: Chỉ, 

TĐ: TC: 30”, một mặt ghi “Vàng Bạc Giang Sơn K240413001”; 

      - 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng, trên mỗi khuyên đều khắc ký hiệu tương 

tự của nhãn hiệu “Chanel”. Hai khuyên được gắn chung nhãn phụ, trên nhãn một 

mặt ghi: “KHUYÊN 10K LD, KLV: 39 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ: TC: 300”, một mặt ghi 

“Vàng Bạc Giang Sơn K241213001”; 

      - 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng có viền trắng – vàng được gắn liền, trên 

mỗi khuyên đều khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Chanel”. Hai khuyên được 

gắn chung nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “Vàng 10K liên doanh, KLV: 43 Chỉ, 

KLĐ: Chỉ, TC: 300”, một mặt ghi “VÀNG BẠC GIANG SƠN, ĐT: 0966 767 000, 

NSX: , HL: 10K”; 

      - 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, trên mỗi khuyên 

đều khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Chanel”. Hai khuyên được gắn chung 

nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “khuyên 10K LD, KLV: 45 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ: , 

TC: 250”, một mặt ghi “Vàng Bạc Giang Sơn K220218037”; 

      - 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, trên mỗi khuyên 

đều khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Chanel”. Hai khuyên được gắn chung 

nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “KUYEEN 10K LD, KLV: 54 Chỉ, KLĐ: Chỉ, 

TĐ: TC: 300”, một mặt ghi “Vàng Bạc Giang Sơn K240704044”; 

      - 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, trên mỗi khuyên 

đều khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Chanel”. Hai khuyên được gắn chung 

nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “khuyên 10k KD, KLV: 51 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ: 

TC:250”, một mặt ghi “Vàng Bạc Giang Sơn K220218108”; 

       - 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng có đính đá màu trắng được gắn liền, 

trên mỗi khuyên đều khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Chanel”. Hai khuyên 

được gắn chung nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “Vàng 10K Korea, KLV: 40 Chỉ, 

KLĐ: TC:300”, một mặt ghi “VÀNG BẠC GIANG SƠN, ĐT: 0966 767 000, NSX, 

HL: 10K”; 

       - 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, trên mỗi khuyên 

đều  khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Chanel”. Hai khuyên được gắn chung 

nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “Vàng 10K Korea, KLV: 50 Chỉ, KLĐ: , TC:300”, 

một mặt ghi “VÀNG BẠC GIANG SƠN, ĐT: 0966 767 000, NSX, HL: 10K”; 

      - 01 mặt dây chuyền kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, có khắc ký hiệu 

tương tự của nhãn hiệu “Chanel”. Có gắn nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “MẶT 

10K LD, KLV: 43 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ: TC:250”, một mặt ghi “Vàng Bạc Giang Sơn 

M220513004”; 

       - 01 mặt dây chuyền kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, có khắc ký hiệu 

tương tự của nhãn hiệu “Chanel”, không gắn nhãn phụ; 



       - 01 mặt dây chuyền kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, có khắc ký hiệu 

tương tự của nhãn hiệu “Chanel”, không gắn nhãn phụ; 

      - 01 mặt dây chuyền kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, có khắc ký hiệu 

tương tự của nhãn hiệu “Chanel”. Có gắn nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “MẶT 

10k LD, KLV: 29 Chỉ, KLĐ:  Chỉ, TĐ: TC:200”, một mặt ghi “Vàng Bạc Giang Sơn 

M220219059”; 

      - 01 mặt dây chuyền kim loại màu vàng có đính đá màu trắng được gắn liền, có 

khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Chanel”, được gắn nhãn phụ, trên nhãn một 

mặt ghi: “MẶT 10K LD, KLV: 37 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ: TC:300”, một mặt ghi “Vàng 

Bạc Giang Sơn M240223001”; 

       - 01 mặt dây chuyền kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, có khắc ký hiệu 

tương tự của nhãn hiệu “Chanel”, được gắn nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “Vàng 

10K Korea, KLV: 79 Chỉ, KLĐ: , TC:350”, một mặt ghi “VÀNG BẠC GIANG 

SƠN, ĐT: 0966 767 000, NSX: , HL: 10K”; 

        - 01 mặt dây chuyền kim loại màu vàng có đính đá màu trắng được gắn liền, có 

khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Chanel”, được gắn nhãn phụ, trên nhãn một 

mặt ghi: “MẶT 10K KOREA, KLV: 135 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ: TC: 350”, một mặt 

ghi “g Bạc Giang Sơn M221126010”; 

       - 01 mặt dây chuyền kim loại màu vàng có đính đá màu trắng được gắn liền, có 

khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Chanel”, được gắn nhãn phụ, trên nhãn một 

mặt ghi: “MẶT 18K KOREA, KLV: 51 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ: TC: 280”, một mặt ghi 

“àng Bạc Giang Sơn M221101009”; 

      - 01 mặt dây chuyền kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, có khắc ký hiệu 

tương tự của nhãn hiệu “Chanel”, được gắn nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “MẶT 

18K KOREA, KLV: 50 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ: TC: 180”, một mặt ghi “Vàng Bạc 

Giang Sơn M220220066”; 

      - 01 mặt dây chuyền kim loại màu trắng có đính đá màu trắng, có khắc ký hiệu 

tương tự của nhãn hiệu “Chanel”, được gắn nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “MẶT 

18K ITALYA, KLV: 113 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ:6 780, TC:”, một mặt ghi “àng Bạc 

Giang Sơn M231128001”; 

       - 02 chiếc khuyên tai kim loại màu trắng có đính đá màu trắng, trên mỗi khuyên 

đều khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Chanel”. Hai khuyên được gắn chung 

nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “Khuyên 10K korea, KLV: 83 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ: 

TC: 280”, một mặt ghi “Vàng Bạc Giang Sơn K220219006”; 

      - 02 chiếc khuyên tai kim loại màu trắng có đính đá màu trắng, trên mỗi khuyên 

đều khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Chanel”. Hai khuyên được gắn chung 

nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “KHUYÊN 10K KOREA, KLV: 60 Chỉ, KLĐ: 

Chỉ, TĐ: TC: 300”, một mặt ghi “Vàng Bạc Giang Sơn K241020003”; 



      - 01 dây chuyền kim loại màu trắng gồm các chữ cái xếp thành chữ “CHANEL” 

được gắn với nhau bằng mắt xích, trên mặt các chữ cái có đính đá màu trắng được 

gắn liền và khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Chanel”, không gắn nhãn phụ; 

     - 01 chiếc lắc tay kim loại màu trắng gồm các chữ cái xếp thành chữ “CHANEL” 

được gắn với nhau bằng mắt xích, trên mặt các chữ cái có đính đá màu trắng, có 

khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Chanel”, không gắn nhãn phụ; 

     - 01 chiếc dây chuyền kim loại màu vàng, trên mặt dây chuyền màu vàng có đính 

đá màu trắng, có gắn ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Chanel”, được gắn nhãn phụ, 

trên nhãn một mặt ghi: “DÂY 10K KOREA, KLV: 101 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ: , TC: 

430”, một mặt ghi “Vàng Bạc Giang Sơn D241017013”; 

     - 01 dây lắc tay kim loại màu vàng, có gắn ký hiệu tương tự của nhãn hiệu 

“Chanel”, được gắn nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “LẮC 9999, KLV: 1 Chỉ, 

KLĐ: Chỉ, TĐ: , TC: 530”, một mặt ghi “g Bạc Giang Sơn L230208007”; 

    - 01 chiếc nhẫn kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, có khắc ký hiệu tương 

tự của nhãn hiệu “Chanel”, không gắn nhãn phụ; 

    - 01 chiếc nhẫn kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, có khắc ký hiệu tương 

tự của nhãn hiệu “Chanel”, được gắn nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “NHẪN 

9999, KLV: 0,5 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ:  TC: 280”, một mặt ghi “g Bạc Giang Sơn 

N230115037”; 

     - 01 chiếc nhẫn kim loại màu vàng có gắn ký hiệu tương tự của nhãn hiệu 

“Chanel” và khắc chữ “CHANEL”, không gắn nhãn phụ; 

     - 01 chiếc nhẫn kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, có khắc ký hiệu tương 

tự của nhãn hiệu “Chanel”, được gắn nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “NHẪN 10K 

LD, KLV: 48 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ:  TC: 300”, một mặt ghi “Vàng Bạc Giang Sơn 

N240320009”; 

    - 01 chiếc nhẫn kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, có khắc ký hiệu tương 

tự của nhãn hiệu “Chanel”, được gắn nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “NHẪN 19K 

LD, KLV: 50 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ:  TC: 250”, một mặt ghi “Vàng Bạc Giang Sơn 

N220224085”; 

    - 01 chiếc lắc tay kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, có khắc ký hiệu tương 

tự của nhãn hiệu “Chanel”, được gắn nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “LẮC 10K 

KOREA, KLV: 240 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ:   TC: 480”, một mặt ghi “Vàng Bạc Giang 

Sơn L230815002”; 

    - 01 chiếc lắc tay kim loại màu vàng có khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu 

“Chanel”,    được gắn nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “LẮC 24K, KLV: 200 Chỉ, 

KLĐ: Chỉ, TĐ:  TC: 1 300”, một mặt ghi “Vàng Bạc Giang Sơn L220306005”; 



    - 01 chiếc lắc tay kim loại màu vàng có khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu 

“Chanel”, được gắn nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “LẮC 24K, KLV: 200 Chỉ, 

KLĐ: Chỉ, TĐ: TC: 1 300”, một mặt ghi “Vàng Bạc Giang Sơn L220306007”; 

    - 01 chiếc lắc tay kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, có khắc ký hiệu tương 

tự của nhãn hiệu “Chanel”, được gắn nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “LẮC 9999, 

KLV: 3 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ:  TC: 980”, một mặt ghi “g Bạc Giang Sơn 

L230115014”; 

    - 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, trên mỗi khuyên 

đều khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Gucci”. Hai khuyên được gắn chung nhãn 

phụ, trên nhãn một mặt ghi: “KHUYÊN 10K KOREA, KLV: 43 Chỉ, KLĐ: Chỉ, 

TĐ: TC: 300” một mặt ghi “Vàng Bạc Giang Sơn K”; 

     - 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng và màu trắng, trên mỗi khuyên đều khắc 

ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Gucci”. Hai khuyên được gắn chung nhãn phụ, trên 

nhãn một mặt ghi: “KHUYÊN 10K KOREA, KLV: 35 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ:  TC: 

300” một mặt ghi “g Bạc Giang Sơn 230116028”; 

     - 02 mặt dây chuyền kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, trên mỗi mặt đều 

khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Gucci”, không gắn nhãn phụ; 

     - 01 chiếc mặt dây chuyền kim loại màu vàng, có khắc ký hiệu tương tự của nhãn 

hiệu “Gucci”, không gắn nhãn phụ; 

      - 01 mặt dây chuyền kim loại màu trắng có đính đá màu trắng được gắn liền, có 

khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Hermes”, được gắn nhãn phụ, trên nhãn một 

mặt ghi: “Vàng 10K Korea, KLV: 76 chỉ, KLĐ: TC: 350”, một mặt ghi “VÀNG 

BẠC GIANG SƠN, ĐT: 0966 767 000, NSX:  HL: 10K”; 

      - 01 mặt dây chuyền kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, có khắc ký hiệu 

tương tự của nhãn hiệu “Hermes”, được gắn nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “Vàng 

10K Korea, KLV: 96 chỉ, KLĐ: TC: 350”, một mặt ghi “VÀNG BẠC GIANG SƠN, 

ĐT: 0966 767 000, NSX: , HL: 10K”; 

        - 01 mặt dây chuyền kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, có khắc ký hiệu 

tương tự của nhãn hiệu “Hermes”, được gắn nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “MẶT 

10K KOREA, KLV: 81 chỉ, KLĐ: chỉ, TĐ:  TC: 300”, một mặt ghi “g Bạc Giang 

Sơn M221126006”; 

      - 01 mặt dây chuyền kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, có khắc ký hiệu 

tương tự của nhãn hiệu “Hermes”, được gắn nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “MẶT 

10K LD, KLV: 18 chỉ, KLĐ: chỉ, TĐ:  TC: 280”, một mặt ghi “Vàng Bạc Giang Sơn 

M240316002”; 

     - 01 mặt dây chuyền kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, có khắc ký hiệu 

tương tự của nhãn hiệu “Hermes”, được gắn nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “MẶT 

10K LD, KLV: 53 chỉ, KLĐ: chỉ, TĐ:  TC: 300”, một mặt ghi “Vàng Bạc Giang Sơn 

M240218001”; 
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     - 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng có đính đá màu trắng được gắn liền, trên 

mỗi khuyên đều khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Hermes”. Hai khuyên được 

gắn chung nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “Khuyên 10K LD, KLV: 48 Chỉ, KLĐ: 

Chỉ, TĐ:  TC: 300”, một mặt ghi “Vàng Bạc Giang Sơn K240709014”; 

     - 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng có đính đá màu trắng được gắn liền, trên 

mỗi khuyên đều khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Hermes”. Hai khuyên được 

gắn chung nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “KHUYÊN 9999, KLV: 0,5 chỉ, KLĐ: 

chỉ, TĐ: , TC: 280”, một mặt ghi “Bạc Giang Sơ 230120013”; 

     - 02 chiếc khuyên tai kim loại màu trắng có đính đá màu trắng được gắn liền, trên 

mỗi khuyên đều khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Hermes”. Hai khuyên được 

gắn chung nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “KHUYÊN 10K Korea, KLV: 66 Chỉ, 

KLĐ: Chỉ,TĐ: TC: 300”, một mặt ghi “Vàng Bạc Giang Sơn K240704007”; 

     - 01 chiếc nhẫn kim loại màu vàng có đính đá màu trắng được gắn liền, có khắc 

ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Hermes”, được gắn nhãn phụ, trên nhãn một mặt 

ghi: “NHẪN 10K LD, KLV: 56 chỉ, KLĐ: chỉ, TĐ:  TC: 300”, một mặt ghi “Vàng 

Bạc Giang Sơn N24032007”; 

     - 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, trên mỗi khuyên 

đều khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Dior”. Hai khuyên được gắn chung nhãn 

phụ, trên nhãn một mặt ghi: “50 Chỉ, Chỉ, TC: 300”, một mặt ghi “Bạc Giang Sơn 

240925005”; 

      - 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng có đính đá màu trắng được gắn liền, 

trên mỗi khuyên đều khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Dior”. Hai khuyên được 

gắn chung nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “Vàng 9999, KLV: 0,5 Chỉ, KLĐ: TC:”, 

một mặt ghi “VÀNG BẠC GIANG SƠN, ĐT: 0966 767 000, NSX: HL: 9999”; 

      - 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng có đính đá màu trắng được gắn liền, 

trên mỗi khuyên đều khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Dior”. Hai khuyên được 

gắn chung nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “KHUYÊN 10K KOREA, KLV: 57 

Chỉ, KLĐ: , TĐ: ,TC: 300”, một mặt ghi “Vàng Bạc Giang Sơn K240927001”; 

       - 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, trên mỗi khuyên 

đều khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Dior”. Hai khuyên được gắn chung nhãn 

phụ, trên nhãn một mặt ghi: “VÀNG 10K KOREA, KLV: 59 Chỉ, KLĐ: TC: 300”, 

một mặt ghi “VÀNG BẠC GIANG SƠN ĐT: 0966767000 NSX:  HL: 10K”; 

        - 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng, trên mỗi khuyên đều khắc ký hiệu 

tương tự của nhãn hiệu “Dior”. Hai khuyên được gắn chung nhãn phụ, trên nhãn một 

mặt ghi: “KHUYÊN 10K KOREA, KLV: 25 Chỉ, KLĐ: , TĐ: TC: 300”, một mặt 

ghi “Bạc Giang Sơn 230116032”; 

        - 01 mặt dây chuyền kim loại màu vàng có khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu 

“Dior”, được gắn nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “MẶT 10K LD, KLV: 24 Chỉ, 

KLĐ: , TĐ: TC: 300”, một mặt ghi “Bạc Giang Sơn 221015014”; 



         - 01 lắc tay kim loại màu vàng có khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Dior”, 

được gắn nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “LẮC 10K KOREA, KLV: 37 Chỉ, KLĐ: 

Chỉ, TĐ: TC: 430”, một mặt ghi “àng Bạc Giang Sơn L221011055”; 

        - 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng có đính đá màu trắng được gắn liền, 

trên mỗi khuyên đều khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Louis Vuitton”, không 

gắn nhãn phụ; 

        - 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng có đính đá màu trắng được gắn liền, 

trên mỗi khuyên đều khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Louis Vuitton”. Hai 

khuyên được gắn chung nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “KHUYÊN 10KMLD, 

KLV: 48 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ: TC: 300”, một mặt ghi “g Bạc Giang Sơn 230116009”; 

        - 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng trên mỗi khuyên đều khắc ký hiệu 

tương tự của nhãn hiệu “Louis Vuitton”. Hai khuyên được gắn chung nhãn phụ, trên 

nhãn một mặt ghi: “KHUYÊN 10K KOREA, KLV: 43 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ:  TC: 

300”, một mặt ghi “Vàng Bạc Giang Sơn K240704017”; 

- 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, trên mỗi khuyên đều 

khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Louis Vuitton”. Hai khuyên được gắn chung 

nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “KHUYÊN 10K LD, KLV: 62 Chỉ, KLĐ: Chỉ, 

TĐ: , TC: 350”, một mặt ghi “g Bạc Giang Sơn K230407011”; 

- 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng trên mỗi khuyên đều khắc ký hiệu tương tự 

của nhãn hiệu “Louis Vuitton”. Hai khuyên được gắn chung nhãn phụ, trên nhãn 

một mặt ghi: “KHUYÊN 10K KOREA, KLV: 48 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ:  TC: 300”, 

một mặt ghi “Vàng Bạc Giang Sơn K240526004”; 

        - 02 chiếc khuyên tai kim loại màu trắng trên mỗi khuyên đều khắc ký hiệu 

tương tự của nhãn hiệu “Louis Vuitton”. Hai khuyên được gắn chung nhãn phụ, trên 

nhãn một mặt ghi: “Vàng 10K Korea, KLV: 40 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TC: 300”, một mặt 

ghi “VÀNG BẠC GIANG SƠN ĐT: 0966767000 NSX: HL: 10K”; 

         - 02 chiếc khuyên tai kim loại màu trắng trên mỗi khuyên đều khắc ký hiệu 

tương tự của nhãn hiệu “Louis Vuitton”. Hai khuyên được gắn chung nhãn phụ, trên 

nhãn một mặt ghi: “KHUYÊN 10K KOREA, KLV: 42 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ: TC: 

300”, một mặt ghi “Vàng Bạc Giang Sơn K231223007”; 

- 02 chiếc khuyên tai kim loại màu trắng có đính đá màu trắng, trên mỗi khuyên đều 

khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Louis Vuitton”. Hai khuyên được gắn chung 

nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “KHUYÊN 10K KOREA, KLV: 38 Chỉ, KLĐ: 

Chỉ, TĐ: TC: 300”, một mặt ghi “ng Bạc Giang Sơn K231128014”; 

- 02 chiếc khuyên tai kim loại màu trắng trên mỗi khuyên đều khắc ký hiệu tương tự 

của nhãn hiệu “Louis Vuitton”. Hai khuyên được gắn chung nhãn phụ, trên nhãn 

một mặt ghi: “KHUYÊN 10K KOREA, KLV: 43 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ:  TC: 350”, 

một mặt ghi “g Bạc Giang Sơ K230504003”; 



- 01 chiếc lắc tay kim loại màu vàng có đính đá màu trắng được gắn liền, có khắc ký 

hiệu tương tự của nhãn hiệu “Louis Vuitton”, được gắn nhãn phụ, trên nhãn một mặt 

ghi: “LẮC 10K korea, KLV: 164 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ:  TC: 480”, một mặt ghi “Vàng 

Bạc Giang Sơn L220312005”; 

- 01 chiếc lắc tay kim loại màu vàng có khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Louis 

Vuitton”. Có gắn nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “LẮC 10K KOREA, KLV: 139 

Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ: TC: 480”, một mặt ghi “g Bạc Giang Sơ L23021602”; 

          - 01 chiếc lắc tay kim loại màu vàng có khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu 

“Louis Vuitton”, được gắn nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “Vàng 9999, KLV: 2 

Chỉ, KLĐ: TC:”, một mặt ghi “VÀNG BẠC GIANG SƠN ĐT: 0966767000 NSX: 

HL: 9999”; 

          - 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, trên mỗi khuyên 

đều khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Dior”. Hai khuyên được gắn chung nhãn 

phụ, trên nhãn một mặt ghi: “KHUYÊN 10K KOREA, KLV: 57 Chỉ, KLĐ: TĐ: TC: 

300”, một mặt ghi “Vàng Bạc Giang Sơn K”.  

          Là các tang vật của vụ án, có giá trị sử dụng nên HĐXX quyết định tịch thu 

sung vào ngân sách nhà nước. 

          [7] Về án phí và quyền kháng cáo: 

  - Về án phí: Căn cứ vào Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự: Buộc bị cáo 

Tưởng Thị Thu G phải chịu án phí hình sự sơ thẩm. 

- Về quyền kháng cáo: Căn cứ các Điều 331, 333 Bộ luật tố tụng hình sự: Bị 

cáo, những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm 

theo quy định của pháp luật.  

[8] Đối với anh Nguyễn Thái B là người được Tưởng Thị Thu G thuê gia 

công, làm mới các sản phẩm trang sức do G thu mua của người dân nhưng không 

biết việc G kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu nên không xem xét, xử lý. 

           [9] Đối với Nguyễn Thu H5, Nguyễn Thị Mỹ L2 được Tưởng Thị Thu G thuê 

bán hàng nhưng không biết, không tham gia vào việc thu mua, kinh doanh hàng hóa 

giả mạo nhãn hiệu của G nên không xem xét, xử lý. 

            [10] Đối với những người dân đã bán 70 sản phẩm đồ trang sức giả mạo nhãn 

hiệu Louis Vuitton, C, H4, D, G1, Saint L1 nêu trên cho Tưởng Thị Thu G nhưng 

không xác định được tên, tuổi, địa chỉ nên không có căn cứ điều tra, xử lý. 

  

Vì các lẽ trên,        
QUYẾT ĐỊNH:  

  

  1. Căn cứ vào: Khoản 1, Điều 226 Bộ luật Hình sự.  
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20T%C6%B0%E1%BB%9Fng%20Th%E1%BB%8B%20Thu%20Giang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2026/4/1987%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%2008,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Phan%20Thi%E1%BA%BFt,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tuy%C3%AAn%20Quang,%20t%E1%BB%89nh%20Tuy%C3%AAn%20Quang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%C3%A1i%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20T%C6%B0%E1%BB%9Fng%20Th%E1%BB%8B%20Thu%20Giang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2026/4/1987%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%2008,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Phan%20Thi%E1%BA%BFt,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tuy%C3%AAn%20Quang,%20t%E1%BB%89nh%20Tuy%C3%AAn%20Quang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Thu%20Hi%E1%BB%81n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20M%E1%BB%B9%20Linh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20T%C6%B0%E1%BB%9Fng%20Th%E1%BB%8B%20Thu%20Giang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2026/4/1987%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%2008,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Phan%20Thi%E1%BA%BFt,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tuy%C3%AAn%20Quang,%20t%E1%BB%89nh%20Tuy%C3%AAn%20Quang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Chanel
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hermes
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Dior
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Gucci
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Saint%20Laurent
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20T%C6%B0%E1%BB%9Fng%20Th%E1%BB%8B%20Thu%20Giang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2026/4/1987%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%2008,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Phan%20Thi%E1%BA%BFt,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tuy%C3%AAn%20Quang,%20t%E1%BB%89nh%20Tuy%C3%AAn%20Quang


Tuyên bố: Bị cáo Tưởng Thị Thu G phạm tội: Xâm phạm quyền sở hữu Công nghiệp. 

2. Căn cứ vào: Khoản 1, Điều 226; điểm i, điểm s, khoản 1, Điều 51; Điều 35 Bộ 

luật hình sự. 

Xử phạt: Bị cáo Tưởng Thị Thu G số tiền 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng) 

để sung vào ngân sách nhà nước. 

3. Căn cứ vào Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự. 

          Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước: 

          - 02 chiếc khuyên tai kim loại màu trắng đính đá màu trắng được gắn liền, trên 

mỗi khuyên đều khắc ký hiệu “YSL” tương tự của nhãn hiệu “Saint Laurent”. Hai 

khuyên được gắn chung nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi "KHUYÊN 10K KOREA, 

KLV: 93 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ: , TC: 350", một mặt ghi “àng Bạc G, K231128001”; 

- 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng đính đá màu trắng, trên mỗi khuyên 

đều khắc ký hiệu “YSL” tương tự của nhãn hiệu “Saint Laurent”. Hai khuyên được 

gắn chung nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi "Vàng 10K Korea, KLV: 94 Chỉ, KLĐ, 

TC: 300", một mặt ghi “VÀNG BẠC GIANG SƠN ĐT: 0966767000, NSX: HL: 

10K”; 

- 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng đính đá màu trắng, trên mỗi khuyên 

đều khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Chanel”. Hai khuyên được gắn chung 

nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi “Khuyên 10K LD, KLV: 67 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ: , 

TC: 300”, một mặt ghi “Vàng Bạc Giang Sơn K240818002”; 

- 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng có viền màu đen, trên mỗi khuyên 

đều khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Chanel”. Hai khuyên được gắn chung 

nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “KHUYÊN 10K KOREA, KLV: 46 Chỉ, KLĐ: 

Chỉ, TC: 350”, một mặt ghi “ng Bạc Giang Sơn K230222004”; 

- 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng có gắn đá màu trắng, trên mỗi khuyên 

đều khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Chanel”. Hai khuyên được gắn chung 

nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “KHUYÊN 10K LD, KLV: 54 Chỉ, KLĐ: Chỉ, 

TĐ: TC: 30”, một mặt ghi “Vàng Bạc Giang Sơn K240413001”; 

- 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng, trên mỗi khuyên đều khắc ký hiệu 

tương tự của nhãn hiệu “Chanel”. Hai khuyên được gắn chung nhãn phụ, trên nhãn 

một mặt ghi: “KHUYÊN 10K LD, KLV: 39 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ: TC: 300”, một mặt 

ghi “Vàng Bạc Giang Sơn K241213001”; 

- 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng có viền trắng – vàng được gắn liền, 

trên mỗi khuyên đều khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Chanel”. Hai khuyên 

được gắn chung nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “Vàng 10K liên doanh, KLV: 43 

Chỉ, KLĐ: Chỉ, TC: 300”, một mặt ghi “VÀNG BẠC GIANG SƠN, ĐT: 0966 767 

000, NSX: , HL: 10K”; 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20T%C6%B0%E1%BB%9Fng%20Th%E1%BB%8B%20Thu%20Giang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2026/4/1987%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%2008,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Phan%20Thi%E1%BA%BFt,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tuy%C3%AAn%20Quang,%20t%E1%BB%89nh%20Tuy%C3%AAn%20Quang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20T%C6%B0%E1%BB%9Fng%20Th%E1%BB%8B%20Thu%20Giang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2026/4/1987%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%2008,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Phan%20Thi%E1%BA%BFt,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tuy%C3%AAn%20Quang,%20t%E1%BB%89nh%20Tuy%C3%AAn%20Quang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20B%E1%BA%A1c%20Giang%20S%C6%A1n


- 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, trên mỗi khuyên 

đều khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Chanel”. Hai khuyên được gắn chung 

nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “khuyên 10K LD, KLV: 45 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ: , 

TC: 250”, một mặt ghi “Vàng Bạc Giang Sơn K220218037”; 

- 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, trên mỗi khuyên 

đều khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Chanel”. Hai khuyên được gắn chung 

nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “KUYEEN 10K LD, KLV: 54 Chỉ, KLĐ: Chỉ, 

TĐ: TC: 300”, một mặt ghi “Vàng Bạc Giang Sơn K240704044”; 

- 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, trên mỗi khuyên 

đều khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Chanel”. Hai khuyên được gắn chung 

nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “khuyên 10k KD, KLV: 51 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ: 

TC:250”, một mặt ghi “Vàng Bạc Giang Sơn K220218108”; 

- 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng có đính đá màu trắng được gắn liền, 

trên mỗi khuyên đều khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Chanel”. Hai khuyên 

được gắn chung nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “Vàng 10K Korea, KLV: 40 Chỉ, 

KLĐ: TC:300”, một mặt ghi “VÀNG BẠC GIANG SƠN, ĐT: 0966 767 000, NSX, 

HL: 10K”; 

- 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, trên mỗi khuyên 

đều khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Chanel”. Hai khuyên được gắn chung 

nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “Vàng 10K Korea, KLV: 50 Chỉ, KLĐ: , TC:300”, 

một mặt ghi “VÀNG BẠC GIANG SƠN, ĐT: 0966 767 000, NSX, HL: 10K”; 

- 01 mặt dây chuyền kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, có khắc ký hiệu 

tương tự của nhãn hiệu “Chanel”. Có gắn nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “MẶT 

10K LD, KLV: 43 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ: TC:250”, một mặt ghi “Vàng Bạc Giang Sơn 

M220513004”; 

- 01 mặt dây chuyền kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, có khắc ký hiệu 

tương tự của nhãn hiệu “Chanel”, không gắn nhãn phụ; 

- 01 mặt dây chuyền kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, có khắc ký hiệu 

tương tự của nhãn hiệu “Chanel”, không gắn nhãn phụ; 

- 01 mặt dây chuyền kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, có khắc ký hiệu 

tương tự của nhãn hiệu “Chanel”. Có gắn nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “MẶT 

10k LD, KLV: 29 Chỉ, KLĐ:  Chỉ, TĐ: TC:200”, một mặt ghi “Vàng Bạc Giang Sơn 

M220219059”; 

- 01 mặt dây chuyền kim loại màu vàng có đính đá màu trắng được gắn liền, 

có khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Chanel”, được gắn nhãn phụ, trên nhãn một 

mặt ghi: “MẶT 10K LD, KLV: 37 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ: TC:300”, một mặt ghi “Vàng 

Bạc Giang Sơn M240223001”; 

- 01 mặt dây chuyền kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, có khắc ký hiệu 

tương tự của nhãn hiệu “Chanel”, được gắn nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “Vàng 



10K Korea, KLV: 79 Chỉ, KLĐ: , TC:350”, một mặt ghi “VÀNG BẠC GIANG 

SƠN, ĐT: 0966 767 000, NSX: , HL: 10K”; 

- 01 mặt dây chuyền kim loại màu vàng có đính đá màu trắng được gắn liền, 

có khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Chanel”, được gắn nhãn phụ, trên nhãn một 

mặt ghi: “MẶT 10K KOREA, KLV: 135 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ: TC: 350”, một mặt 

ghi “g Bạc Giang Sơn M221126010”; 

- 01 mặt dây chuyền kim loại màu vàng có đính đá màu trắng được gắn liền, 

có khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Chanel”, được gắn nhãn phụ, trên nhãn một 

mặt ghi: “MẶT 18K KOREA, KLV: 51 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ: TC: 280”, một mặt ghi 

“àng Bạc Giang Sơn M221101009”; 

- 01 mặt dây chuyền kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, có khắc ký hiệu 

tương tự của nhãn hiệu “Chanel”, được gắn nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “MẶT 

18K KOREA, KLV: 50 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ: TC: 180”, một mặt ghi “Vàng Bạc 

Giang Sơn M220220066”; 

- 01 mặt dây chuyền kim loại màu trắng có đính đá màu trắng, có khắc ký hiệu 

tương tự của nhãn hiệu “Chanel”, được gắn nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “MẶT 

18K ITALYA, KLV: 113 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ:6 780, TC:”, một mặt ghi “àng Bạc 

Giang Sơn M231128001”; 

- 02 chiếc khuyên tai kim loại màu trắng có đính đá màu trắng, trên mỗi 

khuyên đều khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Chanel”. Hai khuyên được gắn 

chung nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “Khuyên 10K korea, KLV: 83 Chỉ, KLĐ: 

Chỉ, TĐ: TC: 280”, một mặt ghi “Vàng Bạc Giang Sơn K220219006”; 

- 02 chiếc khuyên tai kim loại màu trắng có đính đá màu trắng, trên mỗi 

khuyên đều khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Chanel”. Hai khuyên được gắn 

chung nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “KHUYÊN 10K KOREA, KLV: 60 Chỉ, 

KLĐ: Chỉ, TĐ: TC: 300”, một mặt ghi “Vàng Bạc Giang Sơn K241020003”; 

- 01 dây chuyền kim loại màu trắng gồm các chữ cái xếp thành chữ 

“CHANEL” được gắn với nhau bằng mắt xích, trên mặt các chữ cái có đính đá màu 

trắng được gắn liền và khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Chanel”, không gắn 

nhãn phụ; 

- 01 chiếc lắc tay kim loại màu trắng gồm các chữ cái xếp thành chữ 

“CHANEL” được gắn với nhau bằng mắt xích, trên mặt các chữ cái có đính đá màu 

trắng, có khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Chanel”, không gắn nhãn phụ; 

- 01 chiếc dây chuyền kim loại màu vàng, trên mặt dây chuyền màu vàng có 

đính đá màu trắng, có gắn ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Chanel”, được gắn nhãn 

phụ, trên nhãn một mặt ghi: “DÂY 10K KOREA, KLV: 101 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ: , 

TC: 430”, một mặt ghi “Vàng Bạc Giang Sơn D241017013”; 



- 01 dây lắc tay kim loại màu vàng, có gắn ký hiệu tương tự của nhãn hiệu 

“Chanel”, được gắn nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “LẮC 9999, KLV: 1 Chỉ, 

KLĐ: Chỉ, TĐ: , TC: 530”, một mặt ghi “g Bạc Giang Sơn L230208007”; 

- 01 chiếc nhẫn kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, có khắc ký hiệu 

tương tự của nhãn hiệu “Chanel”, không gắn nhãn phụ; 

- 01 chiếc nhẫn kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, có khắc ký hiệu 

tương tự của nhãn hiệu “Chanel”, được gắn nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: 

“NHẪN 9999, KLV: 0,5 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ:  TC: 280”, một mặt ghi “g Bạc Giang 

Sơn N230115037”; 

- 01 chiếc nhẫn kim loại màu vàng có gắn ký hiệu tương tự của nhãn hiệu 

“Chanel” và khắc chữ “CHANEL”, không gắn nhãn phụ; 

- 01 chiếc nhẫn kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, có khắc ký hiệu 

tương tự của nhãn hiệu “Chanel”, được gắn nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: 

“NHẪN 10K LD, KLV: 48 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ:  TC: 300”, một mặt ghi “Vàng Bạc 

Giang Sơn N240320009”; 

- 01 chiếc nhẫn kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, có khắc ký hiệu 

tương tự của nhãn hiệu “Chanel”, được gắn nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: 

“NHẪN 19K LD, KLV: 50 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ:  TC: 250”, một mặt ghi “Vàng Bạc 

Giang Sơn N220224085”; 

- 01 chiếc lắc tay kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, có khắc ký hiệu 

tương tự của nhãn hiệu “Chanel”, được gắn nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “LẮC 

10K KOREA, KLV: 240 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ:   TC: 480”, một mặt ghi “Vàng Bạc 

Giang Sơn L230815002”; 

- 01 chiếc lắc tay kim loại màu vàng có khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu 

“Chanel”, được gắn nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “LẮC 24K, KLV: 200 Chỉ, 

KLĐ: Chỉ, TĐ:  TC: 1 300”, một mặt ghi “Vàng Bạc Giang Sơn L220306005”; 

- 01 chiếc lắc tay kim loại màu vàng có khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu 

“Chanel”, được gắn nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “LẮC 24K, KLV: 200 Chỉ, 

KLĐ: Chỉ, TĐ: TC: 1 300”, một mặt ghi “Vàng Bạc Giang Sơn L220306007”; 

- 01 chiếc lắc tay kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, có khắc ký hiệu 

tương tự của nhãn hiệu “Chanel”, được gắn nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “LẮC 

9999, KLV: 3 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ:  TC: 980”, một mặt ghi “g Bạc Giang Sơn 

L230115014”; 

- 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, trên mỗi khuyên 

đều khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Gucci”. Hai khuyên được gắn chung nhãn 

phụ, trên nhãn một mặt ghi: “KHUYÊN 10K KOREA, KLV: 43 Chỉ, KLĐ: Chỉ, 

TĐ: TC: 300” một mặt ghi “Vàng Bạc Giang Sơn K”; 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20V%C3%A0ng%20B%E1%BA%A1c%20Giang%20S%C6%A1n%20K240704003


- 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng và màu trắng, trên mỗi khuyên đều 

khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Gucci”. Hai khuyên được gắn chung nhãn phụ, 

trên nhãn một mặt ghi: “KHUYÊN 10K KOREA, KLV: 35 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ:  TC: 

300” một mặt ghi “g Bạc Giang Sơn 230116028”; 

- 02 mặt dây chuyền kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, trên mỗi mặt 

đều khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Gucci”, không gắn nhãn phụ; 

- 01 chiếc mặt dây chuyền kim loại màu vàng, có khắc ký hiệu tương tự của 

nhãn hiệu “Gucci”, không gắn nhãn phụ; 

- 01 mặt dây chuyền kim loại màu trắng có đính đá màu trắng được gắn liền, 

có khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Hermes”, được gắn nhãn phụ, trên nhãn 

một mặt ghi: “Vàng 10K Korea, KLV: 76 chỉ, KLĐ: TC: 350”, một mặt ghi “VÀNG 

BẠC GIANG SƠN, ĐT: 0966 767 000, NSX:  HL: 10K”; 

- 01 mặt dây chuyền kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, có khắc ký hiệu 

tương tự của nhãn hiệu “Hermes”, được gắn nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “Vàng 

10K Korea, KLV: 96 chỉ, KLĐ: TC: 350”, một mặt ghi “VÀNG BẠC GIANG SƠN, 

ĐT: 0966 767 000, NSX: , HL: 10K”; 

- 01 mặt dây chuyền kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, có khắc ký hiệu 

tương tự của nhãn hiệu “Hermes”, được gắn nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “MẶT 

10K KOREA, KLV: 81 chỉ, KLĐ: chỉ, TĐ:  TC: 300”, một mặt ghi “g Bạc Giang 

Sơn M221126006”; 

- 01 mặt dây chuyền kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, có khắc ký hiệu 

tương tự của nhãn hiệu “Hermes”, được gắn nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “MẶT 

10K LD, KLV: 18 chỉ, KLĐ: chỉ, TĐ:  TC: 280”, một mặt ghi “Vàng Bạc Giang Sơn 

M240316002”; 

- 01 mặt dây chuyền kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, có khắc ký hiệu 

tương tự của nhãn hiệu “Hermes”, được gắn nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “MẶT 

10K LD, KLV: 53 chỉ, KLĐ: chỉ, TĐ:  TC: 300”, một mặt ghi “Vàng Bạc Giang Sơn 

M240218001”; 

- 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng có đính đá màu trắng được gắn liền, 

trên mỗi khuyên đều khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Hermes”. Hai khuyên 

được gắn chung nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “Khuyên 10K LD, KLV: 48 Chỉ, 

KLĐ: Chỉ, TĐ:  TC: 300”, một mặt ghi “Vàng Bạc Giang Sơn K240709014”; 

- 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng có đính đá màu trắng được gắn liền, 

trên mỗi khuyên đều khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Hermes”. Hai khuyên 

được gắn chung nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “KHUYÊN 9999, KLV: 0,5 chỉ, 

KLĐ: chỉ, TĐ: , TC: 280”, một mặt ghi “Bạc Giang Sơ 230120013”; 

- 02 chiếc khuyên tai kim loại màu trắng có đính đá màu trắng được gắn liền, 

trên mỗi khuyên đều khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Hermes”. Hai khuyên 



được gắn chung nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “KHUYÊN 10K Korea, KLV: 66 

Chỉ, KLĐ: Chỉ,TĐ: TC: 300”, một mặt ghi “Vàng Bạc Giang Sơn K240704007”; 

- 01 chiếc nhẫn kim loại màu vàng có đính đá màu trắng được gắn liền, có 

khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Hermes”, được gắn nhãn phụ, trên nhãn một 

mặt ghi: “NHẪN 10K LD, KLV: 56 chỉ, KLĐ: chỉ, TĐ:  TC: 300”, một mặt ghi 

“Vàng Bạc Giang Sơn N24032007”; 

- 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, trên mỗi khuyên 

đều khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Dior”. Hai khuyên được gắn chung nhãn 

phụ, trên nhãn một mặt ghi: “50 Chỉ, Chỉ, TC: 300”, một mặt ghi “Bạc Giang Sơn 

240925005”; 

- 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng có đính đá màu trắng được gắn liền, 

trên mỗi khuyên đều khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Dior”. Hai khuyên được 

gắn chung nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “Vàng 9999, KLV: 0,5 Chỉ, KLĐ: TC:”, 

một mặt ghi “VÀNG BẠC GIANG SƠN, ĐT: 0966 767 000, NSX: HL: 9999”; 

- 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng có đính đá màu trắng được gắn liền, 

trên mỗi khuyên đều khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Dior”. Hai khuyên được 

gắn chung nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “KHUYÊN 10K KOREA, KLV: 57 

Chỉ, KLĐ: , TĐ: ,TC: 300”, một mặt ghi “Vàng Bạc Giang Sơn K240927001”; 

- 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, trên mỗi khuyên 

đều khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Dior”. Hai khuyên được gắn chung nhãn 

phụ, trên nhãn một mặt ghi: “VÀNG 10K KOREA, KLV: 59 Chỉ, KLĐ: TC: 300”, 

một mặt ghi “VÀNG BẠC GIANG SƠN ĐT: 0966767000 NSX:  HL: 10K”; 

- 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng, trên mỗi khuyên đều khắc ký hiệu 

tương tự của nhãn hiệu “Dior”. Hai khuyên được gắn chung nhãn phụ, trên nhãn một 

mặt ghi: “KHUYÊN 10K KOREA, KLV: 25 Chỉ, KLĐ: , TĐ: TC: 300”, một mặt 

ghi “Bạc Giang Sơn 230116032”; 

- 01 mặt dây chuyền kim loại màu vàng có khắc ký hiệu tương tự của nhãn 

hiệu “Dior”, được gắn nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “MẶT 10K LD, KLV: 24 

Chỉ, KLĐ: , TĐ: TC: 300”, một mặt ghi “Bạc Giang Sơn 221015014”; 

- 01 lắc tay kim loại màu vàng có khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Dior”, 

được gắn nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “LẮC 10K KOREA, KLV: 37 Chỉ, KLĐ: 

Chỉ, TĐ: TC: 430”, một mặt ghi “àng Bạc Giang Sơn L221011055”; 

- 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng có đính đá màu trắng được gắn liền, 

trên mỗi khuyên đều khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Louis Vuitton”, không 

gắn nhãn phụ; 

- 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng có đính đá màu trắng được gắn liền, 

trên mỗi khuyên đều khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Louis Vuitton”. Hai 

khuyên được gắn chung nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “KHUYÊN 10KMLD, 

KLV: 48 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ: TC: 300”, một mặt ghi “g Bạc Giang Sơn 230116009”; 



- 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng trên mỗi khuyên đều khắc ký hiệu 

tương tự của nhãn hiệu “Louis Vuitton”. Hai khuyên được gắn chung nhãn phụ, trên 

nhãn một mặt ghi: “KHUYÊN 10K KOREA, KLV: 43 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ:  TC: 

300”, một mặt ghi “Vàng Bạc Giang Sơn K240704017”; 

- 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, trên mỗi khuyên 

đều khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Louis Vuitton”. Hai khuyên được gắn 

chung nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “KHUYÊN 10K LD, KLV: 62 Chỉ, KLĐ: 

Chỉ, TĐ: , TC: 350”, một mặt ghi “g Bạc Giang Sơn K230407011”; 

- 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng trên mỗi khuyên đều khắc ký hiệu tương tự 

của nhãn hiệu “Louis Vuitton”. Hai khuyên được gắn chung nhãn phụ, trên nhãn 

một mặt ghi: “KHUYÊN 10K KOREA, KLV: 48 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ:  TC: 300”, 

một mặt ghi “Vàng Bạc Giang Sơn K240526004”; 

- 02 chiếc khuyên tai kim loại màu trắng trên mỗi khuyên đều khắc ký hiệu tương tự 

của nhãn hiệu “Louis Vuitton”. Hai khuyên được gắn chung nhãn phụ, trên nhãn 

một mặt ghi: “Vàng 10K Korea, KLV: 40 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TC: 300”, một mặt ghi 

“VÀNG BẠC GIANG SƠN ĐT: 0966767000 NSX: HL: 10K”; 

- 02 chiếc khuyên tai kim loại màu trắng trên mỗi khuyên đều khắc ký hiệu tương tự 

của nhãn hiệu “Louis Vuitton”. Hai khuyên được gắn chung nhãn phụ, trên nhãn 

một mặt ghi: “KHUYÊN 10K KOREA, KLV: 42 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ: TC: 300”, 

một mặt ghi “Vàng Bạc Giang Sơn K231223007”; 

- 02 chiếc khuyên tai kim loại màu trắng có đính đá màu trắng, trên mỗi khuyên đều 

khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Louis Vuitton”. Hai khuyên được gắn chung 

nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “KHUYÊN 10K KOREA, KLV: 38 Chỉ, KLĐ: 

Chỉ, TĐ: TC: 300”, một mặt ghi “ng Bạc Giang Sơn K231128014”; 

- 02 chiếc khuyên tai kim loại màu trắng trên mỗi khuyên đều khắc ký hiệu tương tự 

của nhãn hiệu “Louis Vuitton”. Hai khuyên được gắn chung nhãn phụ, trên nhãn 

một mặt ghi: “KHUYÊN 10K KOREA, KLV: 43 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ:  TC: 350”, 

một mặt ghi “g Bạc Giang Sơ K230504003”; 

- 01 chiếc lắc tay kim loại màu vàng có đính đá màu trắng được gắn liền, có khắc ký 

hiệu tương tự của nhãn hiệu “Louis Vuitton”, được gắn nhãn phụ, trên nhãn một mặt 

ghi: “LẮC 10K korea, KLV: 164 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ:  TC: 480”, một mặt ghi “Vàng 

Bạc Giang Sơn L220312005”; 

- 01 chiếc lắc tay kim loại màu vàng có khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Louis 

Vuitton”. Có gắn nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “LẮC 10K KOREA, KLV: 139 

Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ: TC: 480”, một mặt ghi “g Bạc Giang Sơ L23021602”; 

         - 01 chiếc lắc tay kim loại màu vàng có khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu 

“Louis Vuitton”, được gắn nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “Vàng 9999, KLV: 2 

Chỉ, KLĐ: TC:”, một mặt ghi “VÀNG BẠC GIANG SƠN ĐT: 0966767000 NSX: 

HL: 9999”; 



          - 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, trên mỗi khuyên 

đều khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Dior”. Hai khuyên được gắn chung nhãn 

phụ, trên nhãn một mặt ghi: “KHUYÊN 10K KOREA, KLV: 57 Chỉ, KLĐ: TĐ: TC: 

300”, một mặt ghi “Vàng Bạc Giang Sơn K230929001” 

        (Tình trạng vật chứng như biên bản giao nhận vật chứng giữa Cơ quan Cảnh 

sát điều tra Công an tỉnh T và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tuyên Quang 

ngày 25/3/2025). 

         4. Về án phí và quyền kháng cáo: Căn cứ vào các Điều 136, 331, 333 Bộ luật 

tố tụng hình sự; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng 

án phí, lệ phí Toà án:  

- Buộc bị cáo Tưởng Thị Thu G phải nộp 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) 

án phí hình sự sơ thẩm. 

 - Bị cáo Tưởng Thị Thu G có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm 

trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án (11/4/2025).    

          - Những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan Công ty TNHH S1.IP; Công ty 

TNHH T2; Công ty L3 Phạm và cộng sự; Công ty TNHH T3; Công ty L4 vắng mặt tại phiên 

toà có quyền kháng cáo phần bản án sơ thẩm có liên quan đến quyền lợi nghĩa vụ 

của mình trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được 

niêm yết theo quy định của pháp luật.  
Nơi nhận: 
- VKSND tỉnh Tuyên Quang; 

- Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang; 

- Công an tỉnh Tuyên Quang; 

- VKSND TP. Tuyên Quang; 

- Chi cục THA.DS TP. Tuyên Quang; 

- Bị cáo; Những người có quyền lợi nghĩa vụ  

liên quan; 

- Lưu HSVA.   

  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

  
 

Nguyễn Công Ánh 

  

  

  

  

  

  

  

  

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20t%E1%BB%89nh%20Tuy%C3%AAn%20Quang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20T%C6%B0%E1%BB%9Fng%20Th%E1%BB%8B%20Thu%20Giang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2026/4/1987%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%2008,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Phan%20Thi%E1%BA%BFt,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tuy%C3%AAn%20Quang,%20t%E1%BB%89nh%20Tuy%C3%AAn%20Quang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20T%C6%B0%E1%BB%9Fng%20Th%E1%BB%8B%20Thu%20Giang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2026/4/1987%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%2008,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Phan%20Thi%E1%BA%BFt,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tuy%C3%AAn%20Quang,%20t%E1%BB%89nh%20Tuy%C3%AAn%20Quang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20S%E1%BB%9F%20h%E1%BB%AFu%20tr%C3%AD%20tu%E1%BB%87%20VINA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20t%C6%B0%20v%E1%BA%A5n%20s%E1%BB%9F%20h%E1%BB%AFu%20tr%C3%AD%20tu%E1%BB%87%20IPT
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20t%C6%B0%20v%E1%BA%A5n%20s%E1%BB%9F%20h%E1%BB%AFu%20tr%C3%AD%20tu%E1%BB%87%20IPT
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Lu%E1%BA%ADt%20TNHH%20Th%E1%BA%AFng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20T%C6%B0%20v%E1%BA%A5n%20THB
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Lu%E1%BA%ADt%20TNHH%20T&G


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

            CÁC THÀNH VIÊN                             THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

  

  

  

  

Trần Thế Dũng Lý Thị N                 Phạm Ngọc H6 

  

  

  
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG 

TỈNH TUYÊN QUANG 

  

  

     Bản án số: 38/2025/HS-ST 

     Ngày 11/4/2025 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

  

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG TỈNH TUYÊN QUANG 

  

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BA%BF%20D%C5%A9ng%20%20%20%20%20%20L%C3%BD%20Th%E1%BB%8B%20Nh%C3%A2n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Ng%E1%BB%8Dc%20H%C3%A0


- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Công Ánh  

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Lê Thị Thảo và bà Lý Thúy Hà 
- Thư ký phiên tòa: Bà Mai Thị Thu -  Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tuyên Quang tham gia phiên 

tòa: Bà Nguyễn Thị Như Ngọc - Kiểm sát viên 

Ngày 11 tháng 4 năm 2025  tại Hội trường xét xử Toà án nhân dân thành phố 

Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang xét xử sơ thẩm công khai  vụ án hình sự sơ thẩm 

thụ lý số 32/2025/TLST-HS ngày 14 tháng 3 năm 2025, theo Quyết định đưa vụ án 

ra xét xử số 35/2025/QĐXXST-HS ngày 31 tháng 3 năm 2025, đối với bị cáo: 

Tưởng Thị Thu G - Sinh ngày 26/4/1987; giới tính: Nữ; tên gọi khác: Không; 

nơi cư trú: Tổ dân phố H, phường P, thành phố T, tỉnh Tuyên Quang; quốc tịch: Việt 

Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Kinh 

doanh, Giám đốc Công ty TNHH MTV V; chức vụ, đoàn thể, đảng phái: Không; họ 

tên bố: Tưởng Phi T - Sinh năm 1962; họ tên mẹ: Nguyễn Thanh H - Sinh năm 1965; 

anh, chị, em ruột: Không có; chồng: Phan Minh S - Sinh năm 1980; con: Có 01 con, 

sinh năm 2008; 

          - Tiền án, tiền sự, nhân thân: Không. 

Bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn: Cấm đi khỏi nơi cư trú tại phường P, 

thành phố T, tỉnh Tuyên Quang. (Có mặt tại phiên tòa); 

           - Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:  

         1. Công ty TNHH S1.IP; 

         Trụ sở: Tầng 14, số F L, phường B, quận A, thành phố Hồ Chí Minh; 

          Người đại diện theo pháp luật: Bà Nguyễn Thị H1, sinh năm 1977; Chức danh: 

Giám đốc; 

         Địa chỉ: W C/c S, phường T, quận G, thành phố Hồ Chí Minh; (Vắng mặt tại 

phiên tòa, có đơn xin xét xử vắng mặt); 

          2. Công ty TNHH T2; 

          Trụ sở: Lầu F, Mê Linh P, số B N, phường B, quận A, thành phố Hồ Chí Minh; 

          Người đại diện theo pháp luật: Bà Lâm Thanh H2, sinh năm 1995; Chức danh: 

Giám đốc; 

          Địa chỉ: 1 N, phường A, quận G, thành phố Hồ Chí Minh; (Vắng mặt tại phiên 

tòa, có đơn xin xét xử vắng mặt); 

          3. Công ty L3 và cộng sự; 

          Trụ sở: Tầng D, nhà số A phố N, phường K, quận B, thành phố Hà Nội; 

          Người đại diện theo pháp luật: Ông Phạm Đức T1, sinh năm 1979;  

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20T%C6%B0%E1%BB%9Fng%20Th%E1%BB%8B%20Thu%20Giang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2026/4/1987%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%2008,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Phan%20Thi%E1%BA%BFt,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tuy%C3%AAn%20Quang,%20t%E1%BB%89nh%20Tuy%C3%AAn%20Quang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%2008,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Phan%20Thi%E1%BA%BFt,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tuy%C3%AAn%20Quang,%20t%E1%BB%89nh%20Tuy%C3%AAn%20Quang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20MTV%20V%C3%A0ng%20b%E1%BA%A1c%20trang%20s%E1%BB%A9c%20Giang%20S%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20T%C6%B0%E1%BB%9Fng%20Phi%20To%C3%A0n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201962
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Thanh%20H%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201965
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Phan%20Minh%20S%C6%A1n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201980%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Phan%20Thi%E1%BA%BFt,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tuy%C3%AAn%20Quang,%20t%E1%BB%89nh%20Tuy%C3%AAn%20Quang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Phan%20Thi%E1%BA%BFt,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tuy%C3%AAn%20Quang,%20t%E1%BB%89nh%20Tuy%C3%AAn%20Quang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Phan%20Thi%E1%BA%BFt,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tuy%C3%AAn%20Quang,%20t%E1%BB%89nh%20Tuy%C3%AAn%20Quang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20S%E1%BB%9F%20h%E1%BB%AFu%20tr%C3%AD%20tu%E1%BB%87%20VINA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%2065%20L%C3%AA%20L%E1%BB%A3i,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20B%E1%BA%BFn%20Ngh%C3%A9,%20qu%E1%BA%ADn%201,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20ph%C3%A1p%20lu%E1%BA%ADt%20c%E1%BB%A7a%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20S%E1%BB%9F%20h%E1%BB%AFu%20tr%C3%AD%20tu%E1%BB%87%20VINA.IP:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20H%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201977%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20W3%20-%201005%20C/c%20Sunrise%20Central,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20H%C6%B0ng,%20qu%E1%BA%ADn%207,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20W3%20-%201005%20C/c%20Sunrise%20Central,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20H%C6%B0ng,%20qu%E1%BA%ADn%207,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20t%C6%B0%20v%E1%BA%A5n%20s%E1%BB%9F%20h%E1%BB%AFu%20tr%C3%AD%20tu%E1%BB%87%20IPT
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20L%E1%BA%A7u%206
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20M%C3%AA%20Linh%20Point%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%202%20Ng%C3%B4%20%C4%90%E1%BB%A9c%20K%E1%BA%BF,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20B%E1%BA%BFn%20Ngh%C3%A9,%20qu%E1%BA%ADn%201,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%202%20Ng%C3%B4%20%C4%90%E1%BB%A9c%20K%E1%BA%BF,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20B%E1%BA%BFn%20Ngh%C3%A9,%20qu%E1%BA%ADn%201,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20ph%C3%A1p%20lu%E1%BA%ADt%20c%E1%BB%A7a%20M%C3%AA%20Linh%20Point:%3C/b%3E%20L%C3%A2m%20Thanh%20Hi%E1%BA%BFu%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201995%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20174/2/9%20Nguy%E1%BB%85n%20T%C6%B0%20Gi%E1%BA%A3n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2012,%20qu%E1%BA%ADn%20G%C3%B2%20V%E1%BA%A5p,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20174/2/9%20Nguy%E1%BB%85n%20T%C6%B0%20Gi%E1%BA%A3n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2012,%20qu%E1%BA%ADn%20G%C3%B2%20V%E1%BA%A5p,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Lu%E1%BA%ADt%20TNHH%20Th%E1%BA%AFng%20Ph%E1%BA%A1m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20T%E1%BA%A7ng%204,%20nh%C3%A0%20s%E1%BB%91%20107%20ph%E1%BB%91%20N%C3%BAi%20%20Tr%C3%BAc,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Kim%20M%C3%A3,%20qu%E1%BA%ADn%20Ba%20%C4%90%C3%ACnh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20ph%C3%A1p%20lu%E1%BA%ADt%20c%E1%BB%A7a%20C%C3%B4ng%20ty%20Lu%E1%BA%ADt%20TNHH%20Th%E1%BA%AFng%20Ph%E1%BA%A1m:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20%C4%90%E1%BB%A9c%20Th%E1%BA%AFng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201979%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Ph%C3%B2ng%20412%20-%20B10%20Nam%20Th%C3%A0nh%20C%C3%B4ng,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C3%A1ng%20H%E1%BA%A1,%20qu%E1%BA%ADn%20%C4%90%E1%BB%91ng%20%C4%90a,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i


          Địa chỉ thường trú: P - B Nam T, phường L, quận Đ, thành phố Hà Nội. (Vắng 

mặt tại phiên tòa, có đơn xin xét xử vắng mặt); 

          4. Công ty TNHH T3; 

          Văn phòng giao dịch: Số nhà L – 01, Dự án tổ hợp thương mại dịch vụ và căn 

hộ C, phường Đ, quận N, thành phố Hà Nội; 

          Người đại diện theo pháp luật: Bà Vũ Thị H3, sinh năm 1984; Chức danh: 

Tổng giám đốc; (Vắng mặt tại phiên tòa, có đơn xin xét xử vắng mặt); 

          5. Công ty L4; 

          Trụ sở: Tầng I, Tòa nhà tổng công ty G3, số A H, phường N, quận C, thành 

phố Hà Nội; 

          Người đại diện theo pháp luật: Luật sư Lê Xuân L – Giám đốc Sở hữu trí tuệ; 

(Vắng mặt tại phiên tòa, có đơn xin xét xử vắng mặt); 

  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Khoảng đầu năm 2024, trong quá trình kinh doanh vàng bạc, Tưởng Thị Thu 

G, cư trú tại tổ dân phố H, phường P, thành phố T là Giám đốc, người đại diện theo 

pháp luật của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên V (viết tắt Công ty 

TNHH MTV V) nảy sinh ý định mua, bán đồ trang sức giả mạo một số nhãn hiệu 

trang sức nổi tiếng trên thế giới đang được bảo hộ tại Việt Nam, mục đích để hưởng 

lợi nhuận cao.  

Từ đầu năm 2024 đến ngày 15/12/2024, tại địa điểm kinh doanh của Công ty 

TNHH MTV V (cùng địa chỉ nơi cư trú), G đã trực tiếp thu mua của một số người 

dân (không xác định được tên, tuổi, địa chỉ) tổng số 70 sản phẩm trang sức giả mạo 

các nhãn hiệu Louis Vuitton, C, H4, D, G1, Saint L1 với giá trị khoảng 250.000.000 

đồng; khi mua G biết rõ đây là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu do các sản phẩm này có 

hình thức giống với một số nhãn hiệu trang sức nổi tiếng trên thế giới đang được bảo 

hộ tại Việt Nam, không có hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Trong 

thời gian này, G thuê Nguyễn Thái B, trú tại tổ dân phố D, phường M, thành phố T 

gia công, làm mới lại các sản phẩm trang sức trên nhưng không làm thay đổi kiểu 

dáng thiết kế rồi G gắn thêm tem nhãn phụ và trưng bày tại cửa hàng, mục đích bán 

cho khách hàng để kiếm lời.  

Đến khoảng tháng 10/2024, G thuê Nguyễn Thu H5, trú tại tổ dân phố C, 

phường T, thành phố T và Nguyễn Thị Mỹ L2, trú tại thôn H, xã T, thành phố T làm 

nhân viên hỗ trợ G bán vàng bạc, trang sức (những người trên được thuê không ký 

hợp đồng lao động, B chỉ làm khi có trang sức cần gia công, còn H5 và L2 đến làm 

khi cửa hàng đông khách, chỉ bán nhẫn tròn trơn và một số sản phẩm khác ngoài các 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ph%C3%B2ng%20412%20-%20B10%20Nam%20Th%C3%A0nh%20C%C3%B4ng,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C3%A1ng%20H%E1%BA%A1,%20qu%E1%BA%ADn%20%C4%90%E1%BB%91ng%20%C4%90a,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20T%C6%B0%20v%E1%BA%A5n%20THB
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20nh%C3%A0%20LK03
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C4%83n%20h%E1%BB%99%20cao%20c%E1%BA%A5p%20H%E1%BA%A3i%20Ph%C3%A1t%20Plaza,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%E1%BA%A1i%20M%E1%BB%97,%20qu%E1%BA%ADn%20Nam%20T%E1%BB%AB%20Li%C3%AAm,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C4%83n%20h%E1%BB%99%20cao%20c%E1%BA%A5p%20H%E1%BA%A3i%20Ph%C3%A1t%20Plaza,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%E1%BA%A1i%20M%E1%BB%97,%20qu%E1%BA%ADn%20Nam%20T%E1%BB%AB%20Li%C3%AAm,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20ph%C3%A1p%20lu%E1%BA%ADt%20c%E1%BB%A7a%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20T%C6%B0%20v%E1%BA%A5n%20THB:%3C/b%3E%20V%C5%A9%20Th%E1%BB%8B%20Huy%E1%BB%81n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Lu%E1%BA%ADt%20TNHH%20T&G
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BA%A7ng%209
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20t%E1%BB%95ng%20c%C3%B4ng%20ty%20789
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%20147%20Ho%C3%A0ng%20Qu%E1%BB%91c%20Vi%E1%BB%87t,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ngh%C4%A9a%20%C4%90%C3%B4,%20qu%E1%BA%ADn%20C%E1%BA%A7u%20Gi%E1%BA%A5y,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%20147%20Ho%C3%A0ng%20Qu%E1%BB%91c%20Vi%E1%BB%87t,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ngh%C4%A9a%20%C4%90%C3%B4,%20qu%E1%BA%ADn%20C%E1%BA%A7u%20Gi%E1%BA%A5y,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20ph%C3%A1p%20lu%E1%BA%ADt%20c%E1%BB%A7a%20C%C3%B4ng%20ty%20Lu%E1%BA%ADt%20TNHH%20T&G:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Xu%C3%A2n%20L%E1%BB%99c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20T%C6%B0%E1%BB%9Fng%20Th%E1%BB%8B%20Thu%20Giang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2026/4/1987%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%2008,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Phan%20Thi%E1%BA%BFt,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tuy%C3%AAn%20Quang,%20t%E1%BB%89nh%20Tuy%C3%AAn%20Quang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20T%C6%B0%E1%BB%9Fng%20Th%E1%BB%8B%20Thu%20Giang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2026/4/1987%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%2008,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Phan%20Thi%E1%BA%BFt,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tuy%C3%AAn%20Quang,%20t%E1%BB%89nh%20Tuy%C3%AAn%20Quang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20t%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%2008,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Phan%20Thi%E1%BA%BFt,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tuy%C3%AAn%20Quang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Tr%C3%A1ch%20nhi%E1%BB%87m%20h%E1%BB%AFu%20h%E1%BA%A1n%20M%E1%BB%99t%20th%C3%A0nh%20vi%C3%AAn%20V%C3%A0ng%20b%E1%BA%A1c%20trang%20s%E1%BB%A9c%20Giang%20S%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20MTV%20V%C3%A0ng%20b%E1%BA%A1c%20trang%20s%E1%BB%A9c%20Giang%20S%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20MTV%20V%C3%A0ng%20b%E1%BA%A1c%20trang%20s%E1%BB%A9c%20Giang%20S%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20MTV%20V%C3%A0ng%20b%E1%BA%A1c%20trang%20s%E1%BB%A9c%20Giang%20S%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20MTV%20V%C3%A0ng%20b%E1%BA%A1c%20trang%20s%E1%BB%A9c%20Giang%20S%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Chanel
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hermes
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Dior
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Gucci
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Saint%20Laurent
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%C3%A1i%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20t%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%2004,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Minh%20Xu%C3%A2n,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tuy%C3%AAn%20Quang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Thu%20Hi%E1%BB%81n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20t%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%2003,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Quang,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tuy%C3%AAn%20Quang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20t%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%2003,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Quang,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tuy%C3%AAn%20Quang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20M%E1%BB%B9%20Linh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%B4n%20H%C3%B2a%20B%C3%ACnh,%20x%C3%A3%20Th%C3%A1i%20Long,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tuy%C3%AAn%20Quang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hi%E1%BB%81n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Linh


sản phẩm có đặc điểm thương hiệu, hưởng tiền công theo ngày). Toàn bộ quá trình 

thu mua, làm mới, bày bán 70 sản phẩm trang sức nêu trên, G không nói cho B, L2, 

H5 biết đó là sản phẩm giả mạo các nhãn hiệu trang sức nổi tiếng được bảo hộ tại 

Việt Nam.  

Đến ngày 15/12/2024, khi G đang bày bán 70 sản phẩm trang sức trên nhưng 

chưa kịp bán thì bị Tổ công tác liên ngành Công an thành phố T - Cục quản lý thị 

trường tỉnh T tiến hành kiểm tra, phát hiện, lập biên bản vụ việc, tạm giữ, niêm 

phong vật chứng và chuyển cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố T giải 

quyết theo quy định.  

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra tiến hành trưng cầu giám định, xác định 

mẫu vật là tang vật thu giữ trong vụ án, kết quả trưng cầu như sau:  

* Tại văn bản số 15/IPT-CA.2025 ngày 06/01/2025 của Công ty TNHH T2 

xác định: 

“- Sau khi xem xét ảnh chụp các mẫu tang vật do Q cơ quan cung cấp, bằng 

văn bản này, chúng tôi xác nhận rằng 34 (ba mươi bốn) sản phẩm là trang sức dạng 

kim loại (được đánh dấu theo số 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 và 37) gắn nhãn hiệu 

/CHANEL đang bị tạm giữ (bản ảnh đính kèm) không phải là hàng hóa do chủ sở 

hữu nhãn hiệu và/hoặc bất kỳ chi nhánh, công ty con hoặc bên thứ ba nào khác do 

chủ sở hữu nhãn hiệu này ủy quyền/nhượng quyền sản xuất/lưu hành tại Việt Nam 

mà đều là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu (tức sử dụng nhãn hiệu trùng lặp hoàn toàn 

nhưng không được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu theo Điều 213 Luật Sở hữu trí 

tuệ). 

- Sau khi xem xét về chủ thể liên quan, chúng tôi xác nhận rằng Công ty TNHH 

MTV V cũng như bà Tưởng Thị Thu G không có bất kỳ mối liên hệ nào với chủ sở 

hữu nhãn hiệu này (không được ủy quyền, nhượng quyền hoặc được cho phép sử 

dụng nhãn hiệu).” 

* Tại văn bản số 05/SHTT-VINA.IP-CA.2025 ngày 06/01/2025 của Công ty 

TNHH S1.IP xác định: 

“- Sau khi xem xét ảnh chụp mẫu tang vật do Q cơ quan cung cấp từ lô hàng 

bị tạm giữ, băng văn bản này, chúng tôi xác nhận rằng 12 (mười hai) sản phẩm là 

trang sức dạng kim loại (được đánh dấu theo số 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 

67, 68 và 69) gắn nhãn hiệu  ,đang bị tạm giữ không phải là hàng hóa do chủ sở hữu 

nhãn hiệu nói trên hoặc bất kỳ chi nhánh, công ty con hoặc bên thứ ba nào khác do 

chủ sở hữu nhãn hiệu này ủy quyền/nhượng quyền sản xuất/lưu hành tại Việt Nam 

mà đều là sản phẩm giả mạo nhãn hiệu (tức sử dụng nhãn hiệu trùng lặp hoàn toàn 

nhưng không được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu theo Điều 213 Luật Sở hữu trí 

tuệ). 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Linh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hi%E1%BB%81n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tuy%C3%AAn%20Quang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%E1%BB%A5c%20qu%E1%BA%A3n%20l%C3%BD%20th%E1%BB%8B%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20t%E1%BB%89nh%20Tuy%C3%AAn%20Quang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%E1%BB%A5c%20qu%E1%BA%A3n%20l%C3%BD%20th%E1%BB%8B%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20t%E1%BB%89nh%20Tuy%C3%AAn%20Quang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tuy%C3%AAn%20Quang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20T%C6%B0%20V%E1%BA%A5n%20S%E1%BB%9F%20H%E1%BB%AFu%20Tr%C3%AD%20Tu%E1%BB%87%20IPT
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Qu%C3%BD
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20MTV%20V%C3%A0ng%20B%E1%BA%A1c%20Trang%20s%E1%BB%A9c%20Giang%20S%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20MTV%20V%C3%A0ng%20B%E1%BA%A1c%20Trang%20s%E1%BB%A9c%20Giang%20S%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20T%C6%B0%E1%BB%9Fng%20Th%E1%BB%8B%20Thu%20Giang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2026/4/1987%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%2008,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Phan%20Thi%E1%BA%BFt,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tuy%C3%AAn%20Quang,%20t%E1%BB%89nh%20Tuy%C3%AAn%20Quang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20S%E1%BB%9F%20H%E1%BB%AFu%20Tr%C3%AD%20Tu%E1%BB%87%20VINA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20S%E1%BB%9F%20H%E1%BB%AFu%20Tr%C3%AD%20Tu%E1%BB%87%20VINA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Qu%C3%BD


- Sau khi xem xét về chủ thể liên quan, chúng tôi xác nhận rằng Công ty TNHH 

MTV V cũng như bà Tưởng Thị Thu G không có bất kỳ mối liên hệ nào với chủ sở 

hữu nhãn hiệu này (không được ủy quyền, nhượng quyền hoặc được cho phép sử 

dụng nhãn hiệu). 

- Liên quan đến yêu cầu cung cấp mẫu sản phẩm chính hãng tương ứng, chúng 

tôi nhận thấy các sản phẩm đang bị tạm giữ không trùng lặp về mẫu mã, thiết kế, 

kiểu dáng, quy cách đóng gói với các mẫu sản phẩm chính hãng của L5 (tức dấu 

hiệu giả mạo ở đây là nhãn hiệu). Do vậy, chúng tôi không đủ cơ sở để cung cấp 

theo yêu cầu của Q cơ quan.” 

* Tại văn bản số 75/2025-TGVN ngày 07/01/2025 của Công ty L4 xác định: 

“- Công ty C1 không ủy quyền hoặc cho phép Cơ sở kinh doanh vàng bạc G 

(Công ty TNHH MTV V) sản xuất hàng hóa. 

- Công ty C1 chưa từng thực hiện giao dịch kinh tế với Công ty TNHH MTV 

V và bà Tưởng Thị Thu G (Giám đốc Công ty TNHH MTV V). 

- Về nguồn gốc sản phẩm, chúng tôi đã tiến hành kiểm tra, xác minh nguồn 

gốc các sản phẩm bị tạm giữ nêu trên. Kết quả kiểm tra, xác minh cho thấy toàn bộ 

số hàng hóa mang nhãn hiệu “DIOR” đang bị tạm giữ không phải là sản phẩm được 

sản xuất bởi chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc các chủ thể được ủy quyền sản xuất bởi chủ 

sở hữu nhãn hiệu và đều là sản phẩm giả mạo nhãn hiệu DIOR, và CD của 

CHRISTIAN DIOR được bảo hộ tại Việt Nam theo các Đăng ký quốc tế số 313176, 

1205417 và 589446 cho nhóm sản phẩm trang sức”. 

* Tại văn bản số 070101/THB-CAKT ngày 07/01/2025 của Công ty TNHH 

T3 xác định: 

“- Gucci và YSL không có bất kỳ giao dịch kinh tế nào với Công ty TNHH 

MTV V có địa chỉ như nêu trên và bà Tưởng Thị Thu G, sinh năm 1987, trú tại tổ 

dân phố H, phường P, thành phố T, tỉnh Tuyên Quang (Giám đốc Công ty TNHH 

V). 

- Các sản phẩm đang tạm giữ không phải hàng hóa do Gucci và YSL sản xuất, 

phân phối, cho phép sản xuất, phân phối dưới bất kì hình thức nào. 

- Các sản phẩm đang tạm giữ là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu của Gucci và 

YSL đối với các nhãn hiệu đã được đăng kí bảo hộ trong nhóm 14. Chúng tôi xin 

đính kèm bản sao đăng bạ các nhãn hiệu của G1 và YSL để Q Cơ Quan tham khảo.” 

* Tại văn bản số 250107/TPA-03 ngày 07/01/2025, Công ty L3 & Cộng sự 

xác định: 

“- Các sản phẩm đánh số 42, 43, 44, 45, 48 và 50 kèm theo Công văn số 

1084/ĐCSKT-MT ngày 30/12/2024 gắn các dấu hiệu tương tự gây nhầm lẫn với 

nhãn hiệu “” (Đăng ký quốc tế số 800232, có hiệu lực đến ngày 06/02/2033) của 

Hermes I đã được bảo hộ tại Việt Nam.  

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20MTV%20V%C3%A0ng%20B%E1%BA%A1c%20Trang%20s%E1%BB%A9c%20Giang%20S%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20MTV%20V%C3%A0ng%20B%E1%BA%A1c%20Trang%20s%E1%BB%A9c%20Giang%20S%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20T%C6%B0%E1%BB%9Fng%20Th%E1%BB%8B%20Thu%20Giang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2026/4/1987%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%2008,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Phan%20Thi%E1%BA%BFt,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tuy%C3%AAn%20Quang,%20t%E1%BB%89nh%20Tuy%C3%AAn%20Quang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20LOUIS%20VUITTON
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Qu%C3%BD
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Lu%E1%BA%ADt%20TNHH%20T&G
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20CHRISTIAN%20DIOR
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Giang%20S%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20MTV%20V%C3%A0ng%20B%E1%BA%A1c%20Trang%20s%E1%BB%A9c%20Giang%20S%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20CHRISTIAN%20DIOR
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20MTV%20V%C3%A0ng%20B%E1%BA%A1c%20Trang%20S%E1%BB%A9c%20Giang%20S%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20MTV%20V%C3%A0ng%20B%E1%BA%A1c%20Trang%20S%E1%BB%A9c%20Giang%20S%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20T%C6%B0%E1%BB%9Fng%20Th%E1%BB%8B%20Thu%20Giang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2026/4/1987%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%2008,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Phan%20Thi%E1%BA%BFt,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tuy%C3%AAn%20Quang,%20t%E1%BB%89nh%20Tuy%C3%AAn%20Quang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20MTV%20V%C3%A0ng%20B%E1%BA%A1c%20Trang%20S%E1%BB%A9c%20Giang%20S%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20T%C6%B0%20v%E1%BA%A5n%20THB
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20T%C6%B0%20v%E1%BA%A5n%20THB
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20MTV%20V%C3%A0ng%20B%E1%BA%A1c%20Trang%20s%E1%BB%A9c%20Giang%20S%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20MTV%20V%C3%A0ng%20B%E1%BA%A1c%20Trang%20s%E1%BB%A9c%20Giang%20S%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20T%C6%B0%E1%BB%9Fng%20Th%E1%BB%8B%20Thu%20Giang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2026/4/1987%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%2008,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Phan%20Thi%E1%BA%BFt,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tuy%C3%AAn%20Quang,%20t%E1%BB%89nh%20Tuy%C3%AAn%20Quang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20t%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%2008,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Phan%20Thi%E1%BA%BFt,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tuy%C3%AAn%20Quang,%20t%E1%BB%89nh%20Tuy%C3%AAn%20Quang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20t%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%2008,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Phan%20Thi%E1%BA%BFt,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tuy%C3%AAn%20Quang,%20t%E1%BB%89nh%20Tuy%C3%AAn%20Quang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20V%C3%A0ng%20B%E1%BA%A1c%20Trang%20s%E1%BB%A9c%20Giang%20S%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20V%C3%A0ng%20B%E1%BA%A1c%20Trang%20s%E1%BB%A9c%20Giang%20S%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Gucci
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Qu%C3%BD
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Lu%E1%BA%ADt%20TNHH%20Th%E1%BA%AFng%20Ph%E1%BA%A1m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hermes%20International


- Sản phẩm đánh số 46 như hình ảnh Q Cơ quan cung cấp kèm theo Công văn 

số 1084/ĐCSKT-MT ngày 30/12/2024 gắn dấu hiệu tương tự gây nhầm lẫn với nhãn 

hiệu “” (Đăng ký quốc tế số 950241, có hiệu lực đến ngày 26/10/2027) của Hermes 

I đã được bảo hộ tại Việt Nam.  

- Các sản phẩm đánh số 47 và 49 không đủ căn cứ xác định có dấu hiệu trùng 

hoặc tương tự với nhãn hiệu đã được bảo hộ nào của Hermes I.  

- Hermes International không ủy quyền hay cho phép đơn vị nào ở Việt Nam 

sản xuất sản phẩm trang sức dưới dạng kim loại màu vàng có gắn các ký tự “Hình 

chữ H” như hình ảnh Q Cơ quan cung cấp. 

- Công ty TNHH MTV V có địa chỉ như trên và bà Tưởng Thị Thu G, sinh 

năm 1987, trú tại tổ dân phố H, phường P, thành phố T, tỉnh Tuyên Quang không có 

bất kỳ quan hệ kinh doanh, cũng như giao dịch kinh tế nào với Hermes I và không 

được Hermes I nhượng quyền hoặc cho phép sản xuất, tàng trữ để bán hay mua bán, 

xuất nhập khẩu các sản phẩm gắn nhãn hiêu “Hình chữ H” theo Đăng ký quốc tế 

số 800232 và Đăng ký quốc tế số 950241 tại Việt Nam. 

- Các sản phẩm đánh số 42, 43, 44, 45, 46, 48 và 50 không phải là sản phẩm 

của Hermes I hay bất kỳ chi nhánh/công ty con hoặc bất kỳ đơn vị thứ ba nào được 

Hermes International cho phép sản xuất và đưa ra thị trường”. 

* Tại Bản kết luận giám định số 10375/KL-KTHS ngày 23/01/2025 của V1 - 

Bộ C2, kết luận:  

“- 01 (một) đôi khuyên tai kim loại màu trắng có gắn đá không màu (ký hiệu 

1) có tổng khối lượng 3,44 gam (tính cả khối lượng đá). Phần kim loại đều là hợp 

kim của vàng (A), bạc (A), đồng (Cu), kẽm (Zn); hàm lượng trung bình A1: 41,57%, 

Ag: 5,24%. Khuyên tai có màu trắng do được mạ R (R). 

- 01 (một) đôi khuyên tai kim loại màu vàng có gắn đá không màu (ký hiệu 2) 

có tổng khối lượng 3,46 gam (tính cả khối lượng đá). Phần kim loại đều là hợp kim 

của vàng (A), bạc (A), đồng (Cu), kẽm (Zn); hàm lượng trung bình A1: 41,25%, Ag: 

5,34%. 

- 01 (một) đôi khuyên tai kim loại màu vàng có gắn đá không màu (ký hiệu 3) 

có tổng khối lượng 2,53 gam (tính cả khối lượng đá). Phần kim loại đều là hợp kim 

của vàng (A), bạc (A), đồng (Cu), kẽm (Zn); hàm lượng trung bình A1: 41,05%, Ag: 

5,43%. 

- 01 (một) đôi khuyên tai kim loại màu vàng có gắn vật liệu màu đen (ký hiệu 

4) có tổng khối lượng 1,71 gam (tính cả khối lượng vật liệu). Phần kim loại đều là 

hợp kim của vàng (A), bạc (A), đồng (Cu), kẽm (Zn); hàm lượng trung bình A1: 

41,82%, Ag: 3,66%. 

- 01 (một) đôi khuyên tai kim loại màu vàng có gắn đá không màu (ký hiệu 5) 

có tổng khối lượng 1,99 gam (tính cả khối lượng đá). Phần kim loại đều là hợp kim 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Qu%C3%BD
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hermes%20International
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hermes%20International
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hermes%20International
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Qu%C3%BD
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20MTV%20V%C3%A0ng%20B%E1%BA%A1c%20Trang%20S%E1%BB%A9c%20Giang%20S%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20T%C6%B0%E1%BB%9Fng%20Th%E1%BB%8B%20Thu%20Giang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2026/4/1987%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%2008,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Phan%20Thi%E1%BA%BFt,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tuy%C3%AAn%20Quang,%20t%E1%BB%89nh%20Tuy%C3%AAn%20Quang
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của vàng (A), bạc (A), đồng (Cu), kẽm (Zn); hàm lượng trung bình A1: 41,75%, Ag: 

7,38%. 

- 01 (một) đôi khuyên tai kim loại màu vàng (ký hiệu 6) có tổng khối lượng 

1,44 gam là hợp kim của vàng (A), bạc (A), đồng (Cu), kẽm (Zn); hàm lượng trung 

bình A1: 41,27%, Ag: 5,84%. 

- 01 (một) đôi khuyên tai kim loại màu vàng, màu trắng (ký hiệu 7) có tổng 

khối lượng 1,56 gam là hợp kim của vàng (A), bạc (A), đồng (Cu), kẽm(Zn); hàm 

lượng trung bình A1: 41,77%, Ag: 5,62%. Phần kim loại có màu trắng do được mạ 

R (R). 

- 01 (một) đôi khuyên tai kim loại màu vàng có gắn đá không màu (ký hiệu 8) 

có tổng khối lượng 1,72 gam (tính cả khối lượng đá). Phần kim loại đều là hợp kim 

của vàng (A), bạc (A), đồng (Cu), kẽm (Zn); hàm lượng trung bình A1: 41,01%, Ag: 

5,92%. 

- 01 (một) đôi khuyên tai kim loại màu vàng có gắn đá không màu (ký hiệu 9) 

có tổng khối lượng 2,03 gam (tính cả khối lượng đá). Phần kim loại đều là hợp kim 

của vàng (A), bạc (A), đồng (Cu), kẽm (Zn); hàm lượng trung bình A1: 41,51%, Ag: 

4,61%. 

- 01 (một) đôi khuyên tai kim loại màu vàng có gắn đá không màu (ký hiệu 

10) có tổng khối lượng 1,92 gam (tính cả khối lượng đá). Phần kim loại đều là hợp 

kim của vàng (A), bạc (A), đồng (Cu), kẽm (Zn); hàm lượng trung bình A1: 41,41%, 

Ag: 5,93%. 

- 01 (một) đôi khuyên tai kim loại màu vàng có gắn đá không màu (ký hiệu 

11) có tổng khối lượng 1,45 gam (tính cả khối lượng đá). Phần kim loại đều là hợp 

kim của vàng (A), bạc (A), đồng (Cu), kẽm (Zn); hàm lượng trung bình A1: 41,17%, 

Ag: 2,80%. 

- 01 (một) đôi khuyên tai kim loại màu vàng có gắn đá không màu (ký hiệu 

12) có tổng khối lượng 1,86 gam (tính cả khối lượng đá). Phần kim loại đều là hợp 

kim của vàng (A), bạc (A), đồng (Cu), kẽm (Zn); hàm lượng trung bình A1: 41,01%, 

Ag: 3,67%. 

- 01 (một) mặt dây chuyền kim loại màu vàng có gắn đá không màu (ký hiệu 

13) có tổng khối lượng 1,62 gam (tính cả khối lượng đá). Phần kim loại là hợp kim 

của vàng (A), bạc (A), đồng (Cu), kẽm (Zn); hàm lượng Au: 41,62%, A: 3,79%. 

- 01 (một) mặt dây chuyền kim loại màu vàng có gắn đá không màu (ký hiệu 

14) có tổng khối lượng 1,13 gam (tính cả khối lượng đá). Phần kim loại là hợp kim 

của vàng (A), bạc (A), đồng (Cu), kẽm (Zn); hàm lượng Au: 41,54%, A: 4,56%. 

- 01 (một) mặt dây chuyền kim loại màu vàng có gắn đá không màu (ký hiệu 

15) có tổng khối lượng 1,46 gam (tính cả khối lượng đá). Phần kim loại là hợp kim 

của vàng (A), bạc (A), đồng (Cu), kẽm (Zn); hàm lượng Au: 41,53%, A: 5,36%. 
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- 01 (một) mặt dây chuyền kim loại màu vàng có gắn đá không màu (ký hiệu 

16) có tổng khối lượng 1,09 gam (tính cả khối lượng đá). Phần kim loại là hợp kim 

của vàng (A), bạc (A), đồng (Cu), kẽm (Zn); hàm lượng Au: 41,57%, A: 5,21%. 

- 01 (một) mặt dây chuyền kim loại màu vàng có gắn đá không màu (ký hiệu 

17) có tổng khối lượng 1,40 gam (tính cả khối lượng đá). Phần kim loại là hợp kim 

của vàng (A), bạc (A), đồng (Cu), kẽm (Zn); hàm lượng Au: 41,54%, A: 5,20%. 

- 01 (một) mặt dây chuyền kim loại màu vàng có gắn đá không màu (ký hiệu 

18) có tổng khối lượng 2,92 gam (tính cả khối lượng đá). Phần kim loại là hợp kim 

của vàng (A), bạc (A), đồng (Cu), kẽm (Zn); hàm lượng Au: 41,74%, A: 5,18%. 

- 01 (một) mặt dây chuyền kim loại màu vàng có gắn đá không màu (ký hiệu 

19) có tổng khối lượng 5,07 gam (tính cả khối lượng đá). Phần kim loại là hợp kim 

của vàng (A), bạc (A), đồng (Cu), kẽm (Zn); hàm lượng Au: 41,67%, A: 2,58%. 

- 01 (một) mặt dây chuyền kim loại màu vàng có gắn đá không màu và vật 

liệu màu đen (ký hiệu 20) có tổng khối lượng 1,92 gam (tính cả khối lượng đá và vật 

liệu). Phần kim loại là hợp kim của vàng (A), bạc (A), đồng (Cu), kẽm (Zn); hàm 

lượng Au: 75,26%, A: 11,12%. 

- 01 (một) mặt dây chuyền kim loại màu vàng có gắn đá không màu và vật 

liệu màu đen (ký hiệu 21) có tổng khối lượng 1,88 gam (tính cả khối lượng đá và vật 

liệu). Phần kim loại là hợp kim của vàng (A), bạc (A), đồng (Cu), kẽm (Zn); hàm 

lượng Au: 75,06%, A: 11,40%. 

- 01 (một) mặt dây chuyền kim loại màu trắng có gắn đá không màu (ký hiệu 

22) có tổng khối lượng 4,21 gam (tính cả khối lượng đá). Phần kim loại là hợp kim 

của vàng (Au), đồng (Cu), kẽm (Z), niken (Ni); hàm lượng Au: 75,56%. Mặt dây 

chuyền có màu trắng do được mạ R (R). 

- 01 (một) đôi khuyên tai kim loại màu trắng có gắn đá không màu (ký hiệu 

23) có tổng khối lượng 3,09 gam (tính cả khối lượng đá). Phần kim loại đều là hợp 

kim của vàng (A), bạc (A), đồng (Cu), kẽm (Z), niken (Ni); hàm lượng trung bình 

A1: 41,01%, Ag: 3,67%. Khuyên tai có màu trắng do được mạ R (R). 

- 01 (một) đôi khuyên tai kim loại màu trắng có gắn đá không màu (ký hiệu 

24) có tổng khối lượng 2,23 gam (tính cả khối lượng đá). Phần kim loại đều là hợp 

kim của vàng (A), bạc (A), đồng (Cu), kẽm (Z), niken (Ni); hàm lượng trung bình 

A1: 41,49%, Ag: 3,12%. Khuyên tai có màu trắng do được mạ R (R). 

- 01 (một) dây chuyền kim loại màu trắng có gắn đá không màu (ký hiệu 25) 

có tổng khối lượng 11,18 gam (tính cả khối lượng đá). Phần kim loại là hợp kim của 

vàng (A), bạc (A), đồng (Cu), kẽm (Zn); hàm lượng Au: 41,10%, A: 5,03%. Dây 

chuyền có màu trắng do được mạ R (R). 

- 01 (một) lắc tay kim loại màu trắng có gắn đá không màu (ký hiệu 26) có 

tổng khối lượng 4,28 gam (tính cả khối lượng đá). Phần kim loại là hợp kim của 
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vàng (A), bạc (A), đồng (Cu), kẽm (Z), niken (Ni); hàm lượng Au: 41,04%, A: 

3,25%. Lắc tay có màu trắng do được mạ R (R). 

- 01 (một) dây chuyền kim loại màu vàng, mặt dây chuyền màu vàng có gắn 

đá không màu (ký hiệu 27) có tổng khối lượng 3,79 gam (tính cả khối lượng đá). 

Phần kim loại là hợp kim của vàng (A), bạc (A), đồng (Cu), kẽm (Zn); hàm lượng 

Au: 41,64%, A: 5,53%. 

- 01 (một) lắc tay kim loại màu vàng có gắn đá không màu (ký hiệu 28) có 

tổng khối lượng 3,81 gam (tính cả khối lượng đá). Phần kim loại là vàng (Au); hàm 

lượng Au: 99,81%. 

- 01 (một) nhẫn kim loại màu vàng có gắn đá không màu (ký hiệu 29) có tổng 

khối lượng 3,85 gam (tính cả khối lượng đá). Phần kim loại là vàng (Au); hàm lượng 

Au: 99,68%. 

- 01 (một) nhẫn kim loại màu vàng có gắn đá không màu (ký hiệu 30) có tổng 

khối lượng 1,89 gam (tính cả khối lượng đá). Phần kim loại là vàng (Au); hàm lượng 

Au: 99,88%. 

- 01 (một) nhẫn kim loại màu vàng (ký hiệu 31) có khối lượng 3,32 gam là 

vàng (Au); hàm lượng Au: 99,87%. 

- 01 (một) nhẫn kim loại màu vàng có gắn đá không màu (ký hiệu 32) có tổng 

khối lượng 1,82 gam (tính cả khối lượng đá). Phần kim loại là hợp kim của vàng 

(A), bạc (A), đồng (Cu), kẽm (Zn); hàm lượng Au: 41,69%, A: 5,48%. 

- 01 (một) nhẫn kim loại màu vàng có gắn đá không màu (ký hiệu 33) có tổng 

khối lượng 1,83 gam (tính cả khối lượng đá). Phần kim loại là hợp kim của vàng 

(A), bạc (A), đồng (Cu), kẽm (Zn); hàm lượng Au: 41,79%, A: 5,09%. 

- 01 (một) lắc tay kim loại màu vàng có gắn đá không màu (ký hiệu 34) có 

tổng khối lượng 8,94 gam (tính cả khối lượng đá). Phần kim loại là hợp kim của 

vàng (A), bạc (A), đồng (Cu), kẽm (Zn); hàm lượng Au: 41,10%, A: 5,97%. 

- 01 (một) lắc tay kim loại màu vàng (ký hiệu 35) có khối lượng 7,49 gam là 

vàng (Au); hàm lượng Au: 99,85%. 

- 01 (một) lắc tay kim loại màu vàng (ký hiệu 36) có khối lượng 7,51 gam là 

vàng (Au); hàm lượng Au: 99,83%. 

- 01 (một) lắc tay kim loại màu vàng có gắn đá không màu (ký hiệu 37) có 

khối lượng 11,60 gam. Phần kim loại là vàng (Au); hàm lượng Au: 99,88%. 

- 01 (một) đôi khuyên tai kim loại màu vàng có gắn đá không màu (ký hiệu 

38) có tổng khối lượng 1,58 gam (tính cả khối lượng đá). Phần kim loại đều là hợp 

kim của vàng (A), bạc (A), đồng (Cu), kẽm (Zn); hàm lượng trung bình A1: 41,12%, 

Ag: 3,43%. 
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- 01 (một) đôi khuyên tai kim loại màu vàng, màu trắng (ký hiệu 39) có tổng 

khối lượng 1,32 gam là hợp kim của vàng (A), bạc (A), đồng (Cu), kẽm (Zn); hàm 

lượng trung bình A1: 41,05%, Ag: 3,62%. Phần kim loại có màu trắng do được mạ 

R (R). 

- 02 (hai) mặt dây chuyền kim loại màu vàng có gắn đá không màu (ký hiệu 

40) có tổng khối lượng 2,57 gam (tính cả khối lượng đá). Phần kim loại đều là hợp 

kim của vàng (A), bạc (A), đồng (Cu), kẽm (Zn); hàm lượng trung bình A1: 41,24%, 

Ag: 3,40%. 

- 01 (một) miếng kim loại màu vàng (ký hiệu 41) có khối lượng 3,86 gam là 

vàng (Au); hàm lượng Au: 99,93%. 

- 01 (một) mặt dây chuyền kim loại màu trắng có gắn đá không màu (ký hiệu 

42) có tổng khối lượng 2,78 gam (tính cả khối lượng đá). Phần kim loại là hợp kim 

của vàng (A), bạc (A), đồng (Cu), kẽm (Z), niken (Ni); hàm lượng Au: 41,28%, A: 

2,78%. 

- 01 (một) mặt dây chuyền kim loại màu vàng có gắn đá không màu (ký hiệu 

43) có tổng khối lượng 3,61 gam (tính cả khối lượng đá). Phần kim loại là hợp kim 

của vàng (A), bạc (A), đồng (Cu), kẽm (Zn); hàm lượng Au: 41,75%, A: 5,54%. 

- 01 (một) mặt dây chuyền kim loại màu vàng có gắn đá không màu (ký hiệu 

44) có tổng khối lượng 3,05 gam (tính cả khối lượng đá). Phần kim loại là hợp kim 

của vàng (A), bạc (A), đồng (Cu), kẽm (Zn); hàm lượng Au: 41,25%, A: 3,49%. 

- 01 (một) mặt dây chuyền kim loại màu vàng có gắn đá không màu (ký hiệu 

45) có tổng khối lượng 0,68 gam (tính cả khối lượng đá). Phần kim loại là hợp kim 

của vàng (A), bạc (A), đồng (Cu), kẽm (Zn); hàm lượng Au: 41,76%, A: 4,31%. 

- 01 (một) mặt dây chuyền kim loại màu vàng có gắn đá không màu (ký hiệu 

46) có tổng khối lượng 1,99 gam (tính cả khối lượng đá). Phần kim loại là hợp kim 

của vàng (A), bạc (A), đồng (Cu), kẽm (Zn); hàm lượng Au: 41,39%, A: 7,69%. 

- 01 (một) đôi khuyên tai kim loại màu vàng có gắn đá không màu (ký hiệu 

47) có tổng khối lượng 1,79 gam (tính cả khối lượng đá). Phần kim loại đều là hợp 

kim của vàng (A), bạc (A), đồng (Cu), kẽm (Zn); hàm lượng trung bình A1: 41,36%, 

Ag: 7,09%. 

- 01 (một) đôi khuyên tai kim loại màu vàng có gắn đá không màu, có chốt 

bằng nhựa (ký hiệu 48) có tổng khối lượng 2,00 gam (tính cả khối lượng đá, không 

tính khối lượng chốt). Phần kim loại đều là vàng (Au); hàm lượng Au trung bình: 

99,85%. 

- 01 (một) đôi khuyên tai kim loại màu trắng có gắn đá không màu (ký hiệu 

49) có tổng khối lượng 2,46 gam (tính cả khối lượng đá). Phần kim loại đều là hợp 

kim của vàng (A), bạc (A), đồng (Cu), kẽm (Zn); hàm lượng trung bình A1: 41,92%, 

Ag: 2,27%. Khuyên tai có màu trắng do được mạ R (R). 
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- 01 (một) nhẫn kim loại màu vàng có gắn đá không màu (ký hiệu 50) có tổng 

khối lượng 2,08 gam (tính cả khối lượng đá). Phần kim loại là hợp kim của vàng 

(A), bạc (A), đồng (Cu), kẽm (Zn); hàm lượng Au: 41,87%, A: 3,43%. 

- 01 (một) đôi khuyên tai kim loại màu vàng có gắn đá không màu (không có 

chốt) (ký hiệu 51) có tổng khối lượng 1,90 gam (tính cả khối lượng đá). Phần kim 

loại đều là vàng (Au); hàm lượng Au trung bình: 99,85%. 

- 01 (một) đôi khuyên tai kim loại màu vàng có gắn đá không màu có chốt 

bằng nhựa (ký hiệu 52) có tổng khối lượng 1,96 gam (tính cả khối lượng đá, không 

tính khối lượng chốt). Phần kim loại đều là vàng (Au); hàm lượng Au trung bình: 

99,95%. 

- 01 (một) đôi khuyên tai kim loại màu vàng có gắn đá không màu (ký hiệu 

53) có tổng khối lượng 2,12 gam (tính cả khối lượng đá). Phần kim loại đều là hợp 

kim của vàng (A), bạc (A), đồng (Cu), kẽm (Zn); hàm lượng trung bình A1: 41,59%, 

Ag: 5,09%. 

- 01 (một) đôi khuyên tai kim loại màu vàng có gắn đá không màu (ký hiệu 

54) có tổng khối lượng 2,17 gam (tính cả khối lượng đá). Phần kim loại đều là hợp 

kim của vàng (A), bạc (A), đồng (Cu), kẽm (Zn); hàm lượng trung bình A1: 41,88%, 

Ag: 0,75%. 

- 01 (một) đôi khuyên tai kim loại màu vàng (ký hiệu 55) có tổng khối lượng 

0,95 gam. Phần kim loại đều là hợp kim của vàng (A), bạc (A), đồng (Cu), kẽm (Zn); 

hàm lượng trung bình A1: 41,04%, Ag: 3,71%. 

- 01 (một) mặt dây chuyền kim loại màu vàng (ký hiệu 56) có khối lượng 0,92 

gam là hợp kim của vàng (A), bạc (A), đồng (Cu), kẽm (Zn); hàm lượng Au: 41,61%, 

A: 4,84%. 

- 01 (một) lắc tay kim loại màu vàng (ký hiệu 57) có khối lượng 1,42 gam là 

hợp kim của vàng (A), bạc (A), đồng (Cu), kẽm (Zn); hàm lượng Au: 41,03%, A: 

5,82%. 

- 01 (một) đôi khuyên tai kim loại màu vàng có gắn đá không màu (không có 

chốt) (ký hiệu 58) có tổng khối lượng 1,80 gam (tính cả khối lượng đá). Phần kim 

loại đều là hợp kim của vàng (A), bạc (A), đồng (Cu), kẽm (Zn); hàm lượng trung 

bình A1: 41,72%, Ag: 3,44%. 

- 01 (một) đôi khuyên tai kim loại màu vàng có gắn đá không màu (một chiếc 

có chốt kim loại màu vàng, một chiếc không có chốt) (ký hiệu 59) có tổng khối lượng 

1,92 gam (tính cả khối lượng đá). Phần kim loại đều là hợp kim của vàng (A), bạc 

(A), đồng (Cu), kẽm (Zn); hàm lượng trung bình A1: 41,26%, Ag: 3,33%. 

- 01 (một) đôi khuyên tai kim loại màu vàng (ký hiệu 60) có tổng khối lượng 

1,57 gam đều là hợp kim của vàng (A), bạc (A), đồng (Cu), kẽm (Zn); hàm lượng 

trung bình A1: 41,97%, Ag: 2,55%. 
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- 01 (một) đôi khuyên tai kim loại màu vàng có gắn đá không màu (ký hiệu 

61) có tổng khối lượng 2,32 gam (tính cả khối lượng đá). Phần kim loại là hợp kim 

của vàng (A), bạc (A), đồng (Cu), kẽm (Zn); hàm lượng trung bình A1: 41,86%, Ag: 

4,59%. 

- 01 (một) đôi khuyên tai kim loại màu vàng có gắn vật liệu màu đen (ký hiệu 

62) có tổng khối lượng 1,75 gam (tính cả khối lượng vật liệu). Phần kim loại là hợp 

kim của vàng (A), bạc (A), đồng (Cu), kẽm (Zn); hàm lượng trung bình A1: 41,06%, 

Ag: 3,75%. 

- 01 (một) đôi khuyên tai kim loại màu trắng có gắn đá không màu (ký hiệu 

63) có tổng khối lượng 1,50 gam (tính cả khối lượng đá). Phần kim loại là hợp kim 

của vàng (A), bạc (A), đồng (Cu), kẽm (Z), niken (Ni); hàm lượng trung bình A1: 

41,31%, Ag: 2,70%. Khuyên tai có màu trắng do được mạ R (R). 

- 01 (một) đôi khuyên tai kim loại màu trắng (ký hiệu 64) có tổng khối lượng 

1,58 gam đều là hợp kim của vàng (A), bạc (A), đồng (Cu), kẽm (Z), niken (Ni); hàm 

lượng trung bình A1: 41,98%, Ag: 2,54%. Khuyên tai có màu trắng do được mạ R 

(R). 

- 01 (một) đôi khuyên tai kim loại màu trắng có gắn đá không màu (ký hiệu 

65) có tổng khối lượng 1,42 gam (tính cả khối lượng đá). Phần kim loại đều là hợp 

kim của vàng (A), bạc (A), đồng (Cu), kẽm (Z), niken (Ni); hàm lượng trung bình 

A1: 41,39%, Ag: 3,41%. Khuyên tai có màu trắng do được mạ R (R). 

- 01 (một) đôi khuyên tai kim loại màu trắng (ký hiệu 66) có tổng khối lượng 

1,61 gam là hợp kim của vàng (A), bạc (A), đông (Cu), kẽm (Z), niken (Ni); hàm 

lượng trung bình A1: 41,82%, Ag: 2,46% Khuyên tai có màu trắng do được mạ R 

(R). 

- 01 (một) lắc tay kim loại màu vàng có gắn đá không màu (ký hiệu 67) có 

tổng khối lượng 6,12 gam (tính cả khối lượng đá). Phần kim loại là hợp kim của 

vàng (A), bạc (A), đồng (Cu), kẽm (Zn); hàm lượng Au: 41,53%, A: 6,19%. 

- 01 (một) lắc tay kim loại màu vàng (ký hiệu 68) có khối lượng 5,23 là hợp 

kim của vàng (A), bạc (A), đồng (Cu), kẽm (Zn); hàm lượng Au: 41,06%, A: 6,56%. 

- 01 (một) lắc tay kim loại màu vàng (ký hiệu 69) có khối lượng 7,49 là vàng 

(Au); hàm lượng Au: 99,90%. 

- 01 (một) đôi khuyên tai kim loại màu vàng có gắn đá không màu (ký hiệu 

70) có tổng khối lượng 2,17 gam (tính cả khối lượng đá). Phần kim loại là hợp kim 

của vàng (A), bạc (A), đồng (Cu), kẽm (Zn); hàm lượng trung bình A1: 41,12%, Ag: 

4,80%.” 

* Tại văn bản số 424 ngày 14/02/2025 của Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ K và Công 

nghệ xác định:  
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20h%C3%A0m%20l%C6%B0%E1%BB%A3ng%20trung%20b%C3%ACnh%20Au
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20h%C3%A0m%20l%C6%B0%E1%BB%A3ng%20trung%20b%C3%ACnh%20Au
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Rhodi
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Rh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Au),%20b%E1%BA%A1c%20(Ag
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Ag
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Ag
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Au),%20b%E1%BA%A1c%20(Ag
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Ag
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Ag
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Au),%20b%E1%BA%A1c%20(Ag
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Ag
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20h%C3%A0m%20l%C6%B0%E1%BB%A3ng%20trung%20b%C3%ACnh%20Au
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20B%E1%BB%99%20Khoa%20h%E1%BB%8Dc


“Xét các mẫu ảnh chụp sản phẩm “đồ trang sức” gửi kèm do Q Cơ quan cung 

cấp, Cục Sở hữu trí tuệ nhận thấy: 

- Dấu hiệu , , “Louis Vuiton” gắn trên sản phẩm “đồ trang sức” trùng với 

nhãn hiệu đang được bảo hộ theo Đăng ký quốc tế số 530434, 846642, 416052. 

- Dấu hiệu “GUCCI”, “”, “ ”, “ ” gắn trên sản phẩm “đồ trang sức” trùng 

với nhãn hiệu đang được bảo hộ theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 106622, 

các Đăng ký quốc tế số 646473, 1062872, 1241685. 

- Dấu hiệu “HERMÈS”, “H” gắn trên sản phẩm “đồ trang sức” trùng với 

nhãn hiệu đang được bảo hộ theo Đăng ký quốc tế số 196756, 800232. 

- Dấu hiệu “DIOR”, “” gắn trên sản phẩm “đồ trang sức” trùng với nhãn 

hiệu đang được bảo hộ theo Đăng ký quốc tế số 313176, 1165991. 

- Dấu hiệu “ ”, “CHANEL” gắn trên sản phẩm “đồ trang sức” trùng với nhãn 

hiệu đang được bảo hộ theo Đăng ký quốc tế số 339124, 201151. 

- Dấu hiệu “” gắn trên sản phẩm “đồ trang sức” trùng với Giấy chứng nhận 

đăng ký nhãn hiệu số 7516. 

Do vậy, căn cứ quy định tại khoản 1, Điều 129 Luật Sở hữu trí tuệ, khoản 3, 

Điều 77 Nghị định số 65/2024/NĐ-CP ngày 23/8/2024 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, 

bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà 

nước về sở hữu trí tuệ, hành vi sử dụng các dấu hiệu đã được bảo hộ như đã nêu mà 

không được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu có thể sẽ gây nhầm lẫn cho người tiêu 

dùng và bị coi là hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu.”  

* Tại Kết luận giám định sở hữu công nghiệp số NH040-25TC: TP/KLGĐ 

ngày 24/02/2025 của V2 trí tuệ - Bộ K kết luận: 

“1. Sản phẩm vòng đeo tay gắn dấu hiệu YSL, hình - ký hiệu “1”, “2” như tại 

Tài liệu 1 - là hàng hóa giả mạo đối với Nhãn hiệu được bảo hộ cho sản phẩm đồ 

trang sức thuộc Nhóm 14 theo GCNĐKNH số 7516 của Y; 

2. Sản phẩm khuyên tai gắn dấu hiệu C, hình - ký hiệu “3”÷ “12” và “23” 

như tại Tài liệu 1 - là hàng hóa giả mạo đối với Nhãn hiệu được bảo hộ cho sản 

phẩm đồ trang sức thuộc Nhóm 14 theo ĐKQT số 1189929 của C; 

3. Sản phẩm mặt dây chuyền gắn dấu hiệu C, hình - ký hiệu “13”÷ “22” như 

tại Tài liệu 1 - là hàng hóa giả mạo đối với Nhãn hiệu được bảo hộ cho sản phẩm 

đồ trang sức thuộc Nhóm 14 theo ĐKQT số 1189929 của Chanel; 

4. Sản phẩm dây chuyền gắn dấu hiệu C, hình - ký hiệu “25” và “27” như tại 

Tài liệu 1 - là hàng hóa giả mạo đối với Nhãn hiệu được bảo hộ cho sản phẩm đồ 

trang sức thuộc Nhóm 14 theo ĐKQT số 1189929 của C3; 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Qu%C3%BD
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Vi%E1%BB%87n%20Khoa%20h%E1%BB%8Dc%20S%E1%BB%9F%20h%E1%BB%AFu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20B%E1%BB%99%20Khoa%20h%E1%BB%8Dc%20v%C3%A0%20C%C3%B4ng%20ngh%E1%BB%87
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Yves%20Saint%20Laurent
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Chanel
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Chanel


5. Sản phẩm lắc/vòng đeo tay gắn dấu hiệu C, hình - ký hiệu “26”, “28”, 

“34”÷ “37” như tại Tài liệu 1 - là hàng hóa giả mạo đối với Nhãn hiệu được bảo 

hộ cho sản phẩm đồ trang sức thuộc Nhóm 14 theo ĐKQT số 1189929 của Chanel; 

6. Sản phẩm nhẫn gắn dấu hiệu C, hình - ký hiệu “29”÷ “33” như tại Tài liệu 

1 - là hàng hóa giả mạo đối với Nhãn hiệu được bảo hộ cho sản phẩm đồ trang sức 

thuộc Nhóm 14 theo ĐKQT số 1189929 của Chanel; 

7. Sản phẩm khuyên tai gắn dấu hiệu CC, hình - ký hiệu “24”, “38” như tại 

Tài liệu 1 - là hàng hóa giả mạo đối với Nhãn hiệu được bảo hộ cho sản phẩm đồ 

trang sức thuộc Nhóm 14 theo ĐKQT số 1307272 của G4 S.P.A.; 

8. Sản phẩm khuyên tai gắn dấu hiệu G, hình - ký hiệu “39” như tại Tài liệu 

1 - là hàng hóa giả mạo đối với Nhãn hiệu được bảo hộ cho sản phẩm đồ trang sức 

thuộc Nhóm 14 theo ĐKQT số 1241685 của G4 S.P.A.; 

9. Sản phẩm mặt dây chuyền gắn dấu hiệu G, hình - ký hiệu “40”, “41” như 

tại Tài liệu 1 - là hàng hóa giả mạo đối với Nhãn hiệu được bảo hộ cho sản phẩm 

đồ trang sức thuộc Nhóm 14 theo ĐKQT số 1241685 của G4 S.P.A.; 

10. Sản phẩm mặt dây chuyền gắn dấu hiệu “H” - ký hiệu “42”÷ "46" như 

tại Tài liệu 1 - là hàng hóa giả mạo đối với Nhãn hiệu được bảo hộ cho sản phẩm 

đồ trang sức thuộc Nhóm 14 theo ĐKQT số 800232 của Hermes; 

11. Sản phẩm khuyên tai gắn dấu hiệu “H” - ký hiệu “48” như tại Tài liệu 1 

- là hàng hóa giả mạo đối với Nhãn hiệu được bảo hộ cho sản phẩm đồ trang sức 

thuộc Nhóm 14 theo ĐKQT số 800232 của Hermes; 

12. Sản phẩm khuyên tai gắn dấu hiệu “H” - ký hiệu “47”, “49” như tại Tài 

liệu 1 - là hàng hóa giả mạo đối với Nhãn hiệu được bảo hộ cho sản phẩm đồ trang 

sức thuộc Nhóm 14 theo ĐKQT số 800232 của H4; 

13. Sản phẩm nhẫn gắn dấu hiệu “H” - ký hiệu “50” như tại Tài liệu 1 - là 

hàng hóa giả mạo đối với Nhãn hiệu được bảo hộ cho sản phẩm đồ trang sức thuộc 

Nhóm 14 theo ĐKQT số 800232 của Hermes; 

14. Sản phẩm khuyên tai gắn dấu hiệu “CD”, hình - ký hiệu “51”, “53”, 

“54”, “55”, “70” như tại Tài liệu 1 - là hàng hóa giả mạo đối với Nhãn hiệu được 

bảo hộ cho sản phẩm đồ trang sức thuộc Nhóm 14 theo ĐKQT số 1205417 của 

Christian D; 

15. Sản phẩm khuyên tai gắn dấu hiệu “DO”, hình - ký hiệu “52” như tại Tài 

liệu 1 - là hàng hóa giả mạo đối với Nhãn hiệu được bảo hộ cho sản phẩm đồ trang 

sức thuộc Nhóm 14 theo ĐKQT số 1205417 của C4; 

16. Sản phẩm mặt dây chuyền gắn dấu hiệu “CD”, hình - ký hiệu “56” như 

tại Tài liệu 1 - là hàng hóa giả mạo đối với Nhãn hiệu được bảo hộ cho sản phẩm 

đồ trang sức thuộc Nhóm 14 theo ĐKQT số 1205417 của Christian D; 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Guccio%20Gucci
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Guccio%20Gucci
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Guccio%20Gucci
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hermes
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Christian%20Dior%20Couture
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Christian%20Dior%20Couture
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Christian%20Dior%20Couture


17. Sản phẩm lắc đeo tay gắn dấu hiệu “CD”, hình - ký hiệu “57” như tại Tài 

liệu 1 - là hàng hóa giả mạo đối với Nhãn hiệu được bảo hộ cho sản phẩm đồ trang 

sức thuộc Nhóm 14 theo ĐKQT số 1205417 của C4; 

18. Sản phẩm khuyên tai gắn dấu hiệu “LV” - ký hiệu “58” ÷ “66” như tại 

Tài liệu 1 - là hàng hóa giả mạo đối với Nhãn hiệu được bảo hộ cho sản phẩm đồ 

trang sức thuộc Nhóm 14 theo ĐKQT số 530434 của Louis Vuitton M; 

19. Sản phẩm lắc/vòng đeo tay gắn dấu hiệu “LV” - ký hiệu “67”, “68”, “69” 

như tại Tài liệu 1 - là hàng hóa giả mạo đối với Nhãn hiệu được bảo hộ cho sản 

phẩm đồ trang sức thuộc Nhóm 14 theo ĐKQT số 530434 của Louis Vuitton M”.  

* Tại Bản Kết luận định giá tài sản số: 06/KL-HĐĐGTS ngày 26/02/2025 của 

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố T kết luận: Tổng giá trị 

của 70 sản phẩm trang sức giả mạo nhãn hiệu (cơ quan điều tra đã tạm giữ của Tưởng 

Thị Thu G) là: 280.866.000 đồng (Hai trăm tám mươi triệu, tám trăm sáu mươi sáu 

nghìn đồng). 

Tại bản cáo trạng số 40/CT-VKSTP ngày 14 tháng 3 năm 2025, Viện kiểm 

sát nhân dân thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang đã truy tố bị cáo Tưởng 

Thị Thu G về tội: “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” theo quy định tại khoản 

1, Điều 226 Bộ luật Hình sự. 

Kết thúc xét hỏi tại phiên toà, đại diện VKSND thành phố Tuyên Quang trình 

bày luận tội giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo và đề nghị Hội đồng xét 

xử: 

- Tuyên bố: Bị cáo Tưởng Thị Thu G về tội: “Xâm phạm quyền sở hữu công 
nghiệp”; 

        - Áp dụng: Khoản 1, Điều 226; điểm i, s khoản 1, Điều 51; Điều 35 Bộ luật 

hình sự. 

Xử phạt bị cáo Tưởng Thị Thu G từ 70.000.000 (bảy mươi triệu) đồng đến 

100.000.000 (một trăm triệu) đồng. 

* Về trách nhiệm dân sự: Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan Công ty TNHH 

T3 (đại diện sở hữu công nghiệp theo ủy quyền của GUCCIO GUCCI S.P.A và 

YVES SAINT LAURENT trong việc thực thi bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt 

Nam) và Công ty L4 (đại diện sở hữu công nghiệp theo ủy quyền của CHRISTIAN 

DIOR COUTURE S.A trong việc thực thi bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam) 

không yêu cầu, đề nghị về dân sự. Công ty L3 (đại diện sở hữu công nghiệp theo ủy 

quyền của HERMES INTERNATIONAL trong việc thực thi bảo vệ quyền sở hữu 

trí tuệ tại Việt Nam), Công ty TNHH T2 (đại diện sở hữu công nghiệp theo ủy quyền 

của CHANEL trong việc thực thi bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam), Công 

ty TNHH S1.IP (là đại diện sở hữu công nghiệp theo ủy quyền của LOUIS 

VUITTON MALLETIER trong việc thực thi bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Christian%20Dior%20Couture
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Louis%20Vuitton%20Malletier
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Louis%20Vuitton%20Malletier
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tuy%C3%AAn%20Quang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20T%C6%B0%E1%BB%9Fng%20Th%E1%BB%8B%20Thu%20Giang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2026/4/1987%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%2008,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Phan%20Thi%E1%BA%BFt,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tuy%C3%AAn%20Quang,%20t%E1%BB%89nh%20Tuy%C3%AAn%20Quang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20T%C6%B0%E1%BB%9Fng%20Th%E1%BB%8B%20Thu%20Giang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2026/4/1987%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%2008,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Phan%20Thi%E1%BA%BFt,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tuy%C3%AAn%20Quang,%20t%E1%BB%89nh%20Tuy%C3%AAn%20Quang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20T%C6%B0%E1%BB%9Fng%20Th%E1%BB%8B%20Thu%20Giang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2026/4/1987%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%2008,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Phan%20Thi%E1%BA%BFt,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tuy%C3%AAn%20Quang,%20t%E1%BB%89nh%20Tuy%C3%AAn%20Quang
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Nam), hiện chưa có yêu cầu dân sự và sẽ tiến hành khởi kiện trong một vụ án dân sự 

khác để yêu cầu bồi thường thiệt hại trong trường hợp có đủ căn cứ để chứng minh 

thiệt hại do hành vi của Tưởng Thị Thu G gây ra nên không xem xét giải quyết trong 

vụ án này. 

* Xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình 

sự. 

Tịch thu sung ngân sách nhà nước:  

- 02 chiếc khuyên tai kim loại màu trắng đính đá màu trắng được gắn liền, trên 

mỗi khuyên đều khắc ký hiệu “YSL” tương tự của nhãn hiệu “Saint Laurent”. Hai 

khuyên được gắn chung nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi "KHUYÊN 10K KOREA, 

KLV: 93 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ: , TC: 350", một mặt ghi “àng Bạc G, K231128001”; 

- 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng đính đá màu trắng, trên mỗi khuyên 

đều khắc ký hiệu “YSL” tương tự của nhãn hiệu “Saint Laurent”. Hai khuyên được 

gắn chung nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi "Vàng 10K Korea, KLV: 94 Chỉ, KLĐ, 

TC: 300", một mặt ghi “VÀNG BẠC GIANG SƠN ĐT: 0966767000, NSX: HL: 

10K”; 

- 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng đính đá màu trắng, trên mỗi khuyên 

đều khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Chanel”. Hai khuyên được gắn chung 

nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi “Khuyên 10K LD, KLV: 67 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ: , 

TC: 300”, một mặt ghi “Vàng Bạc Giang Sơn K240818002”; 

- 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng có viền màu đen, trên mỗi khuyên đều 

khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Chanel”. Hai khuyên được gắn chung nhãn 

phụ, trên nhãn một mặt ghi: “KHUYÊN 10K KOREA, KLV: 46 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TC: 

350”, một mặt ghi “ng Bạc Giang Sơn K230222004”; 

- 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng có gắn đá màu trắng, trên mỗi khuyên 

đều khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Chanel”. Hai khuyên được gắn chung 

nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “KHUYÊN 10K LD, KLV: 54 Chỉ, KLĐ: Chỉ, 

TĐ: TC: 30”, một mặt ghi “Vàng Bạc Giang Sơn K240413001”; 

- 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng, trên mỗi khuyên đều khắc ký hiệu 

tương tự của nhãn hiệu “Chanel”. Hai khuyên được gắn chung nhãn phụ, trên nhãn 

một mặt ghi: “KHUYÊN 10K LD, KLV: 39 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ: TC: 300”, một mặt 

ghi “Vàng Bạc Giang Sơn K241213001”; 

- 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng có viền trắng – vàng được gắn liền, 

trên mỗi khuyên đều khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Chanel”. Hai khuyên 

được gắn chung nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “Vàng 10K liên doanh, KLV: 43 

Chỉ, KLĐ: Chỉ, TC: 300”, một mặt ghi “VÀNG BẠC GIANG SƠN, ĐT: 0966 767 

000, NSX: , HL: 10K”; 

- 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, trên mỗi khuyên 

đều khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Chanel”. Hai khuyên được gắn chung 
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nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “khuyên 10K LD, KLV: 45 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ: , 

TC: 250”, một mặt ghi “Vàng Bạc Giang Sơn K220218037”; 

- 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, trên mỗi khuyên 

đều khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Chanel”. Hai khuyên được gắn chung 

nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “KUYEEN 10K LD, KLV: 54 Chỉ, KLĐ: Chỉ, 

TĐ: TC: 300”, một mặt ghi “Vàng Bạc Giang Sơn K240704044”; 

- 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, trên mỗi khuyên 

đều khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Chanel”. Hai khuyên được gắn chung 

nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “khuyên 10k KD, KLV: 51 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ: 

TC:250”, một mặt ghi “Vàng Bạc Giang Sơn K220218108”; 

- 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng có đính đá màu trắng được gắn liền, 

trên mỗi khuyên đều khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Chanel”. Hai khuyên 

được gắn chung nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “Vàng 10K Korea, KLV: 40 Chỉ, 

KLĐ: TC:300”, một mặt ghi “VÀNG BẠC GIANG SƠN, ĐT: 0966 767 000, NSX, 

HL: 10K”; 

- 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, trên mỗi khuyên 

đều khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Chanel”. Hai khuyên được gắn chung 

nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “Vàng 10K Korea, KLV: 50 Chỉ, KLĐ: , TC:300”, 

một mặt ghi “VÀNG BẠC GIANG SƠN, ĐT: 0966 767 000, NSX, HL: 10K”; 

- 01 mặt dây chuyền kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, có khắc ký hiệu 

tương tự của nhãn hiệu “Chanel”. Có gắn nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “MẶT 

10K LD, KLV: 43 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ: TC:250”, một mặt ghi “Vàng Bạc Giang Sơn 

M220513004”; 

- 01 mặt dây chuyền kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, có khắc ký hiệu 

tương tự của nhãn hiệu “Chanel”, không gắn nhãn phụ; 

- 01 mặt dây chuyền kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, có khắc ký hiệu 

tương tự của nhãn hiệu “Chanel”, không gắn nhãn phụ; 

- 01 mặt dây chuyền kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, có khắc ký hiệu 

tương tự của nhãn hiệu “Chanel”. Có gắn nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “MẶT 

10k LD, KLV: 29 Chỉ, KLĐ:  Chỉ, TĐ: TC:200”, một mặt ghi “Vàng Bạc Giang Sơn 

M220219059”; 

- 01 mặt dây chuyền kim loại màu vàng có đính đá màu trắng được gắn liền, có 

khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Chanel”, được gắn nhãn phụ, trên nhãn một 

mặt ghi: “MẶT 10K LD, KLV: 37 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ: TC:300”, một mặt ghi “Vàng 

Bạc Giang Sơn M240223001”; 

- 01 mặt dây chuyền kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, có khắc ký hiệu 

tương tự của nhãn hiệu “Chanel”, được gắn nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “Vàng 

10K Korea, KLV: 79 Chỉ, KLĐ: , TC:350”, một mặt ghi “VÀNG BẠC GIANG 

SƠN, ĐT: 0966 767 000, NSX: , HL: 10K”; 



- 01 mặt dây chuyền kim loại màu vàng có đính đá màu trắng được gắn liền, có 

khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Chanel”, được gắn nhãn phụ, trên nhãn một 

mặt ghi: “MẶT 10K KOREA, KLV: 135 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ: TC: 350”, một mặt 

ghi “g Bạc Giang Sơn M221126010”; 

- 01 mặt dây chuyền kim loại màu vàng có đính đá màu trắng được gắn liền, có 

khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Chanel”, được gắn nhãn phụ, trên nhãn một 

mặt ghi: “MẶT 18K KOREA, KLV: 51 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ: TC: 280”, một mặt ghi 

“àng Bạc Giang Sơn M221101009”; 

- 01 mặt dây chuyền kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, có khắc ký hiệu 

tương tự của nhãn hiệu “Chanel”, được gắn nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “MẶT 

18K KOREA, KLV: 50 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ: TC: 180”, một mặt ghi “Vàng Bạc 

Giang Sơn M220220066”; 

- 01 mặt dây chuyền kim loại màu trắng có đính đá màu trắng, có khắc ký hiệu 

tương tự của nhãn hiệu “Chanel”, được gắn nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “MẶT 

18K ITALYA, KLV: 113 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ:6 780, TC:”, một mặt ghi “àng Bạc 

Giang Sơn M231128001”; 

- 02 chiếc khuyên tai kim loại màu trắng có đính đá màu trắng, trên mỗi khuyên 

đều khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Chanel”. Hai khuyên được gắn chung 

nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “Khuyên 10K korea, KLV: 83 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ: 

TC: 280”, một mặt ghi “Vàng Bạc Giang Sơn K220219006”; 

- 02 chiếc khuyên tai kim loại màu trắng có đính đá màu trắng, trên mỗi khuyên 

đều khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Chanel”. Hai khuyên được gắn chung 

nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “KHUYÊN 10K KOREA, KLV: 60 Chỉ, KLĐ: 

Chỉ, TĐ: TC: 300”, một mặt ghi “Vàng Bạc Giang Sơn K241020003”; 

- 01 dây chuyền kim loại màu trắng gồm các chữ cái xếp thành chữ “CHANEL” 

được gắn với nhau bằng mắt xích, trên mặt các chữ cái có đính đá màu trắng được 

gắn liền và khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Chanel”, không gắn nhãn phụ; 

- 01 chiếc lắc tay kim loại màu trắng gồm các chữ cái xếp thành chữ 

“CHANEL” được gắn với nhau bằng mắt xích, trên mặt các chữ cái có đính đá màu 

trắng, có khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Chanel”, không gắn nhãn phụ; 

- 01 chiếc dây chuyền kim loại màu vàng, trên mặt dây chuyền màu vàng có 

đính đá màu trắng, có gắn ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Chanel”, được gắn nhãn 

phụ, trên nhãn một mặt ghi: “DÂY 10K KOREA, KLV: 101 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ: , 

TC: 430”, một mặt ghi “Vàng Bạc Giang Sơn D241017013”; 

- 01 dây lắc tay kim loại màu vàng, có gắn ký hiệu tương tự của nhãn hiệu 

“Chanel”, được gắn nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “LẮC 9999, KLV: 1 Chỉ, 

KLĐ: Chỉ, TĐ: , TC: 530”, một mặt ghi “g Bạc Giang Sơn L230208007”; 

- 01 chiếc nhẫn kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, có khắc ký hiệu tương 

tự của nhãn hiệu “Chanel”, không gắn nhãn phụ; 



- 01 chiếc nhẫn kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, có khắc ký hiệu tương 

tự của nhãn hiệu “Chanel”, được gắn nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “NHẪN 

9999, KLV: 0,5 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ:  TC: 280”, một mặt ghi “g Bạc Giang Sơn 

N230115037”; 

- 01 chiếc nhẫn kim loại màu vàng có gắn ký hiệu tương tự của nhãn hiệu 

“Chanel” và khắc chữ “CHANEL”, không gắn nhãn phụ; 

- 01 chiếc nhẫn kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, có khắc ký hiệu tương 

tự của nhãn hiệu “Chanel”, được gắn nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “NHẪN 10K 

LD, KLV: 48 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ:  TC: 300”, một mặt ghi “Vàng Bạc Giang Sơn 

N240320009”; 

- 01 chiếc nhẫn kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, có khắc ký hiệu tương 

tự của nhãn hiệu “Chanel”, được gắn nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “NHẪN 19K 

LD, KLV: 50 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ:  TC: 250”, một mặt ghi “Vàng Bạc Giang Sơn 

N220224085”; 

- 01 chiếc lắc tay kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, có khắc ký hiệu 

tương tự của nhãn hiệu “Chanel”, được gắn nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “LẮC 

10K KOREA, KLV: 240 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ:   TC: 480”, một mặt ghi “Vàng Bạc 

Giang Sơn L230815002”; 

- 01 chiếc lắc tay kim loại màu vàng có khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu 

“Chanel”, được gắn nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “LẮC 24K, KLV: 200 Chỉ, 

KLĐ: Chỉ, TĐ:  TC: 1 300”, một mặt ghi “Vàng Bạc Giang Sơn L220306005”; 

- 01 chiếc lắc tay kim loại màu vàng có khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu 

“Chanel”, được gắn nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “LẮC 24K, KLV: 200 Chỉ, 

KLĐ: Chỉ, TĐ: TC: 1 300”, một mặt ghi “Vàng Bạc Giang Sơn L220306007”; 

- 01 chiếc lắc tay kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, có khắc ký hiệu 

tương tự của nhãn hiệu “Chanel”, được gắn nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “LẮC 

9999, KLV: 3 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ:  TC: 980”, một mặt ghi “g Bạc Giang Sơn 

L230115014”; 

- 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, trên mỗi khuyên 

đều khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Gucci”. Hai khuyên được gắn chung nhãn 

phụ, trên nhãn một mặt ghi: “KHUYÊN 10K KOREA, KLV: 43 Chỉ, KLĐ: Chỉ, 

TĐ: TC: 300” một mặt ghi “Vàng Bạc Giang Sơn K”; 

- 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng và màu trắng, trên mỗi khuyên đều 

khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Gucci”. Hai khuyên được gắn chung nhãn phụ, 

trên nhãn một mặt ghi: “KHUYÊN 10K KOREA, KLV: 35 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ:  TC: 

300” một mặt ghi “g Bạc Giang Sơn 230116028”; 

- 02 mặt dây chuyền kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, trên mỗi mặt đều 

khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Gucci”, không gắn nhãn phụ; 
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- 01 chiếc mặt dây chuyền kim loại màu vàng, có khắc ký hiệu tương tự của 

nhãn hiệu “Gucci”, không gắn nhãn phụ; 

- 01 mặt dây chuyền kim loại màu trắng có đính đá màu trắng được gắn liền, 

có khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Hermes”, được gắn nhãn phụ, trên nhãn 

một mặt ghi: “Vàng 10K Korea, KLV: 76 chỉ, KLĐ: TC: 350”, một mặt ghi “VÀNG 

BẠC GIANG SƠN, ĐT: 0966 767 000, NSX:  HL: 10K”; 

- 01 mặt dây chuyền kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, có khắc ký hiệu 

tương tự của nhãn hiệu “Hermes”, được gắn nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “Vàng 

10K Korea, KLV: 96 chỉ, KLĐ: TC: 350”, một mặt ghi “VÀNG BẠC GIANG SƠN, 

ĐT: 0966 767 000, NSX: , HL: 10K”; 

- 01 mặt dây chuyền kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, có khắc ký hiệu 

tương tự của nhãn hiệu “Hermes”, được gắn nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “MẶT 

10K KOREA, KLV: 81 chỉ, KLĐ: chỉ, TĐ:  TC: 300”, một mặt ghi “g Bạc Giang 

Sơn M221126006”; 

- 01 mặt dây chuyền kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, có khắc ký hiệu 

tương tự của nhãn hiệu “Hermes”, được gắn nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “MẶT 

10K LD, KLV: 18 chỉ, KLĐ: chỉ, TĐ:  TC: 280”, một mặt ghi “Vàng Bạc Giang Sơn 

M240316002”; 

- 01 mặt dây chuyền kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, có khắc ký hiệu 

tương tự của nhãn hiệu “Hermes”, được gắn nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “MẶT 

10K LD, KLV: 53 chỉ, KLĐ: chỉ, TĐ:  TC: 300”, một mặt ghi “Vàng Bạc Giang Sơn 

M240218001”; 

- 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng có đính đá màu trắng được gắn liền, 

trên mỗi khuyên đều khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Hermes”. Hai khuyên 

được gắn chung nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “Khuyên 10K LD, KLV: 48 Chỉ, 

KLĐ: Chỉ, TĐ:  TC: 300”, một mặt ghi “Vàng Bạc Giang Sơn K240709014”; 

- 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng có đính đá màu trắng được gắn liền, 

trên mỗi khuyên đều khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Hermes”. Hai khuyên 

được gắn chung nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “KHUYÊN 9999, KLV: 0,5 chỉ, 

KLĐ: chỉ, TĐ: , TC: 280”, một mặt ghi “Bạc Giang Sơ 230120013”; 

- 02 chiếc khuyên tai kim loại màu trắng có đính đá màu trắng được gắn liền, 

trên mỗi khuyên đều khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Hermes”. Hai khuyên 

được gắn chung nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “KHUYÊN 10K Korea, KLV: 66 

Chỉ, KLĐ: Chỉ,TĐ: TC: 300”, một mặt ghi “Vàng Bạc Giang Sơn K240704007”; 

- 01 chiếc nhẫn kim loại màu vàng có đính đá màu trắng được gắn liền, có khắc 

ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Hermes”, được gắn nhãn phụ, trên nhãn một mặt 

ghi: “NHẪN 10K LD, KLV: 56 chỉ, KLĐ: chỉ, TĐ:  TC: 300”, một mặt ghi “Vàng 

Bạc Giang Sơn N24032007”; 



- 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, trên mỗi khuyên 

đều khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Dior”. Hai khuyên được gắn chung nhãn 

phụ, trên nhãn một mặt ghi: “50 Chỉ, Chỉ, TC: 300”, một mặt ghi “Bạc Giang Sơn 

240925005”; 

- 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng có đính đá màu trắng được gắn liền, 

trên mỗi khuyên đều khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Dior”. Hai khuyên được 

gắn chung nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “Vàng 9999, KLV: 0,5 Chỉ, KLĐ: TC:”, 

một mặt ghi “VÀNG BẠC GIANG SƠN, ĐT: 0966 767 000, NSX: HL: 9999”; 

- 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng có đính đá màu trắng được gắn liền, 

trên mỗi khuyên đều khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Dior”. Hai khuyên được 

gắn chung nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “KHUYÊN 10K KOREA, KLV: 57 

Chỉ, KLĐ: , TĐ: ,TC: 300”, một mặt ghi “Vàng Bạc Giang Sơn K240927001”; 

- 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, trên mỗi khuyên 

đều khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Dior”. Hai khuyên được gắn chung nhãn 

phụ, trên nhãn một mặt ghi: “VÀNG 10K KOREA, KLV: 59 Chỉ, KLĐ: TC: 300”, 

một mặt ghi “VÀNG BẠC GIANG SƠN ĐT: 0966767000 NSX:  HL: 10K”; 

- 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng, trên mỗi khuyên đều khắc ký hiệu 

tương tự của nhãn hiệu “Dior”. Hai khuyên được gắn chung nhãn phụ, trên nhãn một 

mặt ghi: “KHUYÊN 10K KOREA, KLV: 25 Chỉ, KLĐ: , TĐ: TC: 300”, một mặt 

ghi “Bạc Giang Sơn 230116032”; 

- 01 mặt dây chuyền kim loại màu vàng có khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu 

“Dior”, được gắn nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “MẶT 10K LD, KLV: 24 Chỉ, 

KLĐ: , TĐ: TC: 300”, một mặt ghi “Bạc Giang Sơn 221015014”; 

- 01 lắc tay kim loại màu vàng có khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Dior”, 

được gắn nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “LẮC 10K KOREA, KLV: 37 Chỉ, KLĐ: 

Chỉ, TĐ: TC: 430”, một mặt ghi “àng Bạc Giang Sơn L221011055”; 

- 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng có đính đá màu trắng được gắn liền, 

trên mỗi khuyên đều khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Louis Vuitton”, không 

gắn nhãn phụ; 

- 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng có đính đá màu trắng được gắn liền, 

trên mỗi khuyên đều khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Louis Vuitton”. Hai 

khuyên được gắn chung nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “KHUYÊN 10KMLD, 

KLV: 48 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ: TC: 300”, một mặt ghi “g Bạc Giang Sơn 230116009”; 

- 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng trên mỗi khuyên đều khắc ký hiệu 

tương tự của nhãn hiệu “Louis Vuitton”. Hai khuyên được gắn chung nhãn phụ, trên 

nhãn một mặt ghi: “KHUYÊN 10K KOREA, KLV: 43 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ:  TC: 

300”, một mặt ghi “Vàng Bạc Giang Sơn K240704017”; 

- 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, trên mỗi khuyên 

đều khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Louis Vuitton”. Hai khuyên được gắn 



chung nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “KHUYÊN 10K LD, KLV: 62 Chỉ, KLĐ: 

Chỉ, TĐ: , TC: 350”, một mặt ghi “g Bạc Giang Sơn K230407011”; 

- 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng trên mỗi khuyên đều khắc ký hiệu 

tương tự của nhãn hiệu “Louis Vuitton”. Hai khuyên được gắn chung nhãn phụ, trên 

nhãn một mặt ghi: “KHUYÊN 10K KOREA, KLV: 48 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ:  TC: 

300”, một mặt ghi “Vàng Bạc Giang Sơn K240526004”; 

- 02 chiếc khuyên tai kim loại màu trắng trên mỗi khuyên đều khắc ký hiệu 

tương tự của nhãn hiệu “Louis Vuitton”. Hai khuyên được gắn chung nhãn phụ, trên 

nhãn một mặt ghi: “Vàng 10K Korea, KLV: 40 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TC: 300”, một mặt 

ghi “VÀNG BẠC GIANG SƠN ĐT: 0966767000 NSX: HL: 10K”; 

- 02 chiếc khuyên tai kim loại màu trắng trên mỗi khuyên đều khắc ký hiệu 

tương tự của nhãn hiệu “Louis Vuitton”. Hai khuyên được gắn chung nhãn phụ, trên 

nhãn một mặt ghi: “KHUYÊN 10K KOREA, KLV: 42 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ: TC: 

300”, một mặt ghi “Vàng Bạc Giang Sơn K231223007”; 

- 02 chiếc khuyên tai kim loại màu trắng có đính đá màu trắng, trên mỗi khuyên 

đều khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Louis Vuitton”. Hai khuyên được gắn 

chung nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “KHUYÊN 10K KOREA, KLV: 38 Chỉ, 

KLĐ: Chỉ, TĐ: TC: 300”, một mặt ghi “ng Bạc Giang Sơn K231128014”; 

- 02 chiếc khuyên tai kim loại màu trắng trên mỗi khuyên đều khắc ký hiệu 

tương tự của nhãn hiệu “Louis Vuitton”. Hai khuyên được gắn chung nhãn phụ, trên 

nhãn một mặt ghi: “KHUYÊN 10K KOREA, KLV: 43 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ:  TC: 

350”, một mặt ghi “g Bạc Giang Sơ K230504003”; 

- 01 chiếc lắc tay kim loại màu vàng có đính đá màu trắng được gắn liền, có 

khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Louis Vuitton”, được gắn nhãn phụ, trên nhãn 

một mặt ghi: “LẮC 10K korea, KLV: 164 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ:  TC: 480”, một mặt 

ghi “Vàng Bạc Giang Sơn L220312005”; 

- 01 chiếc lắc tay kim loại màu vàng có khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu 

“Louis Vuitton”. Có gắn nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “LẮC 10K KOREA, 

KLV: 139 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ: TC: 480”, một mặt ghi “g Bạc Giang Sơ L23021602”; 

- 01 chiếc lắc tay kim loại màu vàng có khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu 

“Louis Vuitton”, được gắn nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “Vàng 9999, KLV: 2 

Chỉ, KLĐ: TC:”, một mặt ghi “VÀNG BẠC GIANG SƠN ĐT: 0966767000 NSX: 

HL: 9999”; 

- 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, trên mỗi khuyên 

đều khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Dior”. Hai khuyên được gắn chung nhãn 

phụ, trên nhãn một mặt ghi: “KHUYÊN 10K KOREA, KLV: 57 Chỉ, KLĐ: TĐ: TC: 

300”, một mặt ghi “Vàng Bạc Giang Sơn K”.  

- Về án phí và quyền kháng cáo: Áp dụng các Điều 136, 331, 333 của Bộ luật 

tố tụng hình sự; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 
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Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng 

án phí, lệ phí Toà án:  

Buộc bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và tuyên quyền kháng cáo cho 

bị cáo và những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan theo quy định của pháp luật. 

Tại phiên tòa, bị cáo tiếp tục khai nhận hành vi phạm của mình. Nội dung khai 

báo của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, 

không có tình tiết gì mới; Bị cáo nhất trí với luận tội của đại diện Viện kiểm sát nhân 

dân thành phố Tuyên Quang, không có ý kiến tranh luận và cũng không có ý kiến gì 

để bào chữa cho hành vi phạm tội của mình.    

Kết thúc phần tranh luận, bị cáo nói lời sau cùng: bị cáo nhận thấy hành vi của 

mình là vi phạm pháp luật, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được hưởng 

mức án nhẹ nhất.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

[1] Tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng: Trong quá trình điều 

tra và truy tố, Điều tra viên và Kiểm sát viên đã thực hiện đúng quy định của Bộ luật 

tố tụng hình sự. Tại phiên tòa, Kiểm sát viên đã thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền 

hạn khi thực hành quyền công tố. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không 

có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người 

tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố 

tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Về hành vi phạm tội: Quá trình điều tra, truy tố cũng như tại phiên tòa sơ 

thẩm, bị cáo Tưởng Thị Thu G đều khai nhận hành vi phạm tội của mình, lời khai 

nhận tội của bị cáo phù hợp với các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, phù hợp vời thời 

gian, địa điểm phạm tội; phù hợp với các tài liệu, chứng cứ đã được thu thập lưu 

trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử thấy rằng: Bị cáo là người có năng lực trách 

nhiệm hình sự, nhận thức rõ việc mua bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu các sản phẩm 

trang sức nổi tiếng trên thế giới đang được bảo hộ tại Việt Nam với quy mô thương 

mại là vi phạm pháp luật, nên có đủ cơ sở kết luận: Hồi 15 giờ 15 phút ngày 

15/12/2024, tại địa điểm kinh doanh của Công ty TNHH MTV V thuộc tổ dân phố 

H, phường P, thành phố T, tỉnh Tuyên Quang; Tưởng Thị Thu G (cư trú tại địa chỉ 

trên) đã có hành vi Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp dưới hình thức kinh doanh 

70 (Bảy mươi) sản phẩm đồ trang sức giả mạo các nhãn hiệu Louis Vuitton, C, H4, 

D, G1, Saint L1 đang được bảo hộ tại Việt Nam, hàng hóa vi phạm có trị giá 

280.866.000 đồng (Hai trăm tám mươi triệu, tám trăm sáu mươi sáu nghìn đồng) 

nhằm mục đích bán kiếm lời.  

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20T%C6%B0%E1%BB%9Fng%20Th%E1%BB%8B%20Thu%20Giang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2026/4/1987%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%2008,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Phan%20Thi%E1%BA%BFt,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tuy%C3%AAn%20Quang,%20t%E1%BB%89nh%20Tuy%C3%AAn%20Quang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20MTV%20V%C3%A0ng%20b%E1%BA%A1c%20trang%20s%E1%BB%A9c%20Giang%20S%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20t%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%2008,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Phan%20Thi%E1%BA%BFt,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tuy%C3%AAn%20Quang,%20t%E1%BB%89nh%20Tuy%C3%AAn%20Quang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20t%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%2008,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Phan%20Thi%E1%BA%BFt,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tuy%C3%AAn%20Quang,%20t%E1%BB%89nh%20Tuy%C3%AAn%20Quang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20T%C6%B0%E1%BB%9Fng%20Th%E1%BB%8B%20Thu%20Giang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2026/4/1987%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%2008,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Phan%20Thi%E1%BA%BFt,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tuy%C3%AAn%20Quang,%20t%E1%BB%89nh%20Tuy%C3%AAn%20Quang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Chanel
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hermes
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Dior
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Gucci
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Saint%20Laurent


Bị cáo phạm tội với lỗi cố ý, nhận thức được hành vi của mình là vi phạm 

pháp luật, nhưng vì động cơ tư lợi bất chính, bị cáo đã cố ý thực hiện hành vi trên, 

vì vậy cáo trạng của VKSND thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang truy tố bị 

cáo về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” theo quy định tại khoản 1 Điều 

226 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng quy định pháp luật.  

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm 

đến sự quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp, gây thiệt hại về tài sản, ảnh 

hưởng đến quyền sở hữu công nghiệp, gây dư luận xấu trong nhân dân nên phải đưa 

ra xét xử nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Bị cáo đều xác nhận trong quá 

trình điều tra, truy tố bị cáo đã tự nguyện và thành khẩn khai báo về hành vi phạm 

tội của mình. Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tuyên Quang truy tố 

bị cáo về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” theo quy định tại khoản 1, Điều 

226 Bộ luật Hình sự là đúng người, đúng tội, không oan. Lời khai của bị cáo tại 

phiên toà phù hợp với lời khai của bị cáo trong giai đoạn điều tra, truy tố, phù hợp 

với các tài liệu, chứng cứ khác đã được thu thập lưu trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét 

xử thấy, có đủ căn cứ kết luận: Bị cáo Tưởng Thị Thu G phạm tội “Xâm phạm quyền 

sở hữu công nghiệp” Tội phạm và hình phạt quy định tại khoản 1, Điều 226 Bộ luật 

Hình sự.  

[3] Về nhân thân, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và hình 

phạt:  

- Về nhân thân: Bị cáo Tưởng Thị Thu G có nhân thân tốt, không có tiền án 

tiền sự; 

- Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng 

trách nhiệm hình sự. 

 - Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:  Bị cáo “Phạm tội lần đầu và thuộc 

trường hợp ít nghiêm trọng”. Quá trình điều tra, truy tố và xét xử bị cáo thành khẩn 

khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình. Bị cáo đây là các tình tiết 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i, điểm s, khoản 1 Điều 51 Bộ luật 

Hình sự. 

           [4] Về hình phạt: Trong vụ án này bị cáo phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp. Bị cáo 

nhận thức rõ việc mua bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu các sản phẩm trang sức nổi 

tiếng trên thế giới đang được bảo hộ tại Việt Nam với quy mô thương mại là vi phạm 

pháp luật, nhưng vì mục đích vụ lợi bị cáo vẫn bất chấp thực hiện thể hiện ý thức coi 

thường pháp luật. Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm 

đến quyền sở hữu công nghiệp của cá nhân, tổ chức đối với nhãn hiệu hàng hóa của 

người khác được bảo hộ tại Việt Nam, xâm phạm trật tự quản lý Nhà nước về lĩnh 

vực bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp. Vì vậy, để cải tạo giáo dục bị cáo trở thành 

người có ích cho gia đình, xã hội và giáo dục phòng ngừa tội phạm chung, cần có hình 

phạt nghiêm khắc, tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo đã thực hiện, để bị cáo 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20T%C6%B0%E1%BB%9Fng%20Th%E1%BB%8B%20Thu%20Giang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2026/4/1987%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%2008,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Phan%20Thi%E1%BA%BFt,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tuy%C3%AAn%20Quang,%20t%E1%BB%89nh%20Tuy%C3%AAn%20Quang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20T%C6%B0%E1%BB%9Fng%20Th%E1%BB%8B%20Thu%20Giang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2026/4/1987%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%2008,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Phan%20Thi%E1%BA%BFt,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tuy%C3%AAn%20Quang,%20t%E1%BB%89nh%20Tuy%C3%AAn%20Quang


nhận thức được hành vi phạm tội của mình, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, tu 

dưỡng rèn luyện bản thân. Tuy nhiên xét thấy bị cáo có nhân thân tốt, có lý lịch nơi 

cư trú rõ ràng; phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng xâm phạm trật tự 

quản lý kinh tế. Để thể hiện chính sách khoan hồng của Nhà nước, Hội đồng xét xử 

xét thấy không cần buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ mà 

áp dụng hình phạt tiền đối với bị cáo là phù hợp và để bị cáo thấy được sự khoan hồng 

của pháp luật. Căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi 

phạm tội, cũng như nhân thân bị cáo, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự HĐXX thấy mức hình phạt mà Kiểm sát viên đề nghị áp dụng đối với bị cáo 

là phù hợp nên cần chấp nhận. 

         - Về hình phạt bổ sung: Qua xem xét tính chất của vụ án, mức độ nguy hiểm 

cho xã hội của hành vi phạm tội, cũng như nhân thân, tình tiết tăng nặng và các tình 

tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, HĐXX thấy rằng hành vi phạm tội của bị cáo chỉ 

cần áp dụng hình phạt chính là hình phạt tiền cũng đủ điều kiện để giáo dục, răn đe 

cho bị cáo và công tác phòng ngừa tội phạm chung cho xã hội, đồng thời cũng thể 

hiện tinh thần nhân đạo của pháp luật. Do hình phạt chính được áp dụng đối với bị 

cáo là hình phạt tiền nên HĐXX không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền theo 

khoản 3 Điều 226 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo.  

          [5] Về trách nhiệm dân sự: Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan Công ty 

TNHH T3 (đại diện sở hữu công nghiệp theo ủy quyền của GUCCIO GUCCI S.P.A 

và YVES SAINT LAURENT trong việc thực thi bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt 

Nam) và Công ty L4 (đại diện sở hữu công nghiệp theo ủy quyền của CHRISTIAN 

DIOR COUTURE S.A trong việc thực thi bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam) 

không yêu cầu, đề nghị về dân sự. Công ty L3 (đại diện sở hữu công nghiệp theo ủy 

quyền của HERMES INTERNATIONAL trong việc thực thi bảo vệ quyền sở hữu 

trí tuệ tại Việt Nam), Công ty TNHH T2 (đại diện sở hữu công nghiệp theo ủy quyền 

của CHANEL trong việc thực thi bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam), Công 

ty TNHH S1.IP (là đại diện sở hữu công nghiệp theo ủy quyền của LOUIS 

VUITTON MALLETIER trong việc thực thi bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt 

Nam), hiện chưa có yêu cầu dân sự và sẽ tiến hành khởi kiện trong một vụ án dân sự 

khác để yêu cầu bồi thường thiệt hại trong trường hợp có đủ căn cứ để chứng minh 

thiệt hại do hành vi của Tưởng Thị Thu G gây ra, nên HĐXX không xem xét giải 

quyết trong vụ án này. 

 [6] Về vật chứng: Đối với các vật chứng bị thu giữ:  

           - 02 chiếc khuyên tai kim loại màu trắng đính đá màu trắng được gắn liền, 

trên mỗi khuyên đều khắc ký hiệu “YSL” tương tự của nhãn hiệu “Saint Laurent”. 

Hai khuyên được gắn chung nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi "KHUYÊN 10K 

KOREA, KLV: 93 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ: , TC: 350", một mặt ghi “àng Bạc G, 

K231128001”; 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20T%C6%B0%20v%E1%BA%A5n%20THB
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20T%C6%B0%20v%E1%BA%A5n%20THB
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Lu%E1%BA%ADt%20TNHH%20T&G
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Lu%E1%BA%ADt%20TNHH%20Th%E1%BA%AFng%20Ph%E1%BA%A1m%20&%20C%E1%BB%99ng%20s%E1%BB%B1
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20T%C6%B0%20V%E1%BA%A5n%20S%E1%BB%9F%20H%E1%BB%AFu%20Tr%C3%AD%20Tu%E1%BB%87%20IPT
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20S%E1%BB%9F%20h%E1%BB%AFu%20tr%C3%AD%20tu%E1%BB%87%20VINA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20S%E1%BB%9F%20h%E1%BB%AFu%20tr%C3%AD%20tu%E1%BB%87%20VINA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20T%C6%B0%E1%BB%9Fng%20Th%E1%BB%8B%20Thu%20Giang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2026/4/1987%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%2008,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Phan%20Thi%E1%BA%BFt,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tuy%C3%AAn%20Quang,%20t%E1%BB%89nh%20Tuy%C3%AAn%20Quang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20B%E1%BA%A1c%20Giang%20S%C6%A1n


       - 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng đính đá màu trắng, trên mỗi khuyên 

đều khắc ký hiệu “YSL” tương tự của nhãn hiệu “Saint Laurent”. Hai khuyên được 

gắn chung nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi "Vàng 10K Korea, KLV: 94 Chỉ, KLĐ, 

TC: 300", một mặt ghi “VÀNG BẠC GIANG SƠN ĐT: 0966767000, NSX: HL: 

10K”; 

      - 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng đính đá màu trắng, trên mỗi khuyên đều 

khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Chanel”. Hai khuyên được gắn chung nhãn 

phụ, trên nhãn một mặt ghi “Khuyên 10K LD, KLV: 67 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ: , TC: 

300”, một mặt ghi “Vàng Bạc Giang Sơn K240818002”; 

     - 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng có viền màu đen, trên mỗi khuyên đều 

khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Chanel”. Hai khuyên được gắn chung nhãn 

phụ, trên nhãn một mặt ghi: “KHUYÊN 10K KOREA, KLV: 46 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TC: 

350”, một mặt ghi “ng Bạc Giang Sơn K230222004”; 

     - 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng có gắn đá màu trắng, trên mỗi khuyên 

đều khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Chanel”. Hai khuyên được gắn chung 

nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “KHUYÊN 10K LD, KLV: 54 Chỉ, KLĐ: Chỉ, 

TĐ: TC: 30”, một mặt ghi “Vàng Bạc Giang Sơn K240413001”; 

      - 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng, trên mỗi khuyên đều khắc ký hiệu tương 

tự của nhãn hiệu “Chanel”. Hai khuyên được gắn chung nhãn phụ, trên nhãn một 

mặt ghi: “KHUYÊN 10K LD, KLV: 39 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ: TC: 300”, một mặt ghi 

“Vàng Bạc Giang Sơn K241213001”; 

      - 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng có viền trắng – vàng được gắn liền, trên 

mỗi khuyên đều khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Chanel”. Hai khuyên được 

gắn chung nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “Vàng 10K liên doanh, KLV: 43 Chỉ, 

KLĐ: Chỉ, TC: 300”, một mặt ghi “VÀNG BẠC GIANG SƠN, ĐT: 0966 767 000, 

NSX: , HL: 10K”; 

      - 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, trên mỗi khuyên 

đều khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Chanel”. Hai khuyên được gắn chung 

nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “khuyên 10K LD, KLV: 45 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ: , 

TC: 250”, một mặt ghi “Vàng Bạc Giang Sơn K220218037”; 

      - 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, trên mỗi khuyên 

đều khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Chanel”. Hai khuyên được gắn chung 

nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “KUYEEN 10K LD, KLV: 54 Chỉ, KLĐ: Chỉ, 

TĐ: TC: 300”, một mặt ghi “Vàng Bạc Giang Sơn K240704044”; 

      - 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, trên mỗi khuyên 

đều khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Chanel”. Hai khuyên được gắn chung 

nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “khuyên 10k KD, KLV: 51 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ: 

TC:250”, một mặt ghi “Vàng Bạc Giang Sơn K220218108”; 



       - 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng có đính đá màu trắng được gắn liền, 

trên mỗi khuyên đều khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Chanel”. Hai khuyên 

được gắn chung nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “Vàng 10K Korea, KLV: 40 Chỉ, 

KLĐ: TC:300”, một mặt ghi “VÀNG BẠC GIANG SƠN, ĐT: 0966 767 000, NSX, 

HL: 10K”; 

       - 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, trên mỗi khuyên 

đều  khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Chanel”. Hai khuyên được gắn chung 

nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “Vàng 10K Korea, KLV: 50 Chỉ, KLĐ: , TC:300”, 

một mặt ghi “VÀNG BẠC GIANG SƠN, ĐT: 0966 767 000, NSX, HL: 10K”; 

      - 01 mặt dây chuyền kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, có khắc ký hiệu 

tương tự của nhãn hiệu “Chanel”. Có gắn nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “MẶT 

10K LD, KLV: 43 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ: TC:250”, một mặt ghi “Vàng Bạc Giang Sơn 

M220513004”; 

       - 01 mặt dây chuyền kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, có khắc ký hiệu 

tương tự của nhãn hiệu “Chanel”, không gắn nhãn phụ; 

       - 01 mặt dây chuyền kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, có khắc ký hiệu 

tương tự của nhãn hiệu “Chanel”, không gắn nhãn phụ; 

      - 01 mặt dây chuyền kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, có khắc ký hiệu 

tương tự của nhãn hiệu “Chanel”. Có gắn nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “MẶT 

10k LD, KLV: 29 Chỉ, KLĐ:  Chỉ, TĐ: TC:200”, một mặt ghi “Vàng Bạc Giang Sơn 

M220219059”; 

      - 01 mặt dây chuyền kim loại màu vàng có đính đá màu trắng được gắn liền, có 

khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Chanel”, được gắn nhãn phụ, trên nhãn một 

mặt ghi: “MẶT 10K LD, KLV: 37 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ: TC:300”, một mặt ghi “Vàng 

Bạc Giang Sơn M240223001”; 

       - 01 mặt dây chuyền kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, có khắc ký hiệu 

tương tự của nhãn hiệu “Chanel”, được gắn nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “Vàng 

10K Korea, KLV: 79 Chỉ, KLĐ: , TC:350”, một mặt ghi “VÀNG BẠC GIANG 

SƠN, ĐT: 0966 767 000, NSX: , HL: 10K”; 

        - 01 mặt dây chuyền kim loại màu vàng có đính đá màu trắng được gắn liền, có 

khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Chanel”, được gắn nhãn phụ, trên nhãn một 

mặt ghi: “MẶT 10K KOREA, KLV: 135 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ: TC: 350”, một mặt 

ghi “g Bạc Giang Sơn M221126010”; 

       - 01 mặt dây chuyền kim loại màu vàng có đính đá màu trắng được gắn liền, có 

khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Chanel”, được gắn nhãn phụ, trên nhãn một 

mặt ghi: “MẶT 18K KOREA, KLV: 51 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ: TC: 280”, một mặt ghi 

“àng Bạc Giang Sơn M221101009”; 

      - 01 mặt dây chuyền kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, có khắc ký hiệu 

tương tự của nhãn hiệu “Chanel”, được gắn nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “MẶT 



18K KOREA, KLV: 50 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ: TC: 180”, một mặt ghi “Vàng Bạc 

Giang Sơn M220220066”; 

      - 01 mặt dây chuyền kim loại màu trắng có đính đá màu trắng, có khắc ký hiệu 

tương tự của nhãn hiệu “Chanel”, được gắn nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “MẶT 

18K ITALYA, KLV: 113 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ:6 780, TC:”, một mặt ghi “àng Bạc 

Giang Sơn M231128001”; 

       - 02 chiếc khuyên tai kim loại màu trắng có đính đá màu trắng, trên mỗi khuyên 

đều khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Chanel”. Hai khuyên được gắn chung 

nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “Khuyên 10K korea, KLV: 83 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ: 

TC: 280”, một mặt ghi “Vàng Bạc Giang Sơn K220219006”; 

      - 02 chiếc khuyên tai kim loại màu trắng có đính đá màu trắng, trên mỗi khuyên 

đều khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Chanel”. Hai khuyên được gắn chung 

nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “KHUYÊN 10K KOREA, KLV: 60 Chỉ, KLĐ: 

Chỉ, TĐ: TC: 300”, một mặt ghi “Vàng Bạc Giang Sơn K241020003”; 

      - 01 dây chuyền kim loại màu trắng gồm các chữ cái xếp thành chữ “CHANEL” 

được gắn với nhau bằng mắt xích, trên mặt các chữ cái có đính đá màu trắng được 

gắn liền và khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Chanel”, không gắn nhãn phụ; 

     - 01 chiếc lắc tay kim loại màu trắng gồm các chữ cái xếp thành chữ “CHANEL” 

được gắn với nhau bằng mắt xích, trên mặt các chữ cái có đính đá màu trắng, có 

khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Chanel”, không gắn nhãn phụ; 

     - 01 chiếc dây chuyền kim loại màu vàng, trên mặt dây chuyền màu vàng có đính 

đá màu trắng, có gắn ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Chanel”, được gắn nhãn phụ, 

trên nhãn một mặt ghi: “DÂY 10K KOREA, KLV: 101 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ: , TC: 

430”, một mặt ghi “Vàng Bạc Giang Sơn D241017013”; 

     - 01 dây lắc tay kim loại màu vàng, có gắn ký hiệu tương tự của nhãn hiệu 

“Chanel”, được gắn nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “LẮC 9999, KLV: 1 Chỉ, 

KLĐ: Chỉ, TĐ: , TC: 530”, một mặt ghi “g Bạc Giang Sơn L230208007”; 

    - 01 chiếc nhẫn kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, có khắc ký hiệu tương 

tự của nhãn hiệu “Chanel”, không gắn nhãn phụ; 

    - 01 chiếc nhẫn kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, có khắc ký hiệu tương 

tự của nhãn hiệu “Chanel”, được gắn nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “NHẪN 

9999, KLV: 0,5 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ:  TC: 280”, một mặt ghi “g Bạc Giang Sơn 

N230115037”; 

     - 01 chiếc nhẫn kim loại màu vàng có gắn ký hiệu tương tự của nhãn hiệu 

“Chanel” và khắc chữ “CHANEL”, không gắn nhãn phụ; 

     - 01 chiếc nhẫn kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, có khắc ký hiệu tương 

tự của nhãn hiệu “Chanel”, được gắn nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “NHẪN 10K 



LD, KLV: 48 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ:  TC: 300”, một mặt ghi “Vàng Bạc Giang Sơn 

N240320009”; 

    - 01 chiếc nhẫn kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, có khắc ký hiệu tương 

tự của nhãn hiệu “Chanel”, được gắn nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “NHẪN 19K 

LD, KLV: 50 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ:  TC: 250”, một mặt ghi “Vàng Bạc Giang Sơn 

N220224085”; 

    - 01 chiếc lắc tay kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, có khắc ký hiệu tương 

tự của nhãn hiệu “Chanel”, được gắn nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “LẮC 10K 

KOREA, KLV: 240 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ:   TC: 480”, một mặt ghi “Vàng Bạc Giang 

Sơn L230815002”; 

    - 01 chiếc lắc tay kim loại màu vàng có khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu 

“Chanel”,    được gắn nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “LẮC 24K, KLV: 200 Chỉ, 

KLĐ: Chỉ, TĐ:  TC: 1 300”, một mặt ghi “Vàng Bạc Giang Sơn L220306005”; 

    - 01 chiếc lắc tay kim loại màu vàng có khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu 

“Chanel”, được gắn nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “LẮC 24K, KLV: 200 Chỉ, 

KLĐ: Chỉ, TĐ: TC: 1 300”, một mặt ghi “Vàng Bạc Giang Sơn L220306007”; 

    - 01 chiếc lắc tay kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, có khắc ký hiệu tương 

tự của nhãn hiệu “Chanel”, được gắn nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “LẮC 9999, 

KLV: 3 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ:  TC: 980”, một mặt ghi “g Bạc Giang Sơn 

L230115014”; 

    - 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, trên mỗi khuyên 

đều khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Gucci”. Hai khuyên được gắn chung nhãn 

phụ, trên nhãn một mặt ghi: “KHUYÊN 10K KOREA, KLV: 43 Chỉ, KLĐ: Chỉ, 

TĐ: TC: 300” một mặt ghi “Vàng Bạc Giang Sơn K”; 

     - 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng và màu trắng, trên mỗi khuyên đều khắc 

ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Gucci”. Hai khuyên được gắn chung nhãn phụ, trên 

nhãn một mặt ghi: “KHUYÊN 10K KOREA, KLV: 35 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ:  TC: 

300” một mặt ghi “g Bạc Giang Sơn 230116028”; 

     - 02 mặt dây chuyền kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, trên mỗi mặt đều 

khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Gucci”, không gắn nhãn phụ; 

     - 01 chiếc mặt dây chuyền kim loại màu vàng, có khắc ký hiệu tương tự của nhãn 

hiệu “Gucci”, không gắn nhãn phụ; 

      - 01 mặt dây chuyền kim loại màu trắng có đính đá màu trắng được gắn liền, có 

khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Hermes”, được gắn nhãn phụ, trên nhãn một 

mặt ghi: “Vàng 10K Korea, KLV: 76 chỉ, KLĐ: TC: 350”, một mặt ghi “VÀNG 

BẠC GIANG SƠN, ĐT: 0966 767 000, NSX:  HL: 10K”; 

      - 01 mặt dây chuyền kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, có khắc ký hiệu 

tương tự của nhãn hiệu “Hermes”, được gắn nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “Vàng 
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10K Korea, KLV: 96 chỉ, KLĐ: TC: 350”, một mặt ghi “VÀNG BẠC GIANG SƠN, 

ĐT: 0966 767 000, NSX: , HL: 10K”; 

        - 01 mặt dây chuyền kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, có khắc ký hiệu 

tương tự của nhãn hiệu “Hermes”, được gắn nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “MẶT 

10K KOREA, KLV: 81 chỉ, KLĐ: chỉ, TĐ:  TC: 300”, một mặt ghi “g Bạc Giang 

Sơn M221126006”; 

      - 01 mặt dây chuyền kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, có khắc ký hiệu 

tương tự của nhãn hiệu “Hermes”, được gắn nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “MẶT 

10K LD, KLV: 18 chỉ, KLĐ: chỉ, TĐ:  TC: 280”, một mặt ghi “Vàng Bạc Giang Sơn 

M240316002”; 

     - 01 mặt dây chuyền kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, có khắc ký hiệu 

tương tự của nhãn hiệu “Hermes”, được gắn nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “MẶT 

10K LD, KLV: 53 chỉ, KLĐ: chỉ, TĐ:  TC: 300”, một mặt ghi “Vàng Bạc Giang Sơn 

M240218001”; 

     - 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng có đính đá màu trắng được gắn liền, trên 

mỗi khuyên đều khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Hermes”. Hai khuyên được 

gắn chung nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “Khuyên 10K LD, KLV: 48 Chỉ, KLĐ: 

Chỉ, TĐ:  TC: 300”, một mặt ghi “Vàng Bạc Giang Sơn K240709014”; 

     - 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng có đính đá màu trắng được gắn liền, trên 

mỗi khuyên đều khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Hermes”. Hai khuyên được 

gắn chung nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “KHUYÊN 9999, KLV: 0,5 chỉ, KLĐ: 

chỉ, TĐ: , TC: 280”, một mặt ghi “Bạc Giang Sơ 230120013”; 

     - 02 chiếc khuyên tai kim loại màu trắng có đính đá màu trắng được gắn liền, trên 

mỗi khuyên đều khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Hermes”. Hai khuyên được 

gắn chung nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “KHUYÊN 10K Korea, KLV: 66 Chỉ, 

KLĐ: Chỉ,TĐ: TC: 300”, một mặt ghi “Vàng Bạc Giang Sơn K240704007”; 

     - 01 chiếc nhẫn kim loại màu vàng có đính đá màu trắng được gắn liền, có khắc 

ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Hermes”, được gắn nhãn phụ, trên nhãn một mặt 

ghi: “NHẪN 10K LD, KLV: 56 chỉ, KLĐ: chỉ, TĐ:  TC: 300”, một mặt ghi “Vàng 

Bạc Giang Sơn N24032007”; 

     - 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, trên mỗi khuyên 

đều khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Dior”. Hai khuyên được gắn chung nhãn 

phụ, trên nhãn một mặt ghi: “50 Chỉ, Chỉ, TC: 300”, một mặt ghi “Bạc Giang Sơn 

240925005”; 

      - 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng có đính đá màu trắng được gắn liền, 

trên mỗi khuyên đều khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Dior”. Hai khuyên được 

gắn chung nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “Vàng 9999, KLV: 0,5 Chỉ, KLĐ: TC:”, 

một mặt ghi “VÀNG BẠC GIANG SƠN, ĐT: 0966 767 000, NSX: HL: 9999”; 



      - 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng có đính đá màu trắng được gắn liền, 

trên mỗi khuyên đều khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Dior”. Hai khuyên được 

gắn chung nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “KHUYÊN 10K KOREA, KLV: 57 

Chỉ, KLĐ: , TĐ: ,TC: 300”, một mặt ghi “Vàng Bạc Giang Sơn K240927001”; 

       - 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, trên mỗi khuyên 

đều khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Dior”. Hai khuyên được gắn chung nhãn 

phụ, trên nhãn một mặt ghi: “VÀNG 10K KOREA, KLV: 59 Chỉ, KLĐ: TC: 300”, 

một mặt ghi “VÀNG BẠC GIANG SƠN ĐT: 0966767000 NSX:  HL: 10K”; 

        - 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng, trên mỗi khuyên đều khắc ký hiệu 

tương tự của nhãn hiệu “Dior”. Hai khuyên được gắn chung nhãn phụ, trên nhãn một 

mặt ghi: “KHUYÊN 10K KOREA, KLV: 25 Chỉ, KLĐ: , TĐ: TC: 300”, một mặt 

ghi “Bạc Giang Sơn 230116032”; 

        - 01 mặt dây chuyền kim loại màu vàng có khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu 

“Dior”, được gắn nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “MẶT 10K LD, KLV: 24 Chỉ, 

KLĐ: , TĐ: TC: 300”, một mặt ghi “Bạc Giang Sơn 221015014”; 

         - 01 lắc tay kim loại màu vàng có khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Dior”, 

được gắn nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “LẮC 10K KOREA, KLV: 37 Chỉ, KLĐ: 

Chỉ, TĐ: TC: 430”, một mặt ghi “àng Bạc Giang Sơn L221011055”; 

        - 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng có đính đá màu trắng được gắn liền, 

trên mỗi khuyên đều khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Louis Vuitton”, không 

gắn nhãn phụ; 

        - 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng có đính đá màu trắng được gắn liền, 

trên mỗi khuyên đều khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Louis Vuitton”. Hai 

khuyên được gắn chung nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “KHUYÊN 10KMLD, 

KLV: 48 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ: TC: 300”, một mặt ghi “g Bạc Giang Sơn 230116009”; 

        - 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng trên mỗi khuyên đều khắc ký hiệu 

tương tự của nhãn hiệu “Louis Vuitton”. Hai khuyên được gắn chung nhãn phụ, trên 

nhãn một mặt ghi: “KHUYÊN 10K KOREA, KLV: 43 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ:  TC: 

300”, một mặt ghi “Vàng Bạc Giang Sơn K240704017”; 

- 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, trên mỗi khuyên đều 

khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Louis Vuitton”. Hai khuyên được gắn chung 

nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “KHUYÊN 10K LD, KLV: 62 Chỉ, KLĐ: Chỉ, 

TĐ: , TC: 350”, một mặt ghi “g Bạc Giang Sơn K230407011”; 

- 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng trên mỗi khuyên đều khắc ký hiệu tương tự 

của nhãn hiệu “Louis Vuitton”. Hai khuyên được gắn chung nhãn phụ, trên nhãn 

một mặt ghi: “KHUYÊN 10K KOREA, KLV: 48 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ:  TC: 300”, 

một mặt ghi “Vàng Bạc Giang Sơn K240526004”; 

        - 02 chiếc khuyên tai kim loại màu trắng trên mỗi khuyên đều khắc ký hiệu 

tương tự của nhãn hiệu “Louis Vuitton”. Hai khuyên được gắn chung nhãn phụ, trên 



nhãn một mặt ghi: “Vàng 10K Korea, KLV: 40 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TC: 300”, một mặt 

ghi “VÀNG BẠC GIANG SƠN ĐT: 0966767000 NSX: HL: 10K”; 

         - 02 chiếc khuyên tai kim loại màu trắng trên mỗi khuyên đều khắc ký hiệu 

tương tự của nhãn hiệu “Louis Vuitton”. Hai khuyên được gắn chung nhãn phụ, trên 

nhãn một mặt ghi: “KHUYÊN 10K KOREA, KLV: 42 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ: TC: 

300”, một mặt ghi “Vàng Bạc Giang Sơn K231223007”; 

- 02 chiếc khuyên tai kim loại màu trắng có đính đá màu trắng, trên mỗi khuyên đều 

khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Louis Vuitton”. Hai khuyên được gắn chung 

nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “KHUYÊN 10K KOREA, KLV: 38 Chỉ, KLĐ: 

Chỉ, TĐ: TC: 300”, một mặt ghi “ng Bạc Giang Sơn K231128014”; 

- 02 chiếc khuyên tai kim loại màu trắng trên mỗi khuyên đều khắc ký hiệu tương tự 

của nhãn hiệu “Louis Vuitton”. Hai khuyên được gắn chung nhãn phụ, trên nhãn 

một mặt ghi: “KHUYÊN 10K KOREA, KLV: 43 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ:  TC: 350”, 

một mặt ghi “g Bạc Giang Sơ K230504003”; 

- 01 chiếc lắc tay kim loại màu vàng có đính đá màu trắng được gắn liền, có khắc ký 

hiệu tương tự của nhãn hiệu “Louis Vuitton”, được gắn nhãn phụ, trên nhãn một mặt 

ghi: “LẮC 10K korea, KLV: 164 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ:  TC: 480”, một mặt ghi “Vàng 

Bạc Giang Sơn L220312005”; 

- 01 chiếc lắc tay kim loại màu vàng có khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Louis 

Vuitton”. Có gắn nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “LẮC 10K KOREA, KLV: 139 

Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ: TC: 480”, một mặt ghi “g Bạc Giang Sơ L23021602”; 

          - 01 chiếc lắc tay kim loại màu vàng có khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu 

“Louis Vuitton”, được gắn nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “Vàng 9999, KLV: 2 

Chỉ, KLĐ: TC:”, một mặt ghi “VÀNG BẠC GIANG SƠN ĐT: 0966767000 NSX: 

HL: 9999”; 

          - 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, trên mỗi khuyên 

đều khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Dior”. Hai khuyên được gắn chung nhãn 

phụ, trên nhãn một mặt ghi: “KHUYÊN 10K KOREA, KLV: 57 Chỉ, KLĐ: TĐ: TC: 

300”, một mặt ghi “Vàng Bạc Giang Sơn K”.  

          Là các tang vật của vụ án, có giá trị sử dụng nên HĐXX quyết định tịch thu 

sung vào ngân sách nhà nước. 

          [7] Về án phí và quyền kháng cáo: 

  - Về án phí: Căn cứ vào Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự: Buộc bị cáo 

Tưởng Thị Thu G phải chịu án phí hình sự sơ thẩm. 

- Về quyền kháng cáo: Căn cứ các Điều 331, 333 Bộ luật tố tụng hình sự: Bị 

cáo, những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm 

theo quy định của pháp luật.  

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20V%C3%A0ng%20B%E1%BA%A1c%20Giang%20S%C6%A1n%20K230929001
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20T%C6%B0%E1%BB%9Fng%20Th%E1%BB%8B%20Thu%20Giang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2026/4/1987%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%2008,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Phan%20Thi%E1%BA%BFt,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tuy%C3%AAn%20Quang,%20t%E1%BB%89nh%20Tuy%C3%AAn%20Quang


[8] Đối với anh Nguyễn Thái B là người được Tưởng Thị Thu G thuê gia 

công, làm mới các sản phẩm trang sức do G thu mua của người dân nhưng không 

biết việc G kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu nên không xem xét, xử lý. 

           [9] Đối với Nguyễn Thu H5, Nguyễn Thị Mỹ L2 được Tưởng Thị Thu G thuê 

bán hàng nhưng không biết, không tham gia vào việc thu mua, kinh doanh hàng hóa 

giả mạo nhãn hiệu của G nên không xem xét, xử lý. 

            [10] Đối với những người dân đã bán 70 sản phẩm đồ trang sức giả mạo nhãn 

hiệu Louis Vuitton, C, H4, D, G1, Saint L1 nêu trên cho Tưởng Thị Thu G nhưng 

không xác định được tên, tuổi, địa chỉ nên không có căn cứ điều tra, xử lý. 

  

Vì các lẽ trên,        
QUYẾT ĐỊNH:  

  

  1. Căn cứ vào: Khoản 1, Điều 226 Bộ luật Hình sự.  

Tuyên bố: Bị cáo Tưởng Thị Thu G phạm tội: Xâm phạm quyền sở hữu Công nghiệp. 

2. Căn cứ vào: Khoản 1, Điều 226; điểm i, điểm s, khoản 1, Điều 51; Điều 35 Bộ 

luật hình sự. 

Xử phạt: Bị cáo Tưởng Thị Thu G số tiền 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng) 

để sung vào ngân sách nhà nước. 

3. Căn cứ vào Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự. 

          Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước: 

          - 02 chiếc khuyên tai kim loại màu trắng đính đá màu trắng được gắn liền, trên 

mỗi khuyên đều khắc ký hiệu “YSL” tương tự của nhãn hiệu “Saint Laurent”. Hai 

khuyên được gắn chung nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi "KHUYÊN 10K KOREA, 

KLV: 93 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ: , TC: 350", một mặt ghi “àng Bạc G, K231128001”; 

- 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng đính đá màu trắng, trên mỗi khuyên 

đều khắc ký hiệu “YSL” tương tự của nhãn hiệu “Saint Laurent”. Hai khuyên được 

gắn chung nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi "Vàng 10K Korea, KLV: 94 Chỉ, KLĐ, 

TC: 300", một mặt ghi “VÀNG BẠC GIANG SƠN ĐT: 0966767000, NSX: HL: 

10K”; 

- 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng đính đá màu trắng, trên mỗi khuyên 

đều khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Chanel”. Hai khuyên được gắn chung 

nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi “Khuyên 10K LD, KLV: 67 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ: , 

TC: 300”, một mặt ghi “Vàng Bạc Giang Sơn K240818002”; 

- 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng có viền màu đen, trên mỗi khuyên 

đều khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Chanel”. Hai khuyên được gắn chung 
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20T%C6%B0%E1%BB%9Fng%20Th%E1%BB%8B%20Thu%20Giang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2026/4/1987%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%2008,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Phan%20Thi%E1%BA%BFt,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tuy%C3%AAn%20Quang,%20t%E1%BB%89nh%20Tuy%C3%AAn%20Quang
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20T%C6%B0%E1%BB%9Fng%20Th%E1%BB%8B%20Thu%20Giang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2026/4/1987%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%2008,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Phan%20Thi%E1%BA%BFt,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tuy%C3%AAn%20Quang,%20t%E1%BB%89nh%20Tuy%C3%AAn%20Quang
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nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “KHUYÊN 10K KOREA, KLV: 46 Chỉ, KLĐ: 

Chỉ, TC: 350”, một mặt ghi “ng Bạc Giang Sơn K230222004”; 

- 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng có gắn đá màu trắng, trên mỗi khuyên 

đều khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Chanel”. Hai khuyên được gắn chung 

nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “KHUYÊN 10K LD, KLV: 54 Chỉ, KLĐ: Chỉ, 

TĐ: TC: 30”, một mặt ghi “Vàng Bạc Giang Sơn K240413001”; 

- 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng, trên mỗi khuyên đều khắc ký hiệu 

tương tự của nhãn hiệu “Chanel”. Hai khuyên được gắn chung nhãn phụ, trên nhãn 

một mặt ghi: “KHUYÊN 10K LD, KLV: 39 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ: TC: 300”, một mặt 

ghi “Vàng Bạc Giang Sơn K241213001”; 

- 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng có viền trắng – vàng được gắn liền, 

trên mỗi khuyên đều khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Chanel”. Hai khuyên 

được gắn chung nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “Vàng 10K liên doanh, KLV: 43 

Chỉ, KLĐ: Chỉ, TC: 300”, một mặt ghi “VÀNG BẠC GIANG SƠN, ĐT: 0966 767 

000, NSX: , HL: 10K”; 

- 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, trên mỗi khuyên 

đều khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Chanel”. Hai khuyên được gắn chung 

nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “khuyên 10K LD, KLV: 45 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ: , 

TC: 250”, một mặt ghi “Vàng Bạc Giang Sơn K220218037”; 

- 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, trên mỗi khuyên 

đều khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Chanel”. Hai khuyên được gắn chung 

nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “KUYEEN 10K LD, KLV: 54 Chỉ, KLĐ: Chỉ, 

TĐ: TC: 300”, một mặt ghi “Vàng Bạc Giang Sơn K240704044”; 

- 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, trên mỗi khuyên 

đều khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Chanel”. Hai khuyên được gắn chung 

nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “khuyên 10k KD, KLV: 51 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ: 

TC:250”, một mặt ghi “Vàng Bạc Giang Sơn K220218108”; 

- 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng có đính đá màu trắng được gắn liền, 

trên mỗi khuyên đều khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Chanel”. Hai khuyên 

được gắn chung nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “Vàng 10K Korea, KLV: 40 Chỉ, 

KLĐ: TC:300”, một mặt ghi “VÀNG BẠC GIANG SƠN, ĐT: 0966 767 000, NSX, 

HL: 10K”; 

- 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, trên mỗi khuyên 

đều khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Chanel”. Hai khuyên được gắn chung 

nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “Vàng 10K Korea, KLV: 50 Chỉ, KLĐ: , TC:300”, 

một mặt ghi “VÀNG BẠC GIANG SƠN, ĐT: 0966 767 000, NSX, HL: 10K”; 

- 01 mặt dây chuyền kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, có khắc ký hiệu 

tương tự của nhãn hiệu “Chanel”. Có gắn nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “MẶT 



10K LD, KLV: 43 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ: TC:250”, một mặt ghi “Vàng Bạc Giang Sơn 

M220513004”; 

- 01 mặt dây chuyền kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, có khắc ký hiệu 

tương tự của nhãn hiệu “Chanel”, không gắn nhãn phụ; 

- 01 mặt dây chuyền kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, có khắc ký hiệu 

tương tự của nhãn hiệu “Chanel”, không gắn nhãn phụ; 

- 01 mặt dây chuyền kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, có khắc ký hiệu 

tương tự của nhãn hiệu “Chanel”. Có gắn nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “MẶT 

10k LD, KLV: 29 Chỉ, KLĐ:  Chỉ, TĐ: TC:200”, một mặt ghi “Vàng Bạc Giang Sơn 

M220219059”; 

- 01 mặt dây chuyền kim loại màu vàng có đính đá màu trắng được gắn liền, 

có khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Chanel”, được gắn nhãn phụ, trên nhãn một 

mặt ghi: “MẶT 10K LD, KLV: 37 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ: TC:300”, một mặt ghi “Vàng 

Bạc Giang Sơn M240223001”; 

- 01 mặt dây chuyền kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, có khắc ký hiệu 

tương tự của nhãn hiệu “Chanel”, được gắn nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “Vàng 

10K Korea, KLV: 79 Chỉ, KLĐ: , TC:350”, một mặt ghi “VÀNG BẠC GIANG 

SƠN, ĐT: 0966 767 000, NSX: , HL: 10K”; 

- 01 mặt dây chuyền kim loại màu vàng có đính đá màu trắng được gắn liền, 

có khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Chanel”, được gắn nhãn phụ, trên nhãn một 

mặt ghi: “MẶT 10K KOREA, KLV: 135 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ: TC: 350”, một mặt 

ghi “g Bạc Giang Sơn M221126010”; 

- 01 mặt dây chuyền kim loại màu vàng có đính đá màu trắng được gắn liền, 

có khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Chanel”, được gắn nhãn phụ, trên nhãn một 

mặt ghi: “MẶT 18K KOREA, KLV: 51 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ: TC: 280”, một mặt ghi 

“àng Bạc Giang Sơn M221101009”; 

- 01 mặt dây chuyền kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, có khắc ký hiệu 

tương tự của nhãn hiệu “Chanel”, được gắn nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “MẶT 

18K KOREA, KLV: 50 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ: TC: 180”, một mặt ghi “Vàng Bạc 

Giang Sơn M220220066”; 

- 01 mặt dây chuyền kim loại màu trắng có đính đá màu trắng, có khắc ký hiệu 

tương tự của nhãn hiệu “Chanel”, được gắn nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “MẶT 

18K ITALYA, KLV: 113 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ:6 780, TC:”, một mặt ghi “àng Bạc 

Giang Sơn M231128001”; 

- 02 chiếc khuyên tai kim loại màu trắng có đính đá màu trắng, trên mỗi 

khuyên đều khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Chanel”. Hai khuyên được gắn 

chung nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “Khuyên 10K korea, KLV: 83 Chỉ, KLĐ: 

Chỉ, TĐ: TC: 280”, một mặt ghi “Vàng Bạc Giang Sơn K220219006”; 



- 02 chiếc khuyên tai kim loại màu trắng có đính đá màu trắng, trên mỗi 

khuyên đều khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Chanel”. Hai khuyên được gắn 

chung nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “KHUYÊN 10K KOREA, KLV: 60 Chỉ, 

KLĐ: Chỉ, TĐ: TC: 300”, một mặt ghi “Vàng Bạc Giang Sơn K241020003”; 

- 01 dây chuyền kim loại màu trắng gồm các chữ cái xếp thành chữ 

“CHANEL” được gắn với nhau bằng mắt xích, trên mặt các chữ cái có đính đá màu 

trắng được gắn liền và khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Chanel”, không gắn 

nhãn phụ; 

- 01 chiếc lắc tay kim loại màu trắng gồm các chữ cái xếp thành chữ 

“CHANEL” được gắn với nhau bằng mắt xích, trên mặt các chữ cái có đính đá màu 

trắng, có khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Chanel”, không gắn nhãn phụ; 

- 01 chiếc dây chuyền kim loại màu vàng, trên mặt dây chuyền màu vàng có 

đính đá màu trắng, có gắn ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Chanel”, được gắn nhãn 

phụ, trên nhãn một mặt ghi: “DÂY 10K KOREA, KLV: 101 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ: , 

TC: 430”, một mặt ghi “Vàng Bạc Giang Sơn D241017013”; 

- 01 dây lắc tay kim loại màu vàng, có gắn ký hiệu tương tự của nhãn hiệu 

“Chanel”, được gắn nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “LẮC 9999, KLV: 1 Chỉ, 

KLĐ: Chỉ, TĐ: , TC: 530”, một mặt ghi “g Bạc Giang Sơn L230208007”; 

- 01 chiếc nhẫn kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, có khắc ký hiệu 

tương tự của nhãn hiệu “Chanel”, không gắn nhãn phụ; 

- 01 chiếc nhẫn kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, có khắc ký hiệu 

tương tự của nhãn hiệu “Chanel”, được gắn nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: 

“NHẪN 9999, KLV: 0,5 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ:  TC: 280”, một mặt ghi “g Bạc Giang 

Sơn N230115037”; 

- 01 chiếc nhẫn kim loại màu vàng có gắn ký hiệu tương tự của nhãn hiệu 

“Chanel” và khắc chữ “CHANEL”, không gắn nhãn phụ; 

- 01 chiếc nhẫn kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, có khắc ký hiệu 

tương tự của nhãn hiệu “Chanel”, được gắn nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: 

“NHẪN 10K LD, KLV: 48 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ:  TC: 300”, một mặt ghi “Vàng Bạc 

Giang Sơn N240320009”; 

- 01 chiếc nhẫn kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, có khắc ký hiệu 

tương tự của nhãn hiệu “Chanel”, được gắn nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: 

“NHẪN 19K LD, KLV: 50 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ:  TC: 250”, một mặt ghi “Vàng Bạc 

Giang Sơn N220224085”; 

- 01 chiếc lắc tay kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, có khắc ký hiệu 

tương tự của nhãn hiệu “Chanel”, được gắn nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “LẮC 

10K KOREA, KLV: 240 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ:   TC: 480”, một mặt ghi “Vàng Bạc 

Giang Sơn L230815002”; 



- 01 chiếc lắc tay kim loại màu vàng có khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu 

“Chanel”, được gắn nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “LẮC 24K, KLV: 200 Chỉ, 

KLĐ: Chỉ, TĐ:  TC: 1 300”, một mặt ghi “Vàng Bạc Giang Sơn L220306005”; 

- 01 chiếc lắc tay kim loại màu vàng có khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu 

“Chanel”, được gắn nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “LẮC 24K, KLV: 200 Chỉ, 

KLĐ: Chỉ, TĐ: TC: 1 300”, một mặt ghi “Vàng Bạc Giang Sơn L220306007”; 

- 01 chiếc lắc tay kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, có khắc ký hiệu 

tương tự của nhãn hiệu “Chanel”, được gắn nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “LẮC 

9999, KLV: 3 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ:  TC: 980”, một mặt ghi “g Bạc Giang Sơn 

L230115014”; 

- 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, trên mỗi khuyên 

đều khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Gucci”. Hai khuyên được gắn chung nhãn 

phụ, trên nhãn một mặt ghi: “KHUYÊN 10K KOREA, KLV: 43 Chỉ, KLĐ: Chỉ, 

TĐ: TC: 300” một mặt ghi “Vàng Bạc Giang Sơn K”; 

- 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng và màu trắng, trên mỗi khuyên đều 

khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Gucci”. Hai khuyên được gắn chung nhãn phụ, 

trên nhãn một mặt ghi: “KHUYÊN 10K KOREA, KLV: 35 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ:  TC: 

300” một mặt ghi “g Bạc Giang Sơn 230116028”; 

- 02 mặt dây chuyền kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, trên mỗi mặt 

đều khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Gucci”, không gắn nhãn phụ; 

- 01 chiếc mặt dây chuyền kim loại màu vàng, có khắc ký hiệu tương tự của 

nhãn hiệu “Gucci”, không gắn nhãn phụ; 

- 01 mặt dây chuyền kim loại màu trắng có đính đá màu trắng được gắn liền, 

có khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Hermes”, được gắn nhãn phụ, trên nhãn 

một mặt ghi: “Vàng 10K Korea, KLV: 76 chỉ, KLĐ: TC: 350”, một mặt ghi “VÀNG 

BẠC GIANG SƠN, ĐT: 0966 767 000, NSX:  HL: 10K”; 

- 01 mặt dây chuyền kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, có khắc ký hiệu 

tương tự của nhãn hiệu “Hermes”, được gắn nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “Vàng 

10K Korea, KLV: 96 chỉ, KLĐ: TC: 350”, một mặt ghi “VÀNG BẠC GIANG SƠN, 

ĐT: 0966 767 000, NSX: , HL: 10K”; 

- 01 mặt dây chuyền kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, có khắc ký hiệu 

tương tự của nhãn hiệu “Hermes”, được gắn nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “MẶT 

10K KOREA, KLV: 81 chỉ, KLĐ: chỉ, TĐ:  TC: 300”, một mặt ghi “g Bạc Giang 

Sơn M221126006”; 

- 01 mặt dây chuyền kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, có khắc ký hiệu 

tương tự của nhãn hiệu “Hermes”, được gắn nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “MẶT 

10K LD, KLV: 18 chỉ, KLĐ: chỉ, TĐ:  TC: 280”, một mặt ghi “Vàng Bạc Giang Sơn 

M240316002”; 
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- 01 mặt dây chuyền kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, có khắc ký hiệu 

tương tự của nhãn hiệu “Hermes”, được gắn nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “MẶT 

10K LD, KLV: 53 chỉ, KLĐ: chỉ, TĐ:  TC: 300”, một mặt ghi “Vàng Bạc Giang Sơn 

M240218001”; 

- 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng có đính đá màu trắng được gắn liền, 

trên mỗi khuyên đều khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Hermes”. Hai khuyên 

được gắn chung nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “Khuyên 10K LD, KLV: 48 Chỉ, 

KLĐ: Chỉ, TĐ:  TC: 300”, một mặt ghi “Vàng Bạc Giang Sơn K240709014”; 

- 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng có đính đá màu trắng được gắn liền, 

trên mỗi khuyên đều khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Hermes”. Hai khuyên 

được gắn chung nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “KHUYÊN 9999, KLV: 0,5 chỉ, 

KLĐ: chỉ, TĐ: , TC: 280”, một mặt ghi “Bạc Giang Sơ 230120013”; 

- 02 chiếc khuyên tai kim loại màu trắng có đính đá màu trắng được gắn liền, 

trên mỗi khuyên đều khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Hermes”. Hai khuyên 

được gắn chung nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “KHUYÊN 10K Korea, KLV: 66 

Chỉ, KLĐ: Chỉ,TĐ: TC: 300”, một mặt ghi “Vàng Bạc Giang Sơn K240704007”; 

- 01 chiếc nhẫn kim loại màu vàng có đính đá màu trắng được gắn liền, có 

khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Hermes”, được gắn nhãn phụ, trên nhãn một 

mặt ghi: “NHẪN 10K LD, KLV: 56 chỉ, KLĐ: chỉ, TĐ:  TC: 300”, một mặt ghi 

“Vàng Bạc Giang Sơn N24032007”; 

- 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, trên mỗi khuyên 

đều khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Dior”. Hai khuyên được gắn chung nhãn 

phụ, trên nhãn một mặt ghi: “50 Chỉ, Chỉ, TC: 300”, một mặt ghi “Bạc Giang Sơn 

240925005”; 

- 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng có đính đá màu trắng được gắn liền, 

trên mỗi khuyên đều khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Dior”. Hai khuyên được 

gắn chung nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “Vàng 9999, KLV: 0,5 Chỉ, KLĐ: TC:”, 

một mặt ghi “VÀNG BẠC GIANG SƠN, ĐT: 0966 767 000, NSX: HL: 9999”; 

- 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng có đính đá màu trắng được gắn liền, 

trên mỗi khuyên đều khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Dior”. Hai khuyên được 

gắn chung nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “KHUYÊN 10K KOREA, KLV: 57 

Chỉ, KLĐ: , TĐ: ,TC: 300”, một mặt ghi “Vàng Bạc Giang Sơn K240927001”; 

- 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, trên mỗi khuyên 

đều khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Dior”. Hai khuyên được gắn chung nhãn 

phụ, trên nhãn một mặt ghi: “VÀNG 10K KOREA, KLV: 59 Chỉ, KLĐ: TC: 300”, 

một mặt ghi “VÀNG BẠC GIANG SƠN ĐT: 0966767000 NSX:  HL: 10K”; 

- 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng, trên mỗi khuyên đều khắc ký hiệu 

tương tự của nhãn hiệu “Dior”. Hai khuyên được gắn chung nhãn phụ, trên nhãn một 



mặt ghi: “KHUYÊN 10K KOREA, KLV: 25 Chỉ, KLĐ: , TĐ: TC: 300”, một mặt 

ghi “Bạc Giang Sơn 230116032”; 

- 01 mặt dây chuyền kim loại màu vàng có khắc ký hiệu tương tự của nhãn 

hiệu “Dior”, được gắn nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “MẶT 10K LD, KLV: 24 

Chỉ, KLĐ: , TĐ: TC: 300”, một mặt ghi “Bạc Giang Sơn 221015014”; 

- 01 lắc tay kim loại màu vàng có khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Dior”, 

được gắn nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “LẮC 10K KOREA, KLV: 37 Chỉ, KLĐ: 

Chỉ, TĐ: TC: 430”, một mặt ghi “àng Bạc Giang Sơn L221011055”; 

- 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng có đính đá màu trắng được gắn liền, 

trên mỗi khuyên đều khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Louis Vuitton”, không 

gắn nhãn phụ; 

- 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng có đính đá màu trắng được gắn liền, 

trên mỗi khuyên đều khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Louis Vuitton”. Hai 

khuyên được gắn chung nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “KHUYÊN 10KMLD, 

KLV: 48 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ: TC: 300”, một mặt ghi “g Bạc Giang Sơn 230116009”; 

- 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng trên mỗi khuyên đều khắc ký hiệu 

tương tự của nhãn hiệu “Louis Vuitton”. Hai khuyên được gắn chung nhãn phụ, trên 

nhãn một mặt ghi: “KHUYÊN 10K KOREA, KLV: 43 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ:  TC: 

300”, một mặt ghi “Vàng Bạc Giang Sơn K240704017”; 

- 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, trên mỗi khuyên 

đều khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Louis Vuitton”. Hai khuyên được gắn 

chung nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “KHUYÊN 10K LD, KLV: 62 Chỉ, KLĐ: 

Chỉ, TĐ: , TC: 350”, một mặt ghi “g Bạc Giang Sơn K230407011”; 

- 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng trên mỗi khuyên đều khắc ký hiệu tương tự 

của nhãn hiệu “Louis Vuitton”. Hai khuyên được gắn chung nhãn phụ, trên nhãn 

một mặt ghi: “KHUYÊN 10K KOREA, KLV: 48 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ:  TC: 300”, 

một mặt ghi “Vàng Bạc Giang Sơn K240526004”; 

- 02 chiếc khuyên tai kim loại màu trắng trên mỗi khuyên đều khắc ký hiệu tương tự 

của nhãn hiệu “Louis Vuitton”. Hai khuyên được gắn chung nhãn phụ, trên nhãn 

một mặt ghi: “Vàng 10K Korea, KLV: 40 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TC: 300”, một mặt ghi 

“VÀNG BẠC GIANG SƠN ĐT: 0966767000 NSX: HL: 10K”; 

- 02 chiếc khuyên tai kim loại màu trắng trên mỗi khuyên đều khắc ký hiệu tương tự 

của nhãn hiệu “Louis Vuitton”. Hai khuyên được gắn chung nhãn phụ, trên nhãn 

một mặt ghi: “KHUYÊN 10K KOREA, KLV: 42 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ: TC: 300”, 

một mặt ghi “Vàng Bạc Giang Sơn K231223007”; 

- 02 chiếc khuyên tai kim loại màu trắng có đính đá màu trắng, trên mỗi khuyên đều 

khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Louis Vuitton”. Hai khuyên được gắn chung 

nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “KHUYÊN 10K KOREA, KLV: 38 Chỉ, KLĐ: 

Chỉ, TĐ: TC: 300”, một mặt ghi “ng Bạc Giang Sơn K231128014”; 



- 02 chiếc khuyên tai kim loại màu trắng trên mỗi khuyên đều khắc ký hiệu tương tự 

của nhãn hiệu “Louis Vuitton”. Hai khuyên được gắn chung nhãn phụ, trên nhãn 

một mặt ghi: “KHUYÊN 10K KOREA, KLV: 43 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ:  TC: 350”, 

một mặt ghi “g Bạc Giang Sơ K230504003”; 

- 01 chiếc lắc tay kim loại màu vàng có đính đá màu trắng được gắn liền, có khắc ký 

hiệu tương tự của nhãn hiệu “Louis Vuitton”, được gắn nhãn phụ, trên nhãn một mặt 

ghi: “LẮC 10K korea, KLV: 164 Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ:  TC: 480”, một mặt ghi “Vàng 

Bạc Giang Sơn L220312005”; 

- 01 chiếc lắc tay kim loại màu vàng có khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Louis 

Vuitton”. Có gắn nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “LẮC 10K KOREA, KLV: 139 

Chỉ, KLĐ: Chỉ, TĐ: TC: 480”, một mặt ghi “g Bạc Giang Sơ L23021602”; 

         - 01 chiếc lắc tay kim loại màu vàng có khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu 

“Louis Vuitton”, được gắn nhãn phụ, trên nhãn một mặt ghi: “Vàng 9999, KLV: 2 

Chỉ, KLĐ: TC:”, một mặt ghi “VÀNG BẠC GIANG SƠN ĐT: 0966767000 NSX: 

HL: 9999”; 

          - 02 chiếc khuyên tai kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, trên mỗi khuyên 

đều khắc ký hiệu tương tự của nhãn hiệu “Dior”. Hai khuyên được gắn chung nhãn 

phụ, trên nhãn một mặt ghi: “KHUYÊN 10K KOREA, KLV: 57 Chỉ, KLĐ: TĐ: TC: 

300”, một mặt ghi “Vàng Bạc Giang Sơn K230929001” 

        (Tình trạng vật chứng như biên bản giao nhận vật chứng giữa Cơ quan Cảnh 

sát điều tra Công an tỉnh T và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tuyên Quang 

ngày 25/3/2025). 

         4. Về án phí và quyền kháng cáo: Căn cứ vào các Điều 136, 331, 333 Bộ luật 

tố tụng hình sự; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng 

án phí, lệ phí Toà án:  

- Buộc bị cáo Tưởng Thị Thu G phải nộp 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) 

án phí hình sự sơ thẩm. 

 - Bị cáo Tưởng Thị Thu G có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm 

trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án (11/4/2025).    

          - Những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan Công ty TNHH S1.IP; Công ty 

TNHH T2; Công ty L3 Phạm và cộng sự; Công ty TNHH T3; Công ty L4 vắng mặt tại phiên 

toà có quyền kháng cáo phần bản án sơ thẩm có liên quan đến quyền lợi nghĩa vụ 

của mình trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được 

niêm yết theo quy định của pháp luật.  

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20t%E1%BB%89nh%20Tuy%C3%AAn%20Quang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20T%C6%B0%E1%BB%9Fng%20Th%E1%BB%8B%20Thu%20Giang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2026/4/1987%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%2008,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Phan%20Thi%E1%BA%BFt,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tuy%C3%AAn%20Quang,%20t%E1%BB%89nh%20Tuy%C3%AAn%20Quang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20T%C6%B0%E1%BB%9Fng%20Th%E1%BB%8B%20Thu%20Giang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2026/4/1987%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%2008,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Phan%20Thi%E1%BA%BFt,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Tuy%C3%AAn%20Quang,%20t%E1%BB%89nh%20Tuy%C3%AAn%20Quang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20S%E1%BB%9F%20h%E1%BB%AFu%20tr%C3%AD%20tu%E1%BB%87%20VINA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20t%C6%B0%20v%E1%BA%A5n%20s%E1%BB%9F%20h%E1%BB%AFu%20tr%C3%AD%20tu%E1%BB%87%20IPT
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20t%C6%B0%20v%E1%BA%A5n%20s%E1%BB%9F%20h%E1%BB%AFu%20tr%C3%AD%20tu%E1%BB%87%20IPT
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Lu%E1%BA%ADt%20TNHH%20Th%E1%BA%AFng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20T%C6%B0%20v%E1%BA%A5n%20THB
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Lu%E1%BA%ADt%20TNHH%20T&G


Nơi nhận: 
- VKSND tỉnh Tuyên Quang; 

- Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang; 

- Công an tỉnh Tuyên Quang; 

- VKSND TP. Tuyên Quang; 

- Chi cục THA.DS TP. Tuyên Quang; 

- Bị cáo; Những người có quyền lợi nghĩa vụ  

liên quan; 

- Lưu HSVA.   

  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

  
 

Nguyễn Công Ánh 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

            CÁC THÀNH VIÊN                             THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

  

  

  



  

Trần Thế Dũng Lý Thị N                 Phạm Ngọc H6 

  

  

  
 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BA%BF%20D%C5%A9ng%20%20%20%20%20%20L%C3%BD%20Th%E1%BB%8B%20Nh%C3%A2n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Ng%E1%BB%8Dc%20H%C3%A0

